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4 Pháp Duyên Sanh 


“Các “242 

Với người hành thiền mong mốn có được tri kiến 
đúng đắn về năm uẫn (pzñcakkhandha) qua việc thực hành 
Pháp Duyên Sanh (Pa/iccasamuppada) cuôn sách này chắc 
chăn sẽ là một tác phẩm đáng chú ý nhất. Nó cũng là một sự 
bồ sung rất ý nghĩa cho việc hiểu Pháp Duyên Sanh. U Than 
Daing, tác giả của cuốn sách, đã hoàn thành một sự giải thích 
rất rõ ràng và thấu đáo về Pháp Duyên Sanh từ quan điểm 
thực tiễn. 


Mục đích của cuốn sách là nhằm giúp người hành 
thiền có được một hướng dẫn thấu đáo và sẵn sàng về con 
đường chân chánh đi đến giải thoát khỏi mọi khổ đau. Cuốn 
sách chủ yếu giải thích (1) những tiến trình danh và sắc khác 
nhau mà theo quy ước chúng ta gọi là con người, đàn ông, 
đàn bà..., không phải là một trò chơi của sự may rủi mù 
quáng mà là những kết quả của các nhân và duyên; (2) rằng 
sự xuất hiện của sanh và tử là do duyên; (3) răng nêu các 
duyên được đoạn trừ mọi khổ đau sẽ biến mắt; (4) cuốn sách 
cũng làm sáng tỏ ý nghĩa có tính triết lý về Thánh Đề thứ 
nhất và thứ hai (khô để và tập để) theo chiều thuận 
(anuloma) và Thánh Đê thứ hai và thứ ba (diệt để) theo chiều 
nghịch (pa/iloma). Vì vậy, Duyên Sanh (Pa(icca-samuppada) 
là pháp căn bản để hiểu đúng và thực chứng lời dạy của Đức 
Phật. 


Đạo Phật được phân biệt với các tôn giáo và triết lý 
khác nhờ đặc điêm duy nhât này. Kỹ thuật giải thoát được 
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xem là đặc trưng của Đạo Phật rất khác với kỹ thuật giải 
thoát của các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác nói, “Hấy 
hướng về Thượng Đế, cầu nguyện Ngài; hiễn mình hoàn 
toàn cho Ngài; trở thành một với Ngài. ˆ Thiên Chúa Giáo, 
Ấn Giáo, Hồi Giáo, Bái Hoả Giáo, Do Thái Giáo y cứ Giáo 
Pháp của họ trên ý niệm về một Đắng Thượng Đề. Những 
tôn giáo này cho răng trừ phi con người tin vào Thượng Đề, 
bằng không họ không thể khởi sự sông một đời sống chánh 
trực và hữu ích được. Chúng ta biết rằng hàng ngàn tín đồ 
của các tôn giáo này đã sông cuộc sống nhân hậu, trong sạch 
và thánh thiện, nhưng điều kỳ lạ là cuộc sống nhân hậu, 
trong sạch và thánh thiện ấy cũng được hàng ngàn người 
theo Đạo Phật sống mà Đức Phật không đòi hỏi họ phải tôn 
sùng bất kỳ đắng Thượng Đề nào như bước đầu tiên hướng 
đến sự giải thoát của họ. 


Một trong những Pháp ở đó Đạo Phật khác với các 
tôn giáo khác là Pháp Vô Ngã (4»aza). Theo Triết lý Do 
Thái Giáo thì có một thực thể tồn tại bên trong thân của mỗi 
người và chi phối những việc làm của con người. Thực thê 
này được cho là bất biến, không thay đối và vào lúc chết nó 
sẽ tồn tại ở một nơi nào đó cho đến Ngày Phán Xét Cuối 
Cùng lúc đó nó sẽ hoặc sanh lên cõi trời hoặc xuống địa 
ngục vĩnh viễn. Định thức của Vedanta' là: 'efgm mama, eso 
hamasmi, eso me affa° (cải này là tôi, cái này là của tôi, cái 
này là tự ngã của tôi). Quan niệm cho rằng “z` hay 
“qữman` (tự ngã) bất diệt, và là một thực thể tách biệt sống 





: Vedanta, một trong sáu trường phái triết học của Ấn Giáo. 


6 Pháp Duyên Sanh 


bên trong thân hầu như được các trường phái tư tưởng Ấn 
Độ chấp nhận. Chỉ vừa mới đây các khoa học gia và triết gia 
Châu Âu hiện đại mới nhận ra rằng mọi sự vật đều năm 
trong một trạng thái thay đối không ngừng; trong khi Giáo 
Pháp về sự vô thường này đã được Đức Phật giảng dạy hơn 
2500 năm trước, và sự áp dụng của nó không chỉ đối với vật 
chất mà còn cả đối với tâm nữa. 


Cái chúng ta gọi là “con người" chỉ là sự kết hợp của 
tâm và thân. Theo Đạo Phật ngoài tâm và thân hay Danh 
(nãma) và Sắc (rũpa), tạo thành cái gọi là 'con người" này ra, 
không có gì được xem như một linh hồn, một Atta (tự ngã) 
bất tử nằm đăng sau chúng. Sắc đñpa) là hình thức có thể 
thấy được của những đặc tính và sức mạnh vô hình mả trong 
PälI gọi là các Đại Chủng (Maha-bhiia). 


Bốn yếu tổ (đất, nước, lửa, và gió) là những yếu tố 
không thể tách rời nhau và có tương quan với nhau. Mọi 
hình thức của vật chất hay sắc chủ yếu bao øôm nhiều yếu tố 
kết hợp với nhau, mỗi vật chất là một sự kết hợp của các yêu 
tố trong một tỉ lệ thế này hay thế khác. Nhưng ngay khi vật 
chất ây chuyên thành những hình thức khác, các vật cầu hợp 
ây được coi như chỉ là những khái niệm đơn thuần hiện bày 
đến tâm băng diện mạo, hình thê, hay hình thức đặc biệt nào 
đó. 

Tâm, phần quan trọng nhất trong một con người, về 
bản chất là một dòng trôi chảy của các đơn vị tâm hay thức 
và nó có thể được diễn đạt bằng từ “Tư Duy'. Tuy nhiên tư 
duy không phải là một chức năng sinh lý đơn thuần, mà là 
một loại năng lực, một cái gì đó giống như điện lực. Tư duy 
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và những bức xạ của dòng tư duy là những yếu tố tâm trong 
thế giới tinh thần tương ứng với bốn yếu tô vật chất (tứ đại) 
trong thế giới vật chất. Như vậy, một chúng sanh, về cơ bản, 
chỉ là sự thể hiện của những năng lực tư duy vốn năm trong 
một trạng thái thay đổi không ngừng mà thôi. 


Những phân tích của Đức Phật về tâm chỉ ra cho thấy 
tâm gồm bốn danh uân, đó là I) thọ (weđzn4) thuộc bất kỳ 
loại nào, 2) tưởng (szññ4): những cảm nhận về các đối tượng 
giác quan hay những phản ứng của các giác quan, 3) hành 
(sankhãra): năm mươi loại tâm sở bao gồm những khuynh 
hướng và khả năng, và 4) thức (wiñãnãna) được xem là yếu tô 
cơ bản của cả ba yêu tổ kia. 


Như vậy, cái gọi là chúng sanh (sz#a), là một sự kết 
hợp của năm uấn hay của các năng lực vật chất và tinh thần 
luôn luôn thay đôi và không thê giữ nguyên trạng trong hai 
sát-na liên tiếp. 


Có bắt kỳ uẫn nào trong năm uẫn này là tự ngã (2⁄4) 
hay linh hồn không? Câu trả lời của Đức Phật là Không. Vậy 
thì cái gì còn lại được gọi là Atta hay linh hồn? Như đã nói ở 
trên, ngoài năm uân ra không có gì còn lại để được gọi là 
Atta cả. Như vậy, ở đây chúng ta có một trong ba đặc tính cơ 
bản của mọi hiện hữu, đó là đặc tính Vô Ngã (ana4), sự 
văng mặt của một cái ngã hay linh hồn thường hằng không 
đổi. Chính Pháp Vô Ngã này làm cho Đạo Phật đứng vững 
và khác biệt với các tôn giáo khác. Nếu các bánh xe, trục xe, 
khung xe, thành xe, tắm che, và các bộ phận khác được tháo 
rời khỏi chiếc xe thì cái gì còn lại? Câu trả lời là không có gì 
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còn lại, và chính sự kết hợp của các bộ phận này mà nó được 
gọi là một chiếc xe vậy thôi. Theo cách tương tự, sự kết hợp 
của năm uẩn được gọi là một chúng sanh và nó có thể mang 
lây nhiều tên gọi khác nhau do chủng loại, hình dáng, hình 
thể ... của nó có thể thay đổi tuỳ theo cách những thay đôi về 
vật chất hay tỉnh thần vậy. 


Liên quan đến vấn đề khởi nguyên của sự sống, có hai 
quan niệm chính, một cho rằng sự sống chắc chăn phải có 
một khởi đầu trong quá khứ vô tận và sự khởi đầu hay 
nguyên nhân đầu tiên đó là Đắng Thượng Đề Sáng Tạo; và 
quan niệm kia cho rằng sự sông không có khởi đầu, vì nhân 
luôn luôn trở thành quả và quả luôn luôn trở thành nhân, và 
rằng trong cái vòng nhân quả ây một nguyên nhân đầu tiên là 
điều không thể quan niệm được. 


Thử xét quan niệm thứ nhất, sự sống có một khởi đầu 
và sự khởi đầu đó là đắng Thượng Đề Sáng Tạo, câu hỏi đặt 
ra là bản thân đẳng sáng tạo này đi vào hiện hữu hay nói 
nôm na là vị ấy được sanh ra như thế nào và những quy luật 
gì tạo điều kiện và chi phối sự sông của vị ấy? Nếu một 
chúng sanh (như ông ta) có thê hiện hữu mà không có 
nguyên nhân hay một đẳng sáng tạo trước đó, thời không có 
lý do gì phải truy vấn tại sao tự thân thế giới hay sự sông của 
một chúng sanh lại không thể tự hiện hữu mà không cân phải 
có một đẳng sáng tạo hay nguyên nhân đầu tiên như vậy. 


Quan niệm cho rằng sự sống không có khởi đầu là 
quan niệm của Đạo Phật. Đức Phật khăng định, “Nguôn gôc 
của mọi hiện hữu có tính hiện tượng là không thê quan 
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niệm được, và khởi đầu của các chúng sanh, do vô minh 
che đậy và tham ái trói buộc, cũng không ai có thể khám 
phá." (Samyuia Nikaya, II. 173). Như đã nói ở trên tiễn trình 
sông hay vạn vật trong vũ trụ này bị chi phối bởi quy luật tự 
nhiên của nhân và quả. Nhân luôn luôn trở thành quả, và quả 
cũng luôn luôn trở thành nhân, như vậy sanh được theo sau 
bởi tử và tử ngược lại cũng được theo sau bởi sanh. Sanh và 
tử là hai mặt của cùng một tiến trình sống. Vòng nhân quả 
hay vòng sanh tử này trong Đạo Phật gọi là Luân Hồi 
(samsara), và điểm khởi đầu của nó không thê quan niệm 
được. Từ Pä|i samsãra nghĩa đen là lang thang bắt tận trong 
vòng sanh tử (luân hồi:ƒ). 


Tiến trình sanh và tử đã được giải thích cặn kẽ trong 
Pháp Duyên Sanh (Pzficcasamuppada). Pháp này đề cập 
đến vòng luân hồi với tiến trình nhân hay nguyên nhân của 
sanh và tử. Tắt nhiên đó không phải là một cô găng. để trình 
bày về nguồn gốc tuyệt đối của sự sông và cũng chăng phải 
là một lý thuyết về sự tiền hoá của thế gian. Pháp duyên sanh 
bao gồm mười hai yêu tố (mắc xích) nối kết với nhau và hỗ 
trợ lẫn nhau của tiến trình nhân quả. (xem lược đồ) 


Trong mười hai mắc xích, hai mắc xích đầu tóm tắt sự 
hiện hữu quá khứ và được xác nhận là nghiệp (#amzn4) quá 
khứ được thực hiện dưới ảnh hưởng của vô minh. Các mắc 
xích từ thức (øi#ãna) cho đến thọ (wedan3) tiêu biểu cho 
những kết quả của sự hiện hữu quá khứ hay nghiệp quá khứ. 
Các mắc xích từ Ái (/anhã) đến Hữu (2hava) chỉ cho những 
hành nghiệp hiện tại đang diễn tiễn từ khoảnh khắc này đến 
khoảnh khắc khác. Điều này hàm ý rằng mặc dù địa vị hiện 
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tại của chúng ta (cả tính cách lẫn hoàn cảnh) là kết quả của 
nghiệp quá khứ, song chúng ta sẽ là gì trong tương lai tuỳ 
thuộc vào những gì chúng ta đang làm trong hiện tại, vào 
cách chúng ta đối đầu với những hoàn cảnh trong hiện tại, và 
điều này nằm trong khả năng của chúng ta để thay đổi và 
uốn nắn tính chất của nghiệp lực vốn sẽ tiếp tục trong kiếp 
sau. Hai mắc xích cuối, sanh và những hệ quả của sanh, tóm 
tắt những kết quả của nghiệp hiện tại. Như vậy có ba sự hiện 
hữu nối tiếp nhau, đó là quá khứ, hiện tại và vị lai. 

Như vậy, Giáo Lý Duyên Sanh trả lời ba câu hỏi lớn 
sau: 


Thứ nhất: Chúng ta từ đâu đến? 

Trả lời: Chúng ta đến từ quá khứ đến, từ những gì 
chúng ta đã làm trước đây; từ những công việc vẫn chưa làm 
xong; từ những cái xấu và tốt trong quá khứ; từ tăm tối vô 
minh của chúng ta; từ những tham muốn của chúng ta. Vì 
thế, có thê nói chúng ta đi vào kiếp sống hiện tại này, mang 
theo với chúng ta những cái tốt và cái xấu của quá khứ. 


Thứ hai: Tại sao chúng ta lại ở đây? 

Trả lời: Chúng ta ở đây là vì quá khứ, nghiệp quá khứ 
khiến cho có tái sanh trong kiếp hiện tại và từ hiện tại sẽ tiếp 
tục tái sanh trong tương lai; chúng ta được đem đến đây bởi 
chính những buôn vui của chúng ta, và hầu hết chúng ta đều 
bị dẫn đến đây bởi tham ái, và chúng ta sẽ tồn tại ở đây cho 
đến khi nào cái tham ái ích kỷ của chúng ta được đoạn trừ. 
Đối với người trí, kiếp sống mà chúng ta đang sống ở đây là 
một cơ hội đề loại bỏ cái gánh nặng mà chúng ta đã tích lũy 
trong quá khứ; để loại trừ những tà hạnh, tà kiến của chúng 
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ta; đê loại trừ những ý niệm sai lâm về sanh và tử; bỏ lại 
đăng sau tât cả mọi sự và đặt chân lên trên con đường trung 
đạo. 


Thứ ba: Chúng ta sẽ đi về đâu? 

Trả lời: Chúng ta sẽ đi theo quả của những nhân 
chúng ta đã làm. Những ai công việc (cần làm) chưa làm 
xong sẽ tiếp tục đi loang quanh trong vòng luân hồi và phải 
quay trở lại để làm tiếp công việc ấy. Những ai đi theo con 
đường trung đạo và đã hoàn tất những công việc (cần làm) 
của họ sẽ đạt đến Niết-bàn, sự diệt hoàn toàn của mọi khổ 
đau. 


Gỡ bỏ tâm mặt nạ vô minh là công việc (cần làm) của 
con người. Giữ thăng băng giữa những pháp thế gian (được 
mất, hơn thua,...) là con đường của Bậc Giác Ngộ. Thưởng 
ngoạn cuộc đời nhưng không để bị vướng mắc trong Ì lỗi sông 
trần tục là pháp của Đẳng Thế Tôn. Xuất ly cuộc sống trần 
tục để bước vào đời sông tâm linh cao quý hơn là lời khuyên 
của Đức Phật. An trú trong Niết Bàn, thực tại, thường hằng 
là cứu cánh của lối sống người Phật tử. 


Trong những trang sau, một cô gắng đã được tác giả 
thực hiện nhằm đưa ra một sự giải thích rõ ràng về Pháp 
Duyên Sanh trong hình thức tiện lợi nhất. Đó là một sự giải 
thích ngăn gọn về những điểm quan trọng, thực tiễn cho 
những hành giả mong muốn thực hành thiền Minh Sát bằng 
sự hiểu biết của mình về Pháp duyên sanh. Hy vọng răng sự 
giải thích ngắn gọn về Pháp duyên sanh nảy cũng sẽ giúp 
cho những người không có đủ thời gian để nghiên cứu thâm 
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sâu, nhưng muôn làm quen với sự giải thích có tính triệt học 
thực tiên vê Pháp duyên sanh, có được chút lợi ích nào đó. 


Ven.U.Thittila 
Aggamahapandita 
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GIỚI THIỆU 


Nhamo tassa Bhagavato Arahao Samuna Sambudklhassa 
(Thành Kinh Đảnh Lê Đúc Thê Tôn, Bậc Ung Cúng Đẳng Chánh Biển Trị 


Pháp Duyên Sanh (Paficcasanuuppadq) 


Trong toàn bộ Giáo Pháp của Đức Phật, Tứ Thánh Đề 
(Cu Ariya Sacca) là giáo lý nỗi trội hơn hết vì đó là những lời 
dạy quan trọng nhất và thiết yếu nhất của Đức Phật. Tương 
tự, Pháp Duyên Sanh hay Thập Nhị Nhân Duyên đứng ở vị 
trí thứ hai chỉ sau Giáo Lý Tứ Thánh Đề nảy. 


Sở đĩ người hành thiền đạt đến các Thánh Đạo và 
Thánh Quả Nhập Lưu @6oymz), Nhật Lai (&akadagamj), Bất 
Lai (magmi) và A-la-hán (Arahaf4) được là nhờ, thứ nhất bẻ 
gãy các mặc xích trong chuỗi Duyên Sanh và thứ hai tuệ tri 
và chứng ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế. Bồ tát Tỳ-bà-thi 
(fipassj sau khi quán chiêu và hành thiền một cách thâm sâu 
và nghiêm túc trên Chuỗi Duyên Sanh theo chiều nghịch và 
theo chiều thuận, tức quán từ cuối lên đầu và từ đầu đến 
cuối, nhiều lần, cuối cùng đạt đến trí thể nhập thuộc Lậu Tận 
Trí (asavakkhayafang), một loại trí giúp ngài diệt trừ hoàn toàn 
vô minh, tham ái và đạt đến sự Giác Ngộ Tối Thượng. 


Đức Phật Gotama của chúng ta cũng đi theo bước 
chân của các vị Phật trước. Nghĩa là ngài cũng đã quán và 
hành thiền một cách thâm sâu trên chuỗi nhân duyên từ cuối 
lên đầu và từ đầu xuống cuối theo cách tương tự, cuôi cùng, 
sau khi đã đoạn diệt và nhồ bật gốc vô minh và tham ái, ngài 
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đạt đến Phật Quả được báo trước bởi những sự kiện lớn như 
đât trời rung chuyên và các hiện tượng khác. 


Những Pháp Không Ai Có Thể Phản Bác 


Một số bài kinh trong Tam Tạng Kinh Điền có thể bị 
những người ngoài Phật Giáo chỉ trích và bắt bẻ, song những 
Pháp về Đề (Chân lý) hoặc Duyên Sanh luôn vượt ra ngoài 
sự tranh luận, chỉ trích và hoải nghi này. 


Patthana (Bộ Đại Trí, quyền thứ bảy trong Tạng Diệu 
Pháp) được coi trọng nhất trong số những Pháp Môn của Vi 
Diệu Pháp cần thiết cho sự chứng đắc Vô Ngại Giải Trí 
(0atiamblidafiana) đi với những vị đã là các bậc Thánh A-la- 
hán. Cũng vậy, Pháp Duyên Sanh cực kỳ quan trọng đối với 
hàng phàm nhân nhằm diệt trừ Thân Kiến (%##a đi), 
Thường Kiến (Sassdfa diffh;), Đoạn Kiến (Uccheda diffhi), Vô 
Nhân Kiến (AJewÄa đihi), và..... Việc diệt trừ những tà kiến 
này là điều thiết yêu cho sự chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo 
cho đến A-la-hán Thánh Đạo. Điều đáng chú ý là sự diệt 
hoàn toàn của bốn loại tà kiến này sẽ bảo đảm cho một phàm 
nhân thoát khỏi mối nguy phải rơi vào bốn ác đạo (địa ngục, 
nøạ quỷ, súc sanh và a-tu-la) và được tái sanh trong thiện thú 
(Gugai) trong kiếp kế. 


Pháp Duyên Sanh được Đức Phật giải thích nhằm 
giúp hàng phàm nhân thoát khỏi những trói buộc của tà kiến 
và đạt đến giải thoát. Pháp duyên sanh có thê được trình bày 
một cách tóm tắt như sau: “khử cái này hiện hữu, cái kia có 
mặt, với sự sanh khởi của cái này, cái kia sanh, khi cái này 
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không hiện hữu, cái kia không có mặ£”. Và trong hình thức 
hiện đại hơn, lời tuyên bô này được trình bày dưới dạng: 


A hiện hữu : B có mặt 
A sanh h B sanh 
A diệt : B không có mặt 


Mô thức này trình bày sự khởi sanh bắt tận của các sự 
kiện có liên quan theo Pháp Duyên Sanh. Pháp duyên sanh 
tự nó đã tạo ra một sự kết hợp, không ai có thể bác bỏ được 
và vượt ra ngoài sự tranh luận, chỉ trích và hoài ngh1. 


Duyên Sanh Là Một Vũ Khí Chống Lại Tà Kiến 


Pháp Duyên Sanh mô tả và xác định rõ mối quan hệ 
nhân quả của các Uẩn. Vì nó là điều kiện tiên quyết cho 
những hành giả có ý định sở hữu kiến thức về Năm Uân 
(paficakkhandha), giống theo cách một cậu học trò, theo truyền 
thống, đòi hỏi phải có kiến thức về bảng cửu chương, như 
2x2=4..., nếu như cậu thực sự có ý định muốn học các phép 
tính nhân hay tính chia. Tương tự như vậy, nếu một hành giả 
thực sự có ý định muốn đạt đến Đạo Quả thì ban đầu vị ây 
phải có kiến thức về Pháp duyên sanh này, nghĩa là vị ây 
phải biết về nhân và quả, và trừ phi có nó, bằng không vị ấy 
không thể nào hy vọng gỡ mình ra khỏi những ác tà kiến và 
nếu vị ấy không thoát khỏi những ác tà kiến vị ấy không thể 
trông đợi đạt đến dù chỉ là giai đoạn Tiêu Nhập Lưu (Giia 
Soãpzmna). Thực ra, nhờ hành thiền trên danh và sắc vị ấy 
cũng có được phước báu nhưng sẽ không thê đạt đến đạo quả 
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vì những tà kiến sẽ tác hành như những triền cái hay chướng 
ngại chính ngăn chặn Đạo Quả. 


Đại Trưởng Lão Mogok Sayadaw đã tuyên bồ rõ rằng 
không nhận thức thấu đáo Pháp duyên sanh này một người 
không thê nào trông đợi sẽ đạt đến ngay cả giai đoạn đầu của 
sự Giác Ngộ. 


Thapetva pana dve Bodhisatffa añno safo aifano 
dhammatäya 

Paccaya-karam tuy katum samaftonama naHhi. 

Evamayan paccayakaram ujumkatfum asakkonto 

Dvasathidi†thi gata vasena gandh1jato hufvã aqpãyam 
duggdafi 

Vipatam samsaram nafivatiatfi. 


Nghĩa là: Ngoại trừ hai hạng Bồ Tát (Toàn Giác và 
Độc Giác) ra không người nào có thê tự mình có được chánh 
trí vê pháp duyên sanh và như vậy đối với hàng phàm nhân 
bị rối Ten trong sáu mươi hai loại tả kiến giống như một cuộn 
chỉ rối (hay giống như đám cỏ munja) sẽ không thê thoát 
khỏi các đoạ xứ của vòng tử sanh luân hồi. 


Miễn Điện và Pháp Duyên Sanh 


Ngày xưa Pháp Duyên Sanh nảy chỉ có trong các bản 
kinh tiếng Pã|i, tức chỉ được tìm thấy trong Nidãna Vagga 
Samyuta (Phẩm Duyên của Tương Ưng Bộ Kinh), 
Mahävagsa (Đại Phẩm) và Vibhanga (Bộ Phân Tích của 
Tạng Diệu Pháp). Các bản chú giải của kinh này được đề cập 
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đầy đủ trong Thanh Tịnh Đạo (/&wuả¿imagea) và Chú Giải 
Bộ Phân Tích (%wwnohainodami). Chúng ta biết rằng bản dịch 
Nissãya của Thanh Tịnh Đạo chỉ có thể khả dụng trong kỷ 
nguyên đầu của Ava (2) trong khi bản sau (%wnohaVinodami) 
trong thời kỳ Amarapura dưới dạng lá buông /nleaw) vốn 
không dễ sử dụng đối với những người cư sĩ và cho dù có 
gặp cũng chăng dễ gì đề hiểu được nó ngoại trừ những người 
có nghiên cứu Pã|i mà hầu hết chỉ là các vị sư vì vậy nó 
thường được lưu giữ trong các bản sao của các tu viện nơi 
đây chúng được trân trọng cất giữ và kính ngưỡng như hình 
ảnh của Đức Phật. 


Thực sự thì toàn bộ bài kinh Thập Nhị Nhân Duyên 
hay Pháp Duyên Sanh (PaticcasmippZd¿)bằng tiếng Pä|i (như 
Avijjã paccaya Sankhãra, ...) đã được hầu hết mọi người 
Phật tử học thuộc lòng và tụng đọc sáng và chiều trước điện 
Phật như một phận sự hàng ngày nhưng đa phần không hiểu 
hết giá trị nội tại hay ý nghĩa đầy đủ của nó. 


Chính Ledi Sayadaw, một bậc Đại Trưởng Lão khả 
kính của Miến Điện, đã đưa Pháp Duyên Sanh này vào vị trí 
nồi bật bằng cách thuyết giảng cũng như viết các bản Tường 
Giải (đpam) bằng thứ ngôn ngữ dễ hiểu đối với người cư sĩ. 
Điều này đã tạo ra một hiệu quả đáng kê trên mọi người và 
từ đó ý nghĩa và tính tuý của Pháp duyên sanh này đã dần 
được họ hiểu rõ. Cố Đại Trưởng Lão Ledi đã viết hơn năm 
mươi cuốn sách dạng Dĩpanï này và hầu hết trong những 
cuốn sách đó Pháp Duyên Sanh ít nhiều đã được trình bảy 
hay giải thích. 
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Sau những năm tháng chiến tranh giành Độc Lập của 
Miền Điện nhờ Hội Đồng Phật Giáo (84a Ssang) các bản 
dịch tiếng Miến của Tam Tạng PalI đã có thể sử dụng được 
và, có thê nói, từ những bản dịch này người ta đã nhận được 
những lợi ích đáng kê. 


Một điều vui mừng nữa là nhiều trung tâm thiền 
Vipassana đã được khai mở và con số những người quan tâm 
đến thiền minh sát ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, chỉ tiếc 
rằng hầu hết các trung tâm thiền này đã trở thành bộ phái 
theo quan điểm của họ và chỉ cốt phù hợp với phương pháp 
tu tập quen thuộc của họ chứ ít hoặc thậm chí không quan 
tâm đến cốt lõi chính của thiền Minh Sát, nghĩa là không chú 
trọng đến “Sống Quán Tánh Tập Khởi Của Các Pháp”. 


Cũng đáng tiếc nữa là hai Pháp quan trọng và thiết 
yếu nhất Tứ Thánh Đế và Pháp Duyên Sanh 
(Paficcasamuppada) đã không được giảng dạy hay nói cách 
khác chưa từng có một lời nào đề cập đến hai Pháp quan 
trọng này được nghe đến trong những trung tâm thiền này. 

Thật đáng tiếc, Pháp Duyên Sanh với mục đích để 
diệt trừ tà kiến và hoài nghi, và Tứ Thánh Đề mục đích để 
chứng ngộ Thánh Đạo và Thánh Quả đã không được đề cập 
đúng chỗ của chúng. Sẽ không ngoa khi nói rằng hai Pháp 
thiết yếu này của Đức Phật đã bị thờ ơ một cách thảm hại. 


? Vị Tỳ-kheo sống quán tánh sanh và diệt của thân (kãya), thọ (vedanä), tâm 
(citta), và pháp (dhamma). Kinh Đại Niệm Xứ 
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Có một sự thực mà người viết, với thiện ý và lòng 
kính trọng đối với những người có nguyện vọng (giải thoát) 
chân chánh, không thể bỏ qua không đề cập ở đây là những 
phương pháp thiền đang thịnh hành trong hầu hết các trung 
tâm thiền hầu hết đều nghiêng về giống như thiền định 
œmafha) hơn bằng cách đặt tầm quan trọng vào Niệm Hơi 
Thở (nãpãna sai) của thiền định. 


Một điều tệ hại nữa khi thấy rằng các thiền sinh ở 
những trung tâm thiền này không biết xoay xở ra sao vì bị bỏ 
mặc không được hướng dẫn thêm để chuyên sang cho đúng 
giai đoạn thiền của mình, tức từ niệm hơi thở của thiền định 
sang minh sát thuần tuý. 


Như đã đề cập ở trước, cô Đại Trưởng Lão Ledi 
Sayadaw chính là người đầu tiên đã làm cho Pháp này được 
phô cập giữa những người tại g1a cư sĩ. 


Sau Ledi Sayadaw, Trưởng Lão Mogok đã cố gắng 
hồi sinh không những pháp Duyên Sanh mà còn nhân mạnh 
đến ý ý nghĩa và yếu tính của Pháp vốn được xem như nguyên 
tắc căn bản trong việc diệt trừ Tà Kiến /⁄/Jj. Với một lôi 
giảng dạy dễ hiểu và thuận tiện ngài đã trình bày cho thây 
cách pháp Duyên Sanh này xoay chuyên như thế nảo và làm 
sao để những nắc xích của nó có thê bị bẻ gãy băng sự trợ 
giúp của một Lược Đồ do chính ngài sáng chế và giới thiệu. 


Tôi nghĩ sẽ lợi ích cho người đọc nếu có một thoáng 
nhìn về cuộc đời của Trưởng Lão Mogok, người đã bận rộn 
trong hơn ba mươi năm đê xiên dương Pháp Học (Pzpz 
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Swsan3), bằng cách tô chức các lớp học đêm về Vi Diệu Pháp 
(Abhilhamma) cho tăng sinh tại Tu Viện Mingalã Talk ở 
Amarapura cách cố đô Mandalay khoảng bảy dặm. Có lần 
ngài nói với người viết rằng đôi lúc ngài chợt nghĩ ngài cũng 
giống như một kẻ chăn bò mặc dù chăm sóc cho đản bò 
nhưng chẳng có cơ hội dùng sữa mà chúng cho. 


Vào thời ấy, ngài là vị thầy giảng dạy Pathãma (Bộ 
Đại Trí) và Yamaka (Bộ Song Đối) trong Tạng Diệu Pháp 
lừng danh nhất và đã giành được sự kính trọng rất mực trong 
phạm vi tu viện nhưng lại ít được biết đến trong giới tại gia 
cư Sĩ. 


Một hôm ngài đi đến Mingun, phía bên kia của cô đô 
Mandalay, nơi đây ngài tự mình thực hành thiền quán 
(0i?assan2) một cách nghiêm túc cho mãi đến khi Thế Chiến 
Thứ Hai nổ ra. Cư dân của vùng Mogok đã thỉnh cầu ngài về 
trụ ở đó, nhưng ngải không thường xem Mogok là nhà mà 
chỉ ở đó vào mùa hè và trở về Amarapura vảo những tháng 
mùa lạnh. Kê từ sau chiến tranh Sayadaw bắt đầu thuyết 
giảng các bài pháp về Thiền Minh Sát tại Amarapura, 
Mogok và sau đó tại Mandalay. Ngài tránh chỗ đông người 
và không muốn mở rộng đồ chúng: ngài chỉ đến thăm 
Yangoon một lần và có lẽ đó là lần đầu và cũng là lần cuối; 
vì ba tháng sau khi ngài quay trở lại, ngài qua đời tại 
Amarapura. Người ta tin rằng ngài là một bậc Thánh A-la- 
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hán với bằng chứng hiền nhiên là sự kết tỉnh của xá-lợi” sau 
khi hoả thiêu nhục thân của ngài. Nghi lễ hoả thiêu nhục 
thân ngài có thê được xem là nghi lễ long trọng và hoành 
tráng, chưa từng có trong suốt một trăm năm qua. Đây là một 
sự mất mát to lớn không gì có thể thay thế được. 


Phương pháp được ngài dùng và giảng dạy hoàn toàn 
phù hợp với kinh Đại Niệm Xứ và các bản kinh khác trong 
Tương Ưng và Tăng Chi Bộ Kinh nghiêm ngặt cả về văn lẫn 
nghĩa. Ngài không chỉ dạy mà còn phát triển, bố sung, sửa 
sai và cải cách những quan niệm và ý tưởng sai lầm đã ăn rễ 
sâu xa từ thời các vị tiền bối. Chăng hạn, trong Kinh Niệm 
Xứ mặc dù sự thực rằng trong hầu hết các chương đều có 
phần cốt lõi chính của Thiền Minh Sát, đó là 
Samudayadhammanupasl va kayasmim  vihardti, 
vayadhammanupassr va kãyasmim viharaHi, 
samudayavayadhammanupassï vã kãyasmim viharaii.` Vỗn 
có nghĩa là người hành thiền phải sống an trú trên việc quán 
tính chất sanh và diệt của các hiện tượng (hay các pháp danh 
và sắc). Pháp quán này tự nó là Minh Sát, không có nó thì 
bài kinh Đại Niệm Xứ này không phải nói về thiền minh sát, 
và nó được xem là phần chính yếu và quan trọng nhất của 
thiền Minh Sát. Có thể nói phần này của kinh Đại Niệm Xứ 
hầu như đã bị bỏ sót và không được chú ý một cách đáng 
trách trong hầu hết các trung tâm thiên. 





* Khi xác ngài được hoả thiêu một số phần xương bị đốt cháy tạo thành 
những viên (xá lợi) tròn màu trắng với nhiều cỡ khác nhau.Điều kinh ngạc 
nhất là hai con ngươi của mắt ngài dù bị hoả thiêu vẫn giữ nguyên vẹn. 
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Änãpãna hay niệm hơi thở là phương pháp rất được 
ưa chuộng và khá nỗi tiếng, thậm chí một đứa bé cũng biết 
nó, và phương pháp kế tiếp trong kinh Đại Niệm Xứ, quán 
Tứ Oai Nghi (Iriyäpatha) cũng vậy. Nhiều người Phật tử vẫn 
chưa thể phân biệt được đâu là thiền định đâu là thiền minh 
sát. 


Khi từ hay biết, chánh niệm hay ghỉ nhận được dùng 
trong niệm hơi thở hoặc quán tứ oai nghi thì nó vẫn là thiền 
định chứ không phải thiền minh sát cho đến khi và trừ phi 
việc quán tính chất sanh và diệt của các pháp (samudya vaya 
dhamma mpass) được dùng hay nói khác hơn cho đến khi 
người hành thiền thực sự đang quan sát hay đang tuỳ quán 
các pháp sanh diệt (œmassan3.). Vì vậy, chỉ khi người hành 
thiền cố gắng để thấy tính chất sanh và diệt của các uân 
trong từng giây phút với trí tuệ, vị ẫây mới thực sự đang hành 
thiền minh sát. 


Mặc dù pháp, tính chất sanh đyZä¿) và diệt 6aya), là 
cốt lõi của thiền minh sát hay pháp tuỳ quán (w22ssana)như 
Đức Phật đã dạy, song cốt lõi đích thực của pháp sanh diệt 
này đã bị vô minh che lấp do tính chất lấn át của việc ghi 
nhận và do việc thở ra và thở vô quá sâu. 


Chính đại Trưởng Lão Mogok, suốt những năm tháng 
cuối đời mình, đã có gắng hướng dẫn người tại gia cư sĩ đi 
theo con đường giảng dậy đích thực và thuần khiết của Đức 
Phật về thiền Minh Sát. 
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Thực sự những lời dạy cao quý của bậc Đại Đạo Sư 
đã từng bị trình bày theo ảnh hưởng của các tín ngưỡng khác 
nhau, như Mật Giáo, Ân Giáo, Thân Bí Giáo, Duy Linh Giáo 
và Bà-la-môn Giáo, vì vậy Đạo Phật ở Miến Điện cũng có 
thê được gọi là Đạo Phật Miến Điện. Bởi vì trong đời sống 
hàng ngày đa số người Phật tử Miễn bị đắm chìm trong vòng 
xoáy của Thường Kiến (Sassata Dif[li), do đó sẽ không sai khi 
nói răng trong việc hành thiền của họ đa số đều bị mắc cạn 
nửa đường, nghĩa là chỉ đến ngang mức Định của Niệm Hơi 
Thở (ãnãpãna Si %mmaahi) chứ chưa đến giai đoạn minh sát 
đích thực và thuần tuý. Mục tiêu và mục đích của cô Đai 
Trưởng Lão Mogok là cô gắng sửa sai và triệt bỏ những 
quan điểm không đúng với Đạo Phật, cũng như để chỉ rõ 
những quan niệm sai lầm và những tác ý không đúng trong 
việc bố thí và trì giới” và đề truyền đạt những điều lợi ích 
nhất đến những người hành thiền có thiện chí. Điều thiết yếu 
thứ nhất là người hành thiền phải xua tan những quan kiến 
sai lầm, như Thường Kiến (%øsza Di/hj), Đoạn Kiến 
(Uccheäz.), Vô Hành Kiến (4kữja..), Vô Nhân Kiến (4hewka 
Diithi),... ` ra khỏi tâm mình bằng Trí Biến Tri (#1Ö##) 





* Ở đây người viết muốn ám chỉ những việc phước thiện như bồ thí (dãna) 
và trì giới (sTla) được làm với quan niệm đạt đến một địa vị cao hơn như 
chuyền luân thánh vương, Thiên Chủ, v.v...trong những kiếp sau. 


” ñãta-pariññä (#II3B#, Trí Biến Tri) phái đến trước tirana-pariñäa EE3Bf, 
Độ Biến Tri), hay nói khác hơn trong thiền Minh sát bước đầu tiên phải đến 
trước và các bước tiếp theo sẽ theo sau, điều này có nghĩa là việc thực hành 
thực sự chỉ được thực hiện sau khi người hành thiền đã có sự hiểu biết đáng 
kề về Uân (Khanddha), Xứ (Äyatana), Đề (sacca) và Pháp Duyên Sanh 
(paticcasamuppada) và khi quan kiến của vị ấy bước đầu đã thoát khỏi 
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trước khi vị ấy chuyên sang minh sát quán. Điều nảy có thể 
được hoàn tất bằng cách học pháp Duyên Sanh 
(Paticchasœmuyyxda). Thứ hai chỉ thực hành niệm hơi thở vô — 
ra mà không chuyển sang quán tính chất sanh và diệt 
(aniccampassanä, vô thường quản) sẽ không dẫn đến sự chứng 
đạt ngay cả trí lý luận theo thánh đế @&øccãmiomiia-ñima), 
giống như cách chỉ ghi nhận đơn thuần những chuyên động 
của thân và tâm mà không quan sát hay không quán tính chất 
sanh diệt của danh sắc thì cũng chỉ là tưởng tri @øññã) vậy. 
Đại Trưởng Lão Mogok nhắn mạnh cực kỳ đến tính chất 
sanh diệt (vô thường, khổ, và vô ngã) này. Khi việc hảnh 
thiền hay việc quán được tập trung trên sự sanh diệt của năm 
Uẫn, nó có thể được gọi là minh sát một trăm phần trăm. Vì 
thế theo lẽ đương nhiên, ở đâu không có sự quán sanh diệt ở 
đó không có minh sát một trăm phần trăm vậy. Nói khác hơn 
thiền nào không có pháp quán sanh diệt như đã được giải 
thích trong Kinh Đại Niệm Xứ thiền ấy không đây đủ và 
không toàn diện. Chính mục đích và mục tiêu của Hội 
Truyền Bá Thiền Mogok (Mogok Wipassana Pyanpwaye Ahplme) 


những tà kiến không mong muốn (do được nghe những bài pháp nơi một vị 
thầy đáng tin cậy). Điều đáng chú ý là việc diệt trừ các tà kiến phải được 
thực hiện theo ba bước. Thứ nhất do được nghe những lời dạy của một vị 
thầy đáng tin cậy, đây là trí biến tri (ñãta-pariãñã). Thứ hai do đi vào thực 
hành thực sự (tirana-pariññã), và thứ ba do bứng gốc hoàn toàn 
(pahãnapariññä). Ba loại biến tri này cũng được gọi là ba loại đoạn trừ, đó là 
Nhất Thời Đoạn Trừ hay Bi Phần Đoạn (tadangappahana, #2} ñ), Trắn 
Phục Xá Đoạn (vikkhambhana-pahãna pahãna, ${#*‡â) và Diệt Đoạn 
Tuyệt hay Chánh Đoạn (samuccheappahäna, IElf, Z4) 
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là nhằm truyền l bá và hồi phục hai giáo lý quan trọng này, đó 
là Tứ Thánh Đề và Thập Nhị Nhân Duyên hay Duyên Sanh. 

Trước khi kết luận người viết mong muốn bày tỏ lòng 
biết ơn đến Tôn Giả Sayadaw U Thittila, Bậc Đại Thiện Trí 
(Aggamahapamda), người đã từ b¡ giúp đỡ bằng cách đọc lại 
toàn bộ bản thảo và bản in cuối cùng. Thực sự nhờ việc đọc 
lại của Sayadaw về hai bản thảo này mà những lỗi tiếng Anh 
của các từ Pa]|I phần nào được hoàn hảo và phù hợp với cách 
dùng theo tiêu chuẩn quốc tế hiện nay. 


Rangoon, Burma ngày II tháng 9 năm 1967 


U Than Daing 


Chủ Tịch Hội Truyền Bá Thiền Minh Sát Theo 
Phương Pháp Mogok 
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CHƯƠNG I 
PATICCASAMUPPADA hay DUYÊN SANH LÀ GÌ? 


Paticcasamuppada là một từ Pa|i được kết hợp bởi ba 
chữ, đó là Paticca với nghĩa “do” hay “dựa vào”, Sam có 
nghĩa khéo, và Uppada với nghĩa sự sanh khởi của quả do 
nhân, chính vì dựa vào nhân mà có quả nên nó được gọi là 
Pháp Duyên Sanh (Paficcasamuppada - Law oƒ Dependenf 
Origination) hay Vòng Tải Sanh Luân Hồi). 


_ Trong Pháp Duyên Sanh có mười hai mắc xích trình 
bày tiến trình sanh khởi của một hữu tình từ một hiện tượng 
này đến một hiện tượng khác trong chuỗi luân hồi bắt tận. 

Mặc dù Pháp Duyên Sanh bắt đầu với Vô Minh 
(4/72), song cần lưu ý rằng Vô Minh không phải là nguyên 
nhân đầu tiên bởi vì vòng luân hồi vốn không có khởi điểm; 
nguồn gộc của các chúng sanh luân chuyền trong Luân Hồi 
không thể khám phá ra được do bị vô minh che đậy. Pháp 
Duyên Sanh dạy cho chúng ta biết vòng luận quân của tái 
sanh, trong đó nguyên nhân vừa là nhân và cũng vừa là quả 
hay nói chính xác hơn nhân luôn trở thành quả và quả đến 
lượt nó cũng trở thành nhân trong hệ thông không gian và 
thời gian của vũ trụ này. 


Mười hai mắc xích được trình bày như sau: 
I. Dựa vào hay duyên Vô Minh (774) các Hành 


(sankharg) sanh. 
2. Duyên Hành, Thức nang) sanh. 
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Duyên Thức, Danh Sắc (N#maria) sanh. 

Duyên Danh Sắc, Lục Nhập (S%//z/zma) sanh. 
Duyên Lục Nhập, Xúc (Đ/assz) sanh. 

Duyên Xúc, Thọ (ƒ@zm.) sanh. 

Duyên Thọ, Ái (7ä) sanh. 

Duyên Ái, Thủ (na) sanh. 

9. Duyên Thủ, Hưu (Ba) sanh. 

10. Duyên Hữu, Sanh (4) sanh. 

11. Duyên Sanh, Già (#zz), Chết (Marana), Sầu (SoÄa), 
Bi (zrdew), Khô (Duja), Ưu (Domanassa), Não 
(Upayasq) sanh. 


KT VN ÁP cà 


Mong rằng giáo lý duyên sanh hay pháp thập nhị nhân 
duyên này này sẽ được mọi người học thuộc lòng bằng tiếng 
Pã|i. Những ai chưa thể nhớ nên có găng ghi nhớ càng sớm 
càng tốt, bởi vì nó sẽ là một sự trợ giúp đáng kế cho những 
ai năm bắt được ý nghĩa của pháp duyên sanh. Một số người 
thường tụng đọc nó trong thời kinh lễ bái Tam Bảo. Tất 
nhiên họ có thể chọn cách làm như vậy nhưng nếu chỉ tụng 
đọc suông mà không hiểu được mục đích và ý nghĩa của 
pháp duyên sanh điều đó sẽ không giúp họ xua tan được các 
loại tà kiến (đ/Ø) vốn là cội nguồn của hiểm nguy bị rơi và 
bốn ác đạo (⁄/egøij. 


Điều dễ nhớ là pháp duyên sanh này không nói đến 
cái gì khác ngoải cái gọi là bản ngã của bạn, hay các uẫn, 
danh và sắc của bạn. Thực sự là vậy, và còn hơn thế nữa. Nó 
chỉ cho bạn thấy dòng tương tục nhân quả của cái gọi là bản 
ngã, về tiến trình sanh và diệt của Danh Sắc hay nói cách 
khác, về chuỗi sầu, bi, khổ, ưu, não,...vô cùng tận của bạn. 


28 Pháp Duyên Sanh 


Thực sự pháp Duyên Sanh tự nó chỉ là một trình tự có 
tính tuần hoàn của sự sanh và diệt của Pháp hay các Uẫn 
(Khandhas). Một hiện tượng cũ làm phát sanh một hiện tượng 
mới trong chuỗi tương tục bắt tận. Hiện tượng sanh và diệt 
ấy được gọi là Duyên sanh và trong pháp duyên sanh này 
không có Đẳng Sáng Tạo hay Thượng Đề nảo có thể can 
thiệp vào nhiệm vụ của nó, nghĩa là không một đắng nào có 
thể làm cho nó khởi động hay kéo cho nó dừng lại được. 
Nhiệm vụ nảy là sự nối kết lại của các pháp do duyên sanh. 
Đạo Quả (144gsa Pha) là Pháp (Dhamma) duy nhất có thể bẻ 
gãy mắc xích của duyên sanh và khi sự nối kết này không 
còn nữa thì được gọi là Niết Bàn. 


Tiến trình này chỉ là sự sanh và diệt của các Uẫn 
Danh và Sắc hay nói cách khác đây là tiến trình của Quy 
Luật Nhân Quả trong đó không có hình thái nào có thể được 
xem như Tôi, của tôi, hay Tự Ngã của tôi. Không có gì ngoại 
trừ sự sanh và diệt của các Uẫn, không có gì ngoại trừ sự 
sanh và diệt của Danh Sắc hay của Sáu Xứ (ãyatana). 


e Những từ đàn ông, đàn bà, người, vật, hay chúng 
sanh có thể được mọi người biết đến và gọi như 
vậy theo Sự Thực Chế Định hay Tục Đề @øœmmii 
saccä), trong khi pháp Duyên Sanh chỉ cho thấy vô 
minh (7đ) và tham ái (œnhđ) là khởi đầu của 
Luân Hồi. Tuy nhiên điều này không nên đem so 
sánh với sự khởi đầu của con người hay nguyên 
nhân đầu tiên. Trong Sự Thực Tối Hậu hay Chân 
Đề không có đàn ông, đàn bà, hay nhân loại hay 
sinh vật,.... và vì vậy chúng ta chỉ có thể theo dấu 
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trở lại Pháp, đó là phải xem Vô Minh và Tham Ái 
là khởi đầu của Luân Hồi. 

e Nó cũng chỉ cho thấy răng Duyên Sanh không là 
gì khác ngoài tiễn trình sanh diệt bất tận và liên 
tục của Ngũ Uẫn hay của cái gọi là con người, mà 
theo Sự Thực Chế Định ai cũng biết đó như đàn 
ông, đàn bà, và sinh vật này sinh vật nọ,v.v.... 

e Cần nhớ rõ rằng trong Sự Thực Tối Hậu 
(Paramaftha %cca, Chân Đề) không có những vật 
như đàn ông, đàn bà, .... Duyên sanh là pháp chỉ 
cho chúng ta thấy “Khi cái này có mặt, cái kia 
sanh; với sự sanh khởi của cái này, cái kia hiện 
hữu; khi cái này không có mặt, cái kia không xuất 
hiện.” 

e_ Nó cho thấy sự nối kết giữa Hành (%økhra) và 
Thức (V7) và giữa Nghiệp Hữu (Kamưmnabhawa) 
và Sanh (0a). 

e©_ Nó cho thấy vòng luân lưu bất tận của sanh, già, 
bệnh, và cuối cùng là chết. Nói khác hơn, tiễn 
trình sanh, già, bệnh, chết tiếp diễn vô cùng tận 
giống như cách cây cho trái và trái tạo ra cây, và 
cây sau đó lại tạo ra trái, v.V... tiễn trình cứ kéo 
dài liên tục và bất tận như vậy. 

e _ Nó cho thấy tiến trình sanh và diệt chỉ là chuỗi dài 
của đau khổ. 

e_ Điều này cũng giống như đám lửa và nhiên liệu, 
khi nhiên liệu được bỏ vào ngọn lửa sẽ cháy bùng 
lên, cũng thế, vòng luân hồi sẽ tiếp tục không 
ngừng khi nhiên liệu cứ được tiếp vào vậy. 
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Theo Tứ Thánh Đề thì đây chỉ là tiến trình lập đi 
lập lại không ngừng của Tập Đề (Sumudya Saccd) 
và Khổ Đề (#4#&ha Sacca) trong một chuỗi tương 
tục bất tận. 

Theo Tam Luân (2) thì đây là vòng xoay (tam 
luân) không ngừng của Phiền Não Luân 
(KisaYafa), Nghiệp Luân (Kamưmna Vafa), và Quả 
Luân (17päka 2z). Nói khác hơn, do phiền não 
luân mà có nghiệp luân và do nghiệp luân có quả 
luân. 

Chỉ có một trật tự thời gian và không gian xoay 
chuyên theo chu kỳ, đó là chỉ có Quá Khứ, Hiện 
Tại, và Tương Lai đang diễn tiễn. Hiển nhiên, 
người đọc sẽ thấy răng hiện tại trở thành quá khứ 
của tương lai và tương lai đến lượt nó lại trở thành 
hiện tại. Như vậy tiễn trình miên viễn của luân hồi 
cứ diễn tiến một cách vô hạn định. 
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CHƯƠNG II 
4 PHẢN, 12 MẮC XÍCH,20 YÊU TÔ VÀ 3 THỜI 


Suốt chương này, người đọc nên tham khảo lược đồ 
(có đính kèm) để hiểu rõ hơn ý nghĩa và sự vận hành của 
Duyên Sanh. 

a. Ngay chính giữa vòng tròng Thập Nhị Nhân 

Duyên chúng ta thấy có Vô Minh (øz) và Tham 
Ái (ñanhđ), được xem là hai gốc rễ hay Căn. 

b. Có hai Đề (Sự Thực): 1. Tập Đề &œmwda saœca), 
2. Khổ Đề (—k4ha sacœ). Vì ở đây chỉ nói đến 
Vatta Desanä (Thuyết Luân Hồi), trong khi hai để 
khác, Đạo Đề, và Diệt Đề còn bị che khuất trong 
Vô Minh (aviJjä). 

c. Có bốn phần: I. Tương Tục Nhân Quá Khứ, 2. 
Quả Hiện Tại, 3. Tương Tục Nhân Hiện Tại, 4. 
Quả Tương Lai. 

d. Có hai mươi yếu tố: 1. 5 yêu tố nhân quá khứ là 
Vô Minh (z2), Hành @aäkhZra), Ái (ñanh:), Thủ 
(upädzma), Hữu (bhana), 2. 5 yếu tô quả hiện tại: 
Thức 6ñãn:), Danh Sắc (uãmarm3), Lục Nhập 
@alayatana), Xúc (phassa), Thọ (edamg), 3. 5 yêu tô 
nhân hiện tại là Ái, Thủ, Hữu, Vô Minh và Hành, 
và 4. 5 yếu tô quả tương lai: Thức, Danh Sắc, Lục 
Nhập, Xúc, Thọ. 

e. Có mười hai mắc xích: Vô minh, Hành, Thức, 
Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, 
Sanh, Lão, Tử. 
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f. Ba Thời: Quá Khứ, Hiện Tại, và Tương Lai. 

ø. Ba Luân: Phiền Não Luân (Kie2za); Nghiệp 
Luân (KammnaVaa); Quả Luân (WipakaWaia). 

h. Ba Mối Nối: 1. Nhân Quá Khứ và Quả Hiện Tại, 
2. Nhân Hiện Tại và Quả Hiện Tại, 3. Nhân Hiện 
Tại và Quả Tương Lai. 


Đức Phật dạy Pháp Duyên Sanh hợp với các Uẫn 
(Khandha) sau khi quan sát thây sự diệt hay biết mất của một 
hiện tượng làm phát sanh một hiện tượng khác, hay nói khác 
hơn Ngài dạy Duyên Sanh theo quy luật Tương Tục Nhân 
Quả với sự diệt hay tan hoại đến sau, tức sau khi một hiện 
tượng sanh lên chúng liền diệt. 


Cô Đại Trưởng Lão Mogok Sayadaw sau khi quan sát 
cân thận sự sanh và diệt của các Uẫn đã rút ra lược đồ như 
đính kèm ở đây. Nhờ lược đồ người hành thiền có thể hiểu 
Pháp Duyên Sanh này không là gì khác ngoài các Uấn của 
họ và các Uấn này không là gì khác ngoài tiến trình sanh và 
diệt và tiễn trình sanh và diệt này không là gì khác ngoài 
khổ, và khổ này chính là Khổ Đề (dukkha sacca). Về bản 
chất, năm uân là những gì cần phải được tuệ tri đã được 
minh sát trí tuệ tri. Chỉ khi người hành thiền hiểu rõ và tuệ tri 
được nó, Thường Kiến (4sza đi/hj, Đoạn Kiến @/ccheäa 
đi//hj), và Thân Kiến (sakkãya đi/(h/) mới đoạn trừ. Do đó người 
hành thiền được khuyên hãy cô găng để hiểu rõ những gì các 
Uẩn phô bày, hiển lộ, biểu thị và chỉ ra cho biết. 

Xoay quanh trục Vô Minh và Tham Ái, Danh Sắc 
sanh khởi do (duyên) Thủ và Hữu, tựa như hạt giống sanh ra 
từ cây và rồi cây lại sanh ra từ hạt giống như thế nào, tương 
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tục nhân quả này cũng diễn tiễn bất tận không ngừng theo 
cách như vậy. Duyên Danh Sắc Nghiệp (Wana) sanh, sự kiện 
chính xác vê tương tục nhân quả này có thê được hiểu và tuệ 
tri rằng (để thấy rằng) đây không phải là công việc của một 
Đắng Sáng Tạo hay Đại Phạm Thiên nảo cả. 


Tóm Tắt 

Nhân hai, Đề (sacca) cũng hai 
Các phần thì có bốn 

Mắc xích mười hai chỉ 

Ba luân, ba mối nói 

Ba thời, gồm hai mươi yếu tố 


Có lần Trưởng lão Änanda nói với Đức Phật rằng 
giáo lý Duyên Sanh này với ngài có vẻ như không sâu sắc và 
thâm thuý lắm. 


, Đức Phật quở rằng Giáo Lý Duyên Sanh này thực sự 
rât thâm sâu và uyên áo và ba lân Đức Phật đã ngăn không 
cho phép ngài Ananda nói như vậy. 


Sau đó Đức Phật nói, chính do không có tri kiến thấu 
đáo và trí tuệ thể nhập vào giáo lý duyên sanh này mà các 
chúng sanh bị rồi ren giống như một cuộn chỉ rồi, giống như 
đám cỏ munja hay cây bắc, không thể vượt qua những trạng 
thái khổ của hiện hữu và vòng tử sanh luân hồi. 


Do đó chúng ta được khuyên nên đọc và nghiên cứu 
kỹ giáo lý này môi khi không bận rộn với những vân đê gì 
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khác hay mỗi khi rảnh rỗi hoàn toàn. Có thê nói nhờ làm như 
vậy những lợi ích sau có thê trông đợi: 


1. Khi người hành thiền hiểu rõ nội dung chính của 
giáo lý Duyên Sanh họ sẽ có được trí thể nhập về 
sự sanh và diệt, đó là, khi người hành thiền thấy 
rõ tiến trình sanh của các Uân hợp theo quy luật 
nhân quả Đoạn Kiến (uccheda điƒthi) có thể được 
diệt trừ, và khi người hành thiên thấy rõ tiến trình 
diệt của các Uẩn cũ và sự sanh khởi của các Uẫn 
mới hợp theo quy luật nhân quả Thường Kiến 
@assafa điffhj) có thê được diệt trừ. 


Khi người hành thiền hiểu thấu đáo và 
nhận biết rõ các hiện tượng sanh và diệt chỉ là tiến 
trình nhân quả trong đó không có một chúng sanh, 
không có đàn ông, đàn bà, cũng không có bản ngã 
nào cả, lúc đó có thể nói vị ấy đã tạm thời giải 
thoát khỏi bức màn che phủ của tự ngã hay thân 
kiến (,adaigappahana, {I2)M, bỉ phân đoạn). 


2. Tuệ Phân Biệt Nhân Duyên (aceagya Pariggaha 
Ñữma) chỉ có thê đạt được khi vị ấy hiểu rõ tiến 
trình của sự sanh và diệt như kết quả của Pháp 
Duyên Sanh. 


3. Hiểu và nhận thức rõ rằng dựa vào Vô Minh, 
Tham Ái và các Hành mà ngũ uẫn @ñcakkhamdha) 
có mặt người hành thiền có thể xua tan được 
những tả kiến về I). Tà kiến về một sự sáng tạo, 
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hay tin rằng có một đắng Thượng Đề sáng tạo 
(issaraniumnina dithi, 2). Vô hành tà kiến hay tin 
rằng không có nhân của nghiệp (24#ia đifhi), 3). 
Vô nhân kiến hay tin rằng không có quả của 
nghiệp (ahefuÑa dithì). 


4. Hiểu biết đúng về giáo lý Duyên Sanh sẽ giúp 
người hành thiền thấy rõ năm uẫn này không là gì 
khác ngoài sự kết hợp luỹ tích của tiễn trình sanh 
và diệt không ngừng của các hiện tượng thân và 
tâm, đó là, Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức. Cuối 
cùng người hành thiền có thể đạt đến trí tuệ thể 
nhập (thấy rõ rằng) suy cho cùng tất cả năm uân 
chỉ là một khối khổ lớn mà thôi. 


Khi bốn điểm vừa nói đã được người hành thiền thấu 
triệt vị ây sẽ thoát khỏi môi hiêm nguy phải rơi vào bôn ác 
đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và A-tu-la). 


Vì thế, người hành thiền được khuyên nên hiểu biết 
đầy đủ về giáo lý này trước khi thực sự đi vào hành thiền để 
có thể gặt hái được những lợi ích cao quý, đó là đắc các 
thánh đạo và thánh quá hợp theo đức tin (saa4Z2), trí tuệ 
(paññä) và sự tỉnh tấn 6#ÿ) của mình. 
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CHƯƠNG III 
KHANDHA PATICCASAUPPADA 
(KHÍA CẠNH HIỆN TẠI) 


Có Đại Trưởng Lão Mogok đã giải thích cặn kế 
Duyên Sanh của các Uân (Khandha Paticcasamuppada)vì lợi ích 
của những người hành thiền. Đây có thể được xem là lối 
quán tắt hay cách thiền tắt cho người hành thiền bởi vì nó tập 
trung vào những khía cạnh hiện tại của duyên sanh. Nói cách 
khác nó giúp người hành thiền hiểu được các Uẫn (khandha), 
sự bắt đầu, nhân duyên và sự diệt của chúng. Trong kinh 
điển Pä]i có nói: 

Cakkhufca paficca rữpe ca t?pdjjdfi cakkhuviftanam, tiatn 
sSanedfiphasso, phassq2accayauppdjjai vedayitam sukham và dukkham 
và qdukkhamasuhham, Vedana Paccaya Tanha, Tanha Paccaya 
Upadanam, Lpadana Faccaya Bhao, Bhawa Paccaw.li.Jafi Paccaqya 
Jara Marana Soka ParndevaL)ulkha Domanassa UayasaSmbhavdmi 
Evamefassa Kœdlassa Lụkkhakhandhassa Sunudayoholi. 

Sofafca Paticca Sadtdeca Lpdjjafi Sofa Vinam. Ghananca 
Padicca Gandheca Uyxjjai Ghana Wimanam..Jivhafnca Paficca Ñaseca 
Udjjai.Jivha Vimnanam. Kayanca Palicca Phoithabbeca LJpdjjafi 
kaya viimana Mananca Pancca Dhammeca Lpdjai Miano 
Vimaunam, Tinnam....Sunudqyoholfi. 


“Cakkhunca” có nghĩa là “Con Mắt”, “Rũpeca” có 
nghĩa là '“Cảnh Sắc” hay “sắc trần”. Khi sự va chạm của hai 


~~—= 


hiện tượng này xảy ra Nhãn Thức (Cau vang) khởi sanh. 
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Cần lưu ý rằng chỉ có sự sanh khởi của nhãn thức chứ không 
có Tôi, không có Anh, hay Chị thấy trong đó. Không có 
người thấy. Không có Tôi, Anh hay Chị trong con mắt hay 
trong cảnh sắc. Không có người thấy trong nhãn thức. Nhãn 
thức chỉ là nhãn thức, không hơn không kém và nhãn thức 
này không nên lầm lẫn với Tôi, Anh hay Chị hay nói khác 
hơn nó phải không được nhân cách hoá. 


Sự kết hợp của con mắt, cảnh sắc và nhãn thức làm 
phát sanh Xúc //2ssz), duyên xúc thọ 6@izmđ) sanh, và trong 
thọ không có Tôi, Anh hay Chị nào cả. 


Duyên thọ ái (tanhã) sanh, duyên ái thủ 0„Zm4)sanh. 
Duyên thủ thân nghiệp /wãyakammna), khâu nghiệp @6acikamma) 
và ý nghiệp (đmano kamma) sanh. Duyên Nghiệp Hữu 
(ammabhawa) Tái Sanh (ãij) sanh. Iãti cũng có thê hàm ý tái 
sanh trong bốn ác đạo (4y4a/ãi) 


Duyên Jãti (sanh) giả, chết sanh sâu, bi, khổ, ưu, và 
não sanh. Như vậy là toàn bộ khôi khô sanh. 


“Sotafca Paticca Saddeca Lppajjawi”có nghĩa là lỗ tai và 
cảnh thinh va chạm khiến cho Nhĩ Thức (sowina) sanh. 
Tương tự, Ghanañca Paticca... (mũi và cảnh khí [hương 
trần]...), Jivhañca Paticca... (lưỡi và cảnh vị), Kãyañca 
Paticca...(thân và cảnh xúc), Manañca Paticca ... (ý và cảnh 
pháp) cũng phải được hiểu lần lượt như vậy. 
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Những gì vừa đề cập ở trên là cách thức duyên sanh 
của các uân (&handha paficcasamuppadg) theo sự giải thích của 
Đại Trưởng Lão Mogok. 


Đề làm cho sáng tỏ và dễ hiểu hơn, chúng tôi sẽ giải 
thích lại băng thứ ngôn ngữ thông thường như sau: 


Khi anh A thấy một vật đẹp, anh ta mong muốn, dính 
mắc và cô gắng để có được nó. Ở đây, thấy một vật đẹp và 
muốn có nó là tham /nh:). Do tham ái anh ta bị tràn ngập 
bởi một sự khao khát mãnh liệt muốn có nó và dính mắc vào 
nó: đây là thủ (an). Và để có được nó anh ta thực hiện 
mọi loại nỗ lực, đó là những cố gắng bằng thân, khâu và ý, 
đây là Nghiệp Hữu (⁄ammabhaw). 


Người đọc được khuyên nên tham khảo lược đồ và 
tụng lại văn kinh Pa|I. 


'Kammabhawa paccaya jđf` nghĩa là duyên nghiệp hữu 
tái sanh sanh. Mi paccqywa jwra marana soka parileva duNkha 
domanassapayässambhavari) duyên tái sanh, già, chết, sầu, bị, 
khổ, ưu, não sanh. Như vậy, chuỗi Duyên Sanh diễn tiễn hay 
nói cách khác đây là quy trình tiễn hoá theo tuân tự của một 
chuỗi Duyên Sanh mà vốn chỉ là sự xuất hiện và biết mất 
(hay sanh và diệt) của các uân và tự thân các uẫn này không 
là gì khác ngoài khổ hay một chuỗi khô đau (4//&ja). 


Đối với người đọc có tư duy điều này sẽ trở nên rõ 
ràng hơn, trong một ngày không biết bao lân chúng ta đã dự 
phân vào trong tiên trình sanh khởi không ngừng của AI, 
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Thú, và Nghiệp Hữu hay nói theo ngôn ngữ thông thường, 
trong một ngày không biết bao lần chúng ta đã thấy, chúng ta 
đã mong muốn, chúng ta đã bị áp đảo bởi sự khát khao mãnh 
liệt và chấp thủ, và vì điều này chúng ta đã phạm vào ba loại 
hành (nghiệp), bằng ý, bằng lời nói, và bằng thân. Tương tự, 
khi chúng ta nghe, khi chúng ta ngửi, nếm, xúc chạm và suy 
nghĩ một điều gì, nếu chúng ta thích hay rất thích nó, thái độ 
ấy là tham ái (/œnhđ). Và khi chúng ta bị áp đảo bởi tham ái 
mãnh liệt này, đó là thủ (24mg), và khi chúng ta phạm vào 
ba loại hành bằng thân, khẩu, ý, thì điều này gọi là Nghiệp 
Hữu tức nghiệp có khả năng đưa ổi tái sanh. 


Dù ý thức hay không ý thức, trong một ngày, từ lúc 
sáng sớm cho tới khi chúng ta đi ngủ, chúng ta vân rơi vào 
những tiên trình này. 


Người đọc ít nhất cũng nên lưu tâm đến sự kiện rằng 
Duyên Sanh không là gì khác ngoài chuỗi hành động của 
mình và cũng nên một lần tập trung sự suy nghĩ của mình 
vào các uấn (wandha) đề thây xem chuỗi hành động ấy có dứt 
khoát nằm trong Quy Luật Nhân Quả và phù hợp với giáo lý 
Duyên Sanh này hay không. 


Nếu bạn nghĩ đã đến lúc để chấm dứt chuỗi hành 
động hợp với Duyên Sanh của mình thời có con đường để 
thoát ra khỏi Luân Hồi. Nếu bạn tiếp tục thực hiện nó như 
thường lệ thì vòng Duyên Sanh sẽ tiếp diễn và tiến trình sầu, 
bi, khổ, ưu, não và toàn bộ khối khổ này của nó sẽ tiếp tục 
không ngừng. 
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Khi có sự va chạm của “con mắt” và “cảnh sắc” nhãn 
thức sẽ sanh. Người hành thiền được khuyên nên quan sát 
'nhãn thức” này xem nó vẫn còn đó, hay diệt mất. Sau khi 
quan sát người hành thiền sẽ thấy rằng nhãn thức ấy đã diệt 
hay biến mất khi nó được quan sát bởi tâm quan sát. Một 
điều sẽ trở nên rõ ràng đối với người quan sát là nhãn thức 
không còn được thấy nữa vì sự sanh khởi của nó chỉ có tính 
chất nhất thời. Theo cách tương tự, bất cứ khi nào có nhãn 
thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, hay ý thức sanh 
khởi, sự sanh khởi của nó phải được quan sát bởi fâm quan 
sát kế tiếp. Điều cần ghi nhớ là khi tâm quan sát khởi lên thì 
sự sanh của nhãn thức tâm hay bắt kỳ tâm nào khác đã diệt 
và biến mất bởi vì không thể có hai tiến trình tâm cùng tồn 
tại song song. 


4Afñffam Laqjjafe Citam, Añfiam Ciữam Nữujari'nghĩa là mỗi 
lần chỉ một tâm sanh (hay không thể có hai tâm sanh trong 
một sát na). Do đó, người hành thiền được khuyên nên quan 
sát hay quán (đề thấy rằng) bất kỳ Uẫn nào sanh, dù cho đó 
là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, hay Thức, sự sanh ẫy chỉ nhất 
thời vì nó diệt liền sau khi sanh. Đây chính xác là những gì 
các Uấn của bạn phải trải qua. Mọi hiện tượng sanh đều nhất 
thời. Uẫn cũ biến mắt làm phát sanh một Uấn mới và tiến 
trình này cứ diễn ra bắt tận. 


Nếu người hành thiền quên quan sát hay quên quán 
một nhãn thức khi nó khởi lên, tham ái sẽ phát sanh, và nếu 
vị ấy lại quên quan sát (tâm) tham â ây, thủ (ãdãna)chắc chắn 
sẽ theo sau. Do vậy, vị ấy cần phải quán thủ. Nếu vị ấy 
không làm được như vậy Nghiệp Hữu (/awmabhawg) sẽ theo 
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sau, và khi nghiệp hữu đã sanh tiên trình sanh, già, chêt chắc 
chăn sẽ xảy ra. Vì vậy sự xoay vân của bánh xe Thập Nhị 
Nhân Duyên là vô cùng tận. 


Còn đây là một minh hoạ khác theo kinh PA]: %47œa 
paficca saddeca upd[jafi sofa viiNnnam tinnarn sangdfi phasso, phassa 
paccaya vedanda... hơïi ` (Duyên tai và cảnh thĩnh, nhĩ thức sanh, 

sự va chạm của ba pháp này gọi là xúc, xúc duyên thọ ...). 

Một người cha nghe tiếng gọi của đứa con khi nó đi học về. 

Ngay khi nghe tiếng con gọi anh ta cảm thấy nóng lòng 
muốn được thấy đứa bé và hơn thế nữa anh nóng lòng muốn 
được ôm nó và vuốt ve, hôn hít nó, và anh đã làm những 
điều đó. Anh ta có thể nghĩ và nói rằng anh làm tất cả những 
điều này là vì nó là con anh và vì anh thương yêu nó; ở đây, 
không có tội gì chống lại anh ta vì anh ta không vượt qua bất 
kỳ quy tắc đạo đức nào. Tuy nhiên, sự thực là những điều 
anh làm đã khiến cho tiến trình Duyên Sanh diễn tiến và tiếp 
tục cái vòng xoay không ngừng của nó một cách không lay 
chuyên được. 


Đề làm sáng tỏ việc Duyên Sanh bắt đầu xoay như thế 
nảo khi nghe giọng của đứa bé vừa đi học về nảy, chúng ta 
hãy phân tích: - Khi giọng của đứa bé được nghe và ngay khi 
nghe được giọng của nó tham ái (4) khởi lên (khiến người 
cha) muốn thấy, muốn vuốt ve và hôn hít nó. Do tham ái, 
anh đã làm những gì anh muốn. Sự vuốt ve, hôn hít này là 
Nghiệp Hữu (&@mmabhaa). Nghiệp hữu làm duyên cho tái 
sanh (wamnabhaa paccaya jãf). Tham khảo lại mối nỗi giữa 
Phần III và Phần IV của lược đồ chúng ta sẽ thấy rõ điều 
này. Khi nghiệp hữu có mặt thì jãti (tái sanh) bắt buộc phải 
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theo sau. K@œmmabdlam sabbamu Buddhapi paiibhahium 
nasaRRorri, ngay cả chư Phật cũng không thê làm cho nghiệp 
lực dừng lại được. 


Từ sáng cho đến tối, tiến trình này cứ diễn tiễn. Khi 
có đối tượng hấp dẫn thì dường như tham ái đã khởi và do 
tham ái, thủ sanh; do thủ, nghiệp hữu (nghiệp lực) sanh, và 
như vậy toàn bộ chuỗi Duyên Sanh diễn tiến trong sự xoay 
vân không ngừng của nó. 


Khi nghe một giai điệu thích ý tham ái phát sanh và 
do ái thủ sanh, do thủ nghiệp hữu, tái sanh, già, bệnh, chết, 
sầu, bi,....ưu não sanh, và toàn bộ tiến trình của vòng xoay 
thập nhị nhân duyên diễn tiến trong sự xoay vần không 
ngừng của nó. Tương tự, khi ngửi một mùi hương dễ chịu, 
nêm một vị ngon, xúc chạm một đối tượng vừa ý và suy nghĩ 
đến một ý tưởng hay thì ngay đó một chuỗi ái, thủ, nghiệp 
hữu, già, chết, sầu, bi,...và toàn bộ khối khổ, phát sanh. 


Trong thực tế, bất cứ khi nào một đối tượng (sắc) đẹp, 
một âm thanh du dương, một mùi thơm, một vị ngon, một sự 
xúc chạm dịu dàng, một ý tưởng hay xâm nhập vào tâm qua 
các căn môn (cửa giác quan) chắc chắn tham ái và một chuỗi 
các yếu tô khác sẽ phát sanh. Chuỗi các tiến trình này không 
là gì khác ngoài Phiền Não Luân (Mi¿sz vza, vòng xoay của 
các phiền não) rồi đến lượt nó, phiền não luân sẽ làm phát 
sanh Nghiệp Luân (⁄amma va) và từ nghiệp luân Quả Luân 
(ipaka vaf) được tạo ra. Vòng xoay của tam Luân 6a) được 
tạo thành như vậy (tham khảo lại lược đồ). Vô minh, tham ái, 
chấp thủ là Phiền Não Luân trong khi hành và nghiệp hữu là 
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Nghiệp Luân, còn Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sanh, 
già , chêt tạo thành Quả Luân. 


Tương tự, duyên mũi, duyên lưỡi, duyên thân và 
duyên ý........ có thể được xem như Duyên Sanh của Ngũ Uẫn 
(khandha paficcasapad)), là những gì cân phải được quan sát 
và quán chiếu băng minh sát trí, nêu không toàn bộ chuỗi 
tiễn trình luân hồi sẽ tiếp diễn không ngừng và kéo theo sau 
nó là cả một khối khổ bắt tận. 
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CHƯƠNG IV 


VÒNG DUYÊN SANHBĂTĐÂU_ 
XOAY TỪ THỌ (VEDANÄ) NHƯ THẺ NÀO 


Tham khảo lại lược đồ. Trong Phần II, chúng ta thấy 
có Thức, Danh Săc, Lục Nhập, Xúc và Thọ. 


Khi có sự kết hợp của căn, cảnh (trần) và thức, xúc sẽ 
phát sanh, và đên lượt nó xúc làm phát sanh ra thọ, đó có thê 
là lạc, khô, hoặc bât lạc bât khô thọ. 


Đề minh hoạ điều này: Một người nhìn thây một bông 
hoa đẹp và nếu anh ta thích thú với nó anh ta sẽ cảm giác 
một cảm thọ lạc. Nếu anh ta khởi lên tham ái đối với nó, 
chắc chắn thủ đãng) sẽ theo sau. Đây là chỗ chuỗi Duyên 
Sanh bắt đầu xoay. 


Cần lưu ý rằng Duyên Sanh không bao giờ dừng lại 
ngay lập tức và ngay tại chỗ. Khi Thủ được theo sau bởi 
Nghiệp Hữu, Tái Sanh chắc chăn sẽ theo sau. Tham khảo 
lược đồ, Phần III và IV sẽ cho chúng ta thấy mắc xích nói 
kết giữa Nghiệp Hữu và Sanh. 


Sự nối kết này có nghĩa là tiến trình hoạt động của 
Duyên Sanh. 

Đức Phật nói: “Ở đâu có Ái và Thủ, Như Lai nói rằng 
ở đó sẽ không có sự chứng ngộ Đạo, Quả, và Niệt Bàn.) 
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Cũng vậy, ở đâu có Sân (@sz), Đạo, Quả, và Niết Bàn sẽ 
không bao giờ được chứng ngộ.” 


Khi kinh nói tiến trình Duyên Sanh sẽ mãi tiếp diễn 
không ngừng thì điều đó hàm ý răng chính các Uẫn của 
chúng ta sẽ phải trải qua cái tiến trình XOay chuyển không 
ngừng của chuỗi Luân Hồi. Ở đây các Uấn không chỉ có 
nghĩa là thân vật lý nặng khoảng năm bảy chục ký này, vì 
đây chỉ là lỗi nói theo quy ước. 


Uẫn có nghĩa là gì: Khi một đối tượng (arammana) đi 
vào một căn môn nào đó, thức (6n) hay thức uẫn 
(uifiiãnakkhandha) sẽ phát sanh. Ở đâu có xúc ở đó có thọ hay 
thọ uân @ejzmakkhandha). Khi xúc có mặt, tưởng (Saññã) hay 
còn gọi là tưởng uân (wãzj#i#znaa) có mặt. Tư (ceng) được 
gọi là Hành uân (sœMjirak&hamdja) và sắc (rup2) được gọi là 
sắc uân (riipaÄkhandha) Sự phát sanh của bất cứ uân nảo, dù là 
sắc uân, thọ uân, tưởng uân, hành uẫn hay thức uân thì cũng 
đều là chuỗi hay tiến trình của các Uấn sanh hay nói cách 
khác chỉ là tiễn trình Duyên Sanh /4/iccasamppäd), và tiễn 
trình này, trong thực tế, không tìm thấy nơi kinh điển hay ở 
sự tụng đọc suông mà được thấy ngay trong chính các uẫn 
của chúng ta. Ở đâu có chuỗi tương tục của Duyên Sanh hay 
chuỗi hoạt động của các uân ở đó chỉ có khối sầu bi, khô 
hiện hữu  (#wzmdœssa Ke@alasa Dukhakhandhassa 
Samudayohoi). Trong Nidãna Vagga Samyutta có nói “Nếu 
một người sông đời sông theo Duyên Sanh, người ấy được 
gọi là sông theo Tà Đạo (Micchapsfjpa2). Và nêu một người 
sông có thực hành thiền Minh Sát người ấy được gọi là 
người sống theo Chánh Đạo (sømmapsfipadi).' 
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Do đó, có thể khẳng định rằng người thực hành phạm 
hạnh Đạo (M⁄qgga brahmacaryd) hay Minh sát Đạo (2assang) là 
người đang cô gắng đề cắt đứt sự tái nối kết của Nghiệp Lực 
hay các Uấn, nói khác hơn người ấy đang có gắng đề đình 
chỉ chuỗi duyên sanh. Đến đây, người đọc nên tham khảo lại 
lược đồ. Thực hành minh sát là làm công việc cắt đứt mối 
liên lạc giữa Phần III và Phân IV, tức diệt ái anh) để không 
cho phép nghiệp lực phát sanh. 


Cũng có thể nói thực hành Thiền Minh Sát là làm 
công việc có gắng thay đổi mô thức Thọ Duyên Ái @6@#mã 
paccaya f4) thành Thọ Duyên Tuệ (vel¿ma paccaya pañng), 
Hay có thể xem minh sát là làm công việc thay thế Ái bằng 
Minh Sát Đạo (vipassanã magga gồm chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh niệm, và chánh định.) theo sau Thọ. 


Trừ phi có Minh Sát Đạo hoặc Thiền Minh Sát bằng 
không, dứt khoát ái chắc chắn sẽ theo sau. Không gì khác có 
thể ngăn được sự sanh khởi của Ái ngoài minh sát đạo. Nếu 
một người đi theo con đường của Duyên Sanh họ sẽ phải 
đương đầu với Tập Khởi và Khổ (samudaya: nhân sanh, và 
dukkha: khổ). Bạn đồng hành của họ sẽ là Tập và Khổ. Họ 
giống như một gốc cây vô tri trong Luân Hồi (6øãza) và sẽ 
mãi mãi là một gốc cây vô tri ngay cả khi có Đức Phật xuất 
hiện trên thế gian. 

Đây là lúc đề người đọc tự quyết định chọn con 


đường nào, Đạo Quả hay con đường giữ nguyên là một gôc 
cây vô tr1 trong Luân Hồi? Nêu bạn muôn tự giải thoát mình 


Mogok Sayadaw 47 


khỏi vòng xoáy của luân hồi bạn phải đi theo con đường của 
Đạo Quả hay nói khác hơn, bạn phải thực hành thiền Minh 
Sát và phải cỗ gắng để nhận thức được tính chất sanh và diệt 
của Thọ với minh sát trí bằng cách dùng năm chỉ đạo 
(pubbabhqga maøsa, đạo ở trước). 


Cũng cần nói rõ ở đây rằng Thọ không phải đi tìm ở 
chỗ này chỗ kia như người ta thường nghĩ. Không cần, và 
không phải tìm thọ ở đâu cả. Thọ sanh bất cứ khi nào có một 
tác động của Xúc @hassz). Một loại nào đó của thọ, có thê là 
lạc hay khổ, vừa ý hay không vừa ý, đa dạng hay trung tính, 
luôn luôn chiếm ưu thế trong chúng ta, vì vậy không cần 
thiết phải có ý đi tìm thọ vì lúc nào nó cũng hiện hữu nơi 
một trong sáu căn môn. 


Thọ tiết lộ sự hiện diện của nó cho chúng ta thấy qua 
sự xuất hiện và biến mất (của nó) trước chúng ta. Điều này 
giúp người hành thiền có trí tuệ nhận ra rằng thọ là vô 
thường hay thọ luôn luôn sanh và diệt. Nếu người hành thiên 
có thê thấy đúng như thực bản chất của thọ, người. ây thoát 
khỏi Thường Tưởng (ca sang), một loại tà kiến về sự 
thường hăng. Khi tính chất vô thường của thọ được tuệ tri 
băng trí tuệ minh sát như vậy vị ấy kê như đã ở trên chánh 
đạo. 


'Veduna nữodha tatha nrodho”, nghĩa là khi thọ diệt thời 
ái diệt. 7anhammrodha Nibbana, ái diệt có nghĩa là Niệt Bàn. 
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CHƯƠNG V 
SỰ XOAY CỦA DUYÊNSANH TỪKHỞI ĐẦU 


Do thiếu chánh niệm người hành thiền không quán 
được sự sanh và diệt của các hiện tượng, đó là không nhận ra 
Cảnh Sắc đarammana) và Nhãn Môn (cajiikra) khi chúng 
sanh khởi. Tương tự, người hành thiền không quan sát và 
quán được sự sanh và diệt của nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 
thân thức và ý thức khiến cho chuỗi duyên sanh khởi động từ 
đầu, đó là khởi động từ Vô Minh. Bị che phủ trong vô minh 
một người làm đủ mọi loại Hành (thân hành, khẩu hành, ý 
hành). Aviljjãa paccayä sankhara, sankhara paccayä 
viññanam, viññãna paccayä namaruipam (vô minh duyên 
hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc). Điều này hàm 
ý họ sẽ có được năm uân. Khi năm uẫn có mặt chắc chắn sẽ 
có xúc, duyên xúc có thọ, và duyên thọ có ái, từ ái thủ sanh, 
từ thủ hữu sanh và từ hữu tái sanh sẽ sanh, và nếu đã có sanh 
thì tất cả các loại sầu, bi, khổ, ưu, và não sẽ có mặt. Như vậy, 
chuỗi bất tận của Duyên Sanh khởi sự xoay trở lại. 


Do đó bất cứ khi nào người hành thiền bận rộn với 
một việc gì khác hay chân chừ không quán trên sự sanh và 
diệt của các hiện tượng khi chúng sanh khởi, chuỗi Duyên 
Sanh sẽ khởi động tiến trình xoay của nó từ vô minh trở lại. 
Đây là Tà Đạo /icchã patpadä) và tám chỉ: thức, danh sắc, 
lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, nghiệp hữu, luôn luôn có mặt. 
Người đọc có thể tham khảo lại lược đồ. Nếu phân theo Đề 
tám chỉ này được sắp vào nhóm Tập Đề và Khổ Đề . Tập là 
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lửa và Uẩn là nhiên liệu, như vậy chúng ta có sự kết hợp của 
lửa và nhiên liệu. Có thể nói suốt toàn bộ chuỗi Luân Hồi 
này chỉ có sự kết hợp của Lửa và Nhiên Liệu. Bắt cứ khi nào 
cường độ của ngọn lửa yếu đi nhiên liệu lại được bồ sung 
vào. Rõ ràng không có dấu chỉ về một kiếp sống nảo trong 
suốt kiếp luân hồi này trong đó (người ta) có ý định hay có 
một nỗ lực dù nhỏ nhoi nhất muốn dập tắt ngọn lửa ấy. 

Vì thế, trong kiếp hiện này tại những ai có một Đức 
Tin tương đối và một mức độ trí tuệ nào đó nên đi đến một 
quyết định dứt khoát là sẽ có gắng để dập tắt ngọn lửa bằng 
cách rút hết nhiên liệu của nó ra. 


50 Pháp Duyên Sanh 


CHƯƠNG VI 
SỰ XOAY CỦA DUYÊNSANH TỪ CUÓI LÊN ĐẦU 


Chuỗi tâm sân (4x) và bất toại nguyện phát sanh khi 
thấy một kẻ thù hay một đối thủ. Đối mặt với người này hay 
nói chuyện với người này sẽ làm cho bạn giận đữ. Tiếng nói 
hay hình ảnh của người này đối với bạn là đáng khinh và 
đáng ghét. Pãli diễn đạt những trạng thái ấy như sau: ?22sđ, 
SOÀ, partlew, donanassa, 0ayäsa, sambhavamfi Fvamefassa kevalassa 
dukhhakhandassa samnudayo hơï. ` Sân, sầu, bi, ưu, não có mặt, có 
nghĩa là toàn bộ khối khổ có mặt, vì vậy Duyên Sanh ở đây 
bắt đầu xoay từ cuối lên đầu như Päli nói: đøvasưmudaawijjä 
sưmudayo (do các lậu hoặc tập khởi vô minh tập khởi, hay do 
các lậu hoặc có mặt, vô minh có mặt). 


Do đó khi thấy một cảnh không đáng ưa và không vừa 
ý (mifthãranmmana) nêu người hành thiền không quán và hành 
thiền trên tính chất sanh diệt của nó, Duyên Sanh sẽ bắt đầu 
xoay từ cuối. 
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CHƯƠNG VI 
VÒNG DUYÊN SANHLUÂN HỎI 
LUÔN LUÔN XOAY KHI VẮNG MẶT THIÊNMINH SÁT 


Vòng Duyên Sanh luôn luôn xoay chuyển không 
ngừng. Ngoại trừ khi người ta ngủ say (lúc ấy tâm hữu phần 
[bhawvanggj hiện hành) còn ra, cho dù khi một người đối diện 
với cảnh vừa ý hay không vừa ý, vòng duyên sanh vẫn cứ 
xoay chuyền, đôi lúc với sân (đosz), đôi lúc với tham (fobha) 
và đôi lúc với s1 /noha). 


Khi Duyên Sanh xoay cùng với tham, sân và s1 tâm 
bất thiện sẽ phát sanh và người này được nói là đã dự phần 
vào Phi Phúc Hành (apwñnabhisaikharg), nói khác hơn người 
này đã tạo tác những nghiệp bất thiện. Khi một người hạnh 
phúc với hoàn cảnh chung quanh vừa ý, như sum vầy cùng 
vợ con, với những tài sản hay công việc làm ăn hanh thông 
của mình, vòng duyên sanh kế như đang xoay với tham. Đôi 
khi người ấy rơi vào những tình cảnh ngược lại, như công 
việc làm ăn thất bát, con cái không nghe lời, lúc đó duyên 
sanh sẽ xoay với sân. 


Khi người ấy phạm vào những hành động sai lầm, dù 
cô tình hay vô ý, đây gọi là sự xoay chuyên của vòng duyên 
sanh với s1. 
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Hành thiện (ưa sœmkhZa) hay phúc hành 
(punnabhisakharag): khi các việc thiện được làm với hy vọng 
kiếp sau được tái sanh trong một cảnh giới cao hơn, đây gọi 
là hành thiện để luân hồi (vz#a sala, những việc thiện vôn 
sẽ làm cho vòng luân hồi xoay chuyên). Bất kỳ việc thiện 
nào được làm mà không có trí hiểu biết về Khổ Đề hay làm 
với quan niệm được nhận một phần thưởng nào đó gọi là 
Phước Hành abhisankharg). 


dua Bhihhae awjjawđo  puẲnñabhisanRharampi 
abhisanÑharofi. Apunmbhi  samhhaamp  abhisankharoi. 
Anefiabhisakharampiabhisankharofi. Yaloca kho Bhitkhave Bhiiihtrmo 
qvjja pahina vija upanna. So qVjJa viraea vijuppada neva puñfnabhi 
sankharam abhisanhharơf. `(Sarmnyutta Nikãya). 


Đức Phật dạy: “Này các Tỳ-kheo! Người thiếu trí và 
có đầy đủ vô minh phạm vảo các phúc hành, phi phúc hảnh 
và bất động hành (hành thiền định đề đạt đến một phạm thiên 
giới cao hơn).' Trong khi, này các Tỳ Kheo, nơi vị nào đã 
đoạn trừ vô minh và minh đã sanh khởi, không còn tạo tác 
những phúc hành nữa. 


Theo lời dạy của Đức Phật ở trên thì người không còn 
vô minh, hay người đã giải thoát khỏi vô minh và đoạn trừ 
vô minh chắc chắn phải là bậc Thánh Alahán. Một bậc 
Thánh Alahán không còn phạm vào bắt cứ một hành nảo, kế 
cả phúc hành và bất động hành, và các ngài cũng không bị 
đòi hỏi phải làm như vậy, và nếu có làm thì đây chỉ là một 
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hành động đơn thuân không có bắt kỳ một hàm ý hay kết quả 
nào dự phần trong đó (duy tác, kiriya'). 


Đối với các bậc thánh Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, và A- 
na-hàm, vẫn cần phải thực hiện những thiện nghiệp bố thí và 
trì giới thêm nữa. Lẽ tự nhiên là những việc làm này đối với 
hàng phàm nhân thì lại càng phải chú ý đến nhiều hơn nữa, 
song cần lưu ý rằng không để bồ thí (đã) và tham ái (/anha) 
hoà trộn với nhau, bồ thí và tà kiến hoà trộn với nhau, và 
nhất là không đề bị ngự trị bởi vô minh. Nếu đặt câu hỏi, bố 
thí là thiện hay bắt thiện, câu trả lời chắc chắn phải là: Bố 
Thí là Thiện. Chủ ý (hay Tư) trong việc bó thí chắc chắn 
phải là Thiện. Nhưng mong muốn đạt đến một cảnh giới cao 
hơn trong kiếp sau là Tham Ái (h2), là Bất Thiện. Do đó 
hành động bố thí ấy có một sự hoà trộn của Thiện và Bất 
Thiện. Chăng hạn, nếu tôi làm phước bó thí này để mong gặt 
hái quả lợi ích trong kiếp sau, hành động bồ thí ấy của tôi đã 
bị Tà Kiến, vốn là bất thiện, ngự trị và ảnh hưởng, do đó 
đừng để cho Bồ Thí bị lẫn lộn với tham ái, tà kiến, và cho 
phép vô minh ngự trị. Nếu một người thiếu sự hiểu biết thích 
hợp về việc bố thí, hay nếu một người không đủ khả năng 
hiểu biết và chọn những quả lợi ích đúng của bồ thí thì bó thí 
này sẽ trở thành bố thí hay làm phước thiện đề luân hồi (1⁄2/a 
Dãna) và sẽ dẫn đến tiến trình xoay chuyền của luân hồi. 





: “kiriya” có nghĩa chỉ là một hành động đơn thuần không có bất kỳ sung 
lực tham, sân, si nào dự phần, những hành động như vậy không có khả 
năng tạo thành nghiệp lực. 
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Vì thế cần phải lưu ý rằng không phải Bồ Thí sẽ kéo 
dài tiễn trình Luân Hồi, mà chính sự thiếu hiểu biết về cách 
làm thế nào đề có một thái độ đúng khi làm việc bố thí giúp 
cho nó trở thành Bồ Thí Xuất Ly Luân Hồi (wzf/a đãng) mới 
làm cho bố thí ấy kéo dải vòng luân hồi ra vậy. 
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CHƯƠNG VI 


-—_ GIÁOLÝDUÊNSANH 
TRÌNH BÀY THEO CHIÈU THUẬN(ANULOMA) 


Đến đây, độc giả nên tham khảo lại lược đồ. Lược đồ 
này đã được cố Đại Trưởng Lão Mogok phát minh, trình 
bày, và vẽ ra hợp với tiến trình chung của các Uẫn (a4) 
nhằm trình bày cho mọi người thấy răng Duyên Sanh chỉ là 
tiền trình xoay chuyền không ngừng của các Uẩn của chính 
chúng ta, trong đó sự diệt của một uân cũ được thay thế bằng 
một uẫn mới, nói cách khác, Duyên Sanh không là gì khác 
ngoài Dòng Tương Tục của sự sanh và diệt của các hiện 
tượng danh và sắc theo nhân quả. 


Anamatageoo yam BhiRkhave Sumsaropubba kofi napaftamyd, 
qVjja nharananam”n safanam tanha samjoyananam sandharadtam 
sasaratam (Anamatagga Samyutta), có nghĩa rằng khởi đầu 
của vòng luân hồi là điều không thê quan niệm được. Do bị 
vô minh che đậy và tham ái trói buộc không ai có thể hiểu 
được sự khởi đầu của các chúng sanh đang phải trải qua 
vòng tái sanh luân hồi, hết kiếp này sang kiếp khác, này. 
Nếu xương của một người có thê chất chứa lại thành đống nó 
sẽ cao ngang đỉnh Núi Tu-di. Trèo lên đến đỉnh núi ấy sẽ mất 
bốn ngày. Điều này cho thấy, chỉ xương của một người thôi, 
vòng luân hồi đã dài biết dường nào. Khi vòng luân hồi được 
nói là dài, nó cũng có nghĩa răng thời gian (họ) phải chịu khổ 
trong vòng luân hồi ấy là rất dài, và vòng Duyên Sanh cũng 
đài như vậy. 
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Có chỗ nói rằng khởi đầu của Luân Hỗi” là vô minh 
(a2), như vậy câu hỏi sẽ phát sanh là: Vô Minh là gì? 
Vô minh là không hiêu biệt vê Tứ Thánh Đê (4a 


Scœq) 


I 


G5 


Không hiểu biết về Nhân Sanh Của Khổ (sưa 
sacca, hay tập để) 

Không hiểu biết về khô đề (d/k&ha sacca) 

Không hiểu biết về sự diệt khô (nừodhasacca) 
Không hiểu biết về con đường đưa đến sự diệt 
khổ (nừodha gaminpatipad) 


Ví dụ 


Nỗi ám ảnh và khao khát về vàng, bạc và những 
của cải vật chất khác luôn có hữu trong mỗi người 
chúng ta. Sự khao khát này là nhân căn để của 
Khổ (44ha). Không hiểu biết điều này gọi là vô 
minh về tập đế, hay không hiểu biết về nhân sanh 
của khô (samudya sacca). 

Không hiểu biết rằng các uẫn (#442) của chúng 
ta chính là khổ được gọi là vô minh về khổ đề. 


.. Không hiểu biết rằng sự diệt của tất cả khổ là Diệt 


Đề, hay nói cách khác là Niết Bàn Tối Thượng, sự 
không hiệu biệt này được gọi là diệt đê. 


7 Lưu ý không nên nhầm lẫn điều này với Nguyên Nhân Đầu Tiên hay chúng 


sanh đầu tiên. 
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4. Không hiểu biết rằng Bát Thánh Đạo là con 
đường dân đên Niêt Bàn Tôi Thượng được gọi là 
vô minh vê đạo diệt khô thánh đê. 


Sự không hiểu biết như vậy gọi là vô minh (j7) và 
tất cả những hành động băng thân, khẩu, ý sẽ xuất phát từ vô 
minh này. Vì lẽ đó Đức Phật nói “Vô minh làm duyên cho 
các hành, ( awjjä paccayäsankhäras). Không biết nhân căn để 
của tất cả khổ, mọi hành động đều được làm hay vi phạm. Vì 
bản thân, vì gia đình, v.v... , người ta sẵn sàng dùng mọi thủ 
đoạn bắt kề là thiện hay bắt thiện đề tích cóp của cải, hay để 
có được những địa vị cao hơn,... cho chính mình. 


Có thể anh ta sẽ nói rằng anh ta đang sông một cuộc 
đời lương thiện vì anh ta chỉ làm những công việc mua bán 
hợp pháp, nhưng trên quan điểm của Duyên Sanh thì điều 
anh ta làm không những đã không bẻ gãy chuỗi Luân Hồi mà 
còn đang thực hiện công việc nôi kết cho chuỗi Duyên Sanh 
ấy nữa. Nếu được hỏi, vậy anh ta đã phạm tội gì? Câu trả lời 
tất nhiên sẽ là: không thể quy kết anh ta có phạm một tội nào 
hay không, nhưng dứt khoát có thể nói điều anh ta làm đã 
nôi kết các mắc xích của chuỗi Duyên Sanh và đang làm cho 
chuỗi ấy xoay chuyền. 


Lại nữa, vì muốn đạt đến một cảnh Ø1ới cao hơn trong 
kiếp sau mà một người bồ thí. Đây là thiện nghiệp, không có 
gì phải hoải nghi, tuy nhiên bất cứ thiện nghiệp nào được 
làm với vô minh, tức thiện nghiệp được làm mà không có sự 
hiểu biết về Khổ Đế, sẽ trở thành Phúc Hành 
(puñnabhisankham$): “Vô mình làm duyên cho thiện hành” 
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('ajiä paccayä usala sankharä'). Khi bô thí hay giữ giới được 
làm với quan niệm đạt đến những cảnh giới cao hơn, nghĩa là 
được trở thành chư thiên hay phạm thiên trong kiếp kế. Bồ 
thí và giữ giới ấy cũng do vô minh làm duyên. Lời nguyện 
cuối cùng bao giờ cũng là cầu mong cho những ước nguyện 
ấy được thành tựu. Và nếu những ước nguyện này được 
thành tựu và họ trở thành chư thiên hay phạm thiên, thì khởi 
đầu của kiếp kế vẫn là sinh /Zj). Sanh không là gì khác ngoài 
Khổ Đề (4&#ja sacca). Kinh Chuyên Pháp Luân nói: 1⁄7 
Duikha Sacca' (Sanh là Khỗ Đề). 


Sankhãmu pacdqwa vữnnưn”, hành duyên thức hay 
duyên các hành (hiện hoặc bắt thiện) kiết sanh thức sanh. 
Kiết Sanh Thức hay thức tái sanh là sự khởi đầu của mọi 
hiện hữu. Chính sự hiện hữu mà chúng ta đang trải qua này 
là Khổ (du⁄4/ha), mặc dù đơn giản chúng ta đã bị đánh lừa bởi 
vô minh để xem đó như là lạc @w&#4). Do đó khi bố thí hay 
làm bất cứ một việc công đức nảo hành giả nên suy nghĩ một 
chút xem liệu có đáng để mơ ước hay mong muôn những địa 
vị cao hơn trong kiếp kế hay không, điều này hoàn toản tuỳ 
thuộc vào hành giả. Lời khuyên chân thành nhất cho người 
hành thiền là hãy nỗ lực để đạt đến sự diệt khổ vì tái sanh 
trong hình thức chư thiên hay Phạm thiên hay bắt cứ hình 
thức hiện hữu nào khác tự nó đã là Khổ, và không có gì 
ngoài Khô. 

'Viffiana paccayä nãmaripam`, thức duyên danh sắc, 
người nào đã tạo ra tái sanh /j) người ấy cũng tạo ra Danh 
và Sắc (iãma rữpa). Bạn đọc nên tham khảo lại Phần II. Do 
thức làm duyên danh và sắc sanh. Cần phải nghiên cứu cân 
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thận xem trong thức này có Tôi, hay của Tôi không. Trong 
Danh và Sắc cũng vậy, cần phải nghiên cứu tận tường xem 
có bất kỳ yếu tố nhân tính nào được xem như Tôi, của Tôi, 
Anh hay Chị trong đó không. 


Thức ở đây là Kiết Sanh Thức /z/isandli viãñãïa) và là 
sự khởi đầu của kiếp sống hiện tại. Trong thức này cũng 
không có cái Tôi, Tự Ngã,... nào cả. Nó chỉ là kết quả của 
Sankhara. 


Trong Danh Sắc, nếu xem xét tận tường và tỉ mi, 
chúng ta cũng sẽ thấy không có yếu tố nhân tính nảo là Tôi 
hay Của Tôi, trong đó. Nó chỉ là dòng tương tục quả của 
dòng tương tục nhân, hay nói khác hơn nó chỉ là chuỗi 
Duyên Sanh (paticcasamuppäda). 


Năãmaripa paccayä salãäyatanan (danh sắc duyên lục 
nhập”). Chô nào có Danh và Sắc chỗ đó mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và tâm (lục nhập) phát sanh. 


Con mắt là hiện tượng quả của hiện tượng nhân và 
trong đó không có gì để có thể tuyên bồ là Tự Ngã của tôi, là 
Tôi, hay Của Tôi được. Nó là dòng tương tục Quả của dòng 
tương tục Nhân. Nó không phải là Tôi, hay Con Mắt của Tôi 
hay Tự Ngã của Tôi. 


Tương tự, Mũi, Lưỡi, Thân và Tâm là hiện tượng Quả 
của hiện tượng Nhân trong đó không có yếu tố nảo chúng ta 
có thể tuyên bố là cá nhân tôi, hay là Tôi, hay Tự Ngã của 
Tôi được. 
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Sáu Xứ hay lục nhập @ø//ng) là sáu Pháp (đdhamma) 
mở rộng phạm vi của Luân Hôi hay nói cách khác chúng là 
sáu pháp kéo dài chuối tuân hoàn của Duyên Sanh. 


Con mắt mở rộng phạm vi của luân hồi, tai, mũi, lưỡi, 
thân, và tâm cũng mở rộng phạm vi của luân hồi. Tham khảo 
lại Chương III và kiểm tra lại cái gọi là tự ngã của bạn để 
thấy xem bạn có thể dừng ngay tại chỗ thấy cảnh sắc, hay âm 
thanh, mùi, vị, sự xúc chạm hay ý nghĩ nào đó được không. 
Ví dụ, nếu bạn tình cờ thấy một người hay vật đẹp, bạn có 
dừng ngay tại chỗ cái thấy chỉ là cái thấy hay bạn sẽ tiễn 
thêm bước nữa và nói Tôi thích nó hay Tôi muốn có nó? 
Chắc chắn, bạn không dừng ngay tại đó mà sẽ cô găng đề có 
được nó băng cách này hay cách khác. Đây gọi là sự nối kết 
của Luân Hồi hay mở rộng phạm vi của luân hồi (sarhsãra), 
nói cách khác nó kéo cho chuỗi Duyên Sanh dải thêm. Đối 
với năm căn xứ còn lại cũng có thể hiểu theo cách tương tự. 


Salaydtama paccaya phasso` (*bục nhập duyên xúc”) 
nghĩa là duyên con mắt, nhãn xúc sanh. Duyên tai, nhĩ xúc 
sanh, duyên mũi tỷ xúc sanh, duyên lưỡi thiệt xúc sanh, 
duyên thân thân xúc sanh, duyên tâm ý xúc sanh. 


Phassapaccaya Vedana`(°Xúc duyên Thọ”), nghĩa là do 
duyên xúc thọ sanh. Duyên nhãn xúc nhãn thọ sanh. Điều 
này trong Pa|I gọi là 'Cak4husamphassqa vedana, tức Thọ sanh từ 
nhấn xúc). Tương tự, các cảm thọ dựa vào các căn xứ khác 
như nhị, tỷ, thiệt,... gọi là sotasamphassaJä vedana (thọ sanh 
từ nhĩ xúc), ghanasamphassga vedana (thọ sanh từ tỷ xúc), 
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jJivhasanphassqa vedana (thọ sanh từ thiệt xúc), kãyasamphassq/a 
vedana (thọ sanh từ thân xúc), và manosamphassd/a vedana (thọ 
sanh từ ý xúc). Thọ có khi được chia làm ba loại, đó là, Lạc 
@ukha), Khỗ (dukkha), và Xả (pelkhä), hay có khi được chia 
thành năm loại, đó là, lạc, khổ, hỷ, ưu và xả (sukha, duÄkha, 
SOmanassa, domanassa, và pekkhä), hoặc nếu được chia nhỏ hơn, 
nó sẽ bao trùm một phạm vi đáng kể. Tuy nhiên, người hành 
thiền chỉ cần nhớ răng khi có xúc hay có một sự tác động 
trên sáu căn môn (@rz), thọ thuộc một loại nào đó sẽ xuất 
hiện, vì thế chắc chắn không cần phải đi tìm thọ ở đâu, vì thọ 
thuộc loại này hay loại khác luôn luôn xuất hiện ở sáu căn xứ 
khi có xúc /hassa). 


'Veduna paccaya fanhđ` (“Thọ duyên ái”), Duyên thọ 
tham ái sanh. Nếu ái sanh do duyên cảnh sắc, nó gọi là Sắc 
Ái (Ripa Tunh:); do duyên (âm) thanh gọi là Thanh Ã1 (sadda 
fanhđ); duyên mùi là Hương Ái (gandha fanha): duyên vị là VỊ 
Ái (rasa tahhä); duyên thân là Xúc 1 (phofthabba tanh:); và 
duyên ý là Pháp Ái (4hamma nhã). 


Tanhãpaccaya Ladma ` (°ái duyên thủ”), nghĩa là do ái 
làm duyên chấp thủ sanh, ở đây thủ hay tham muốn lẫy lừng 
chỉ là một hình thức cường thịnh của tham ái. Có bốn loại 
thủ, đó là dục thủ (wãmupZäãmg), kiên thủ (đifhupadãmg), giới 
cấm thủ @2bbawpãima), và ngã luận thủ (aavãjupadama). 


'Uhadmma paccayä kamma Pháo (“thủ duyên nghiệp 
hữu'), nghĩa là do chấp thủ người ta làm những hành động 
bằng thân (va kammna, thân nghiệp), bằng lời nói (vãcikamna, 
khâu nghiệp), và bằng ý nghĩ (ano kamna, ý nghiệp). Bất kỳ 
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một trong ba loại nghiệp này đều được gọi là Nghiệp Hữu, 
vốn là yếu tô cuối cùng trong Phân III. Trong Phần thứ nhất, 
Tương Tục Nhân Quá Khứ, nó được gọi là Hành &añkhárg). 
Theo Vi-diệu-pháp Yếu Nghĩa (Abhidhumma.Saigalia) hành hay 
nghiệp hữu bao gồm 29 tâm thiện và bất thiện hiệp th. 


Karmwnabhaa paccawä7áw` (°Nghiệp hữu duyên sanh") 
nghĩa là, do những hành động băng thân, băng khâu, và băng 
ý làm duyên, thức tái sanh vôn là sự khởi đầu của hiện hữu 
kế tiếp, sanh khởi, và cho dù nó thuộc bất kỳ loại tái sanh gì, 


Đức Phật nói, sanh là khổ đi dukkjãj). Điều này hàm ý J ãti 
(sanh) là Khổ Đề dù đó là tái sanh làm người, làm chư thiên 
hay Phạm thiên.... Chính tại mối nối này, vấn đề quyết định 
xem có đáng để mong muốn hay khao khát được tái sanh 
trong kiếp kế hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào người 
hành thiền. Khi Jãti đã được sanh ra những ngầm ý của nó là 
gì? Cái giá cuối cùng của nó sẽ ra sao? Câu trả lời là : 
paccayäjarãmarana, sanh duyên già chết”. Hiển nhiên là đo có 
sanh mà già và chết được sanh ra hay nói khác hơn Sanh 
chắc chắn được theo sau bởi già và chết. 


Đề minh bạch hơn, khi một người tạo ra Jãti (sanh), 
người ẫây sẽ được theo sau bởi giả, bệnh, chết, sâu, bi, khô, 
ưu, não, và toàn bộ khối khổ. Có thê tham khảo lại lược đồ 
để hiểu rõ hơn. 


Đây là sự xoay vòng của pháp Duyên Sanh 
(paficcasưmuppadq) được trình bày hợp với lời dạy của Đức 
Phật. 
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CHƯƠNG IX 


VÒNG TUẦN HOÀN CỦA DUYÊN SANH 
VỚI NHÂN CĂN BẢN LÀ VÔ MINH VÀ THAM ÁI 


Điều quan trọng đối với người hành thiền là, trong 
chừng mực nào đó, phải biết rằng thủ ¡phạm thực sự gây ra sự 
luân chuyền của tiễn trình tử sanh bắt tận, hết hiện hữu này 
đến hiện hữu khác, của một chúng sanh trong vòng luân hồi 
này không a1 khác ngoài Vô Minh và Tham ải. 


Tham khảo lại lược đồ người đọc sẽ thấy ngay chính 
giữa (lược đỏ) là Vô Minh và Tham Ái. Vô minh là không 
biết về tứ thánh đế. Tham ái là khát khao, mong muốn bắt cứ 
điều gì vừa ý mà nó gặp, vì vậy người đọc hay người hành 
thiền cần phải ghi nhớ răng khởi đầu của vòng duyên sanh là 
vô minh và tham ái. 


Khi các uẫn đi vào hiện hữu nó được theo sau bởi già 
và chết. Thủ phạm trách nhiệm cho việc xây dựng nên các 
Uẩn này cần phải được khám phá. Và hiển nhiên lúc này 
người hành thiền sẽ thấy rõ răng thủ phạm đích thực xây 
dựng nên các Uẫn là Vô Minh và Tham Ái. Do đó nhân căn 
bản phải được đoạn trừ để sẽ không còn quả nào phát sanh. 


Người hành thiền cũng cần phải khám phá xem những 
việc làm của vô minh và tham ái này là gì. Như đã đề cập ở 
trước, vô minh là không hiểu biết về Tứ Thánh Đề. Tham ái 
là khát khao những gì vừa ý mà nó gặp. Nói đúng ra, vô 
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minh còn làm hơn thế nữa, vì nó làm nhân và làm duyên cho 
các Hành (sœk4ras) phát sanh, trong khi tham ái làm nhân và 
làm duyên cho chấp thủ (ng) phát sanh. Lại nữa Các 
Hành làm nhân và làm duyên cho Tương Tục Quả Hiện Tại, 
đó là, xúc, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, hay nói khác hơn 
Năm Uẫn phát sanh. 


Tham khảo lại lược đồ, trong Phần I, phần được gọi là 
Tương Tục Nhân Quá Khứ, chúng ta thấy có năm yếu tố, đó 
là vô minh, hành, ái, thủ và hữu. Từ tương tục nhân quá khứ 
này phát sanh ra Phần II gọi là Tương Tục Quả Hiện Tại. Nó 
được tạo thành bởi thức, danh sắc, lục nhập, xúc, và thọ, hay 
có thể nói tương tục quả hiện tại này không là gì khác ngoài 
năm uân của chính chúng ta. 


Nghiên cứu cần thận chúng ta sẽ thấy rằng từ Phân II 
hay từ Tương Tục Quả Hiện Tại sẽ làm phát sanh Tương 
Tục Nhân Tương Lai hay Tương Tục Nhân Hiện Tại vốn 
được đặt tên là Phần HH. Phần này bao gồm ái, thủ, hữu, vô 
minh, và hành. Nếu sắp theo Đề (accz) những yếu tổ này sẽ 
rơi vào nhóm Tập Đề (6œw#yasacca). Lại nữa từ Phần III sẽ 
làm phát sanh Tương Tục Quả Tương Lai gồm thức, danh 
sắc, lục nhập, xúc, và thọ, mà nêu sắp xếp theo Đề sẽ rơi vào 
nhóm Khổ Đề (&jkÄha sacca). 


Bây giờ chúng ta thấy rõ ràng rằng từ Tương Tục 
Nhân Quá Khứ làm phát sanh Tương Tục Quả Hiện Tại và 
từ Tương Tục Quả Hiện Tại sẽ làm phát sanh Tương Tục 
Nhân Tương Lai hay Tương Tục Nhân Hiện Tại và từ Tương 
Tục Nhân Hiện Tại làm phát sanh Tương Tục Quả Tương 
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Lai, và Tương Tục Quả Tương Lai sẽ lại trở thành Tương 
Tục Nhân Quá Khứ, cứ như thế quá khứ sanh ra hiện tại, 
hiện tại sanh ra tương lai và tương lai lại trở thành quá khứ, 
và v.v... Như vậy chuỗi Duyên Sanh hay vòng Luân Hồi hay 
tiễn trình sanh và diệt của các hiện tượng từ sát-na này đến 
sát-na khác đang làm cho sự xoay chuyền thông thường của 
nó tuần hoàn bất tận. 


Nói theo Tứ Thánh Đề, khi tiến trình tuần hoàn của 
Tập Đề (samudaya) sanh thì Khổ sanh, và ngược lại khi Khô 
sanh nó sẽ làm cho Tập Đề hay nhân sanh khô v.v...sanh. 
Cũng vậy, Quá Khứ trở thành Hiện Tại, Hiện Tại trở thành 
Tương Lai, Tương Lai trở thành Quá Khứ và Quá Khứ trở 
thành Hiện Tại và v.v...trong một trật tự tuần hoàn bắt tận. 


Do vô minh người ta làm đủ mọi loại hành động, 
thiện và bất thiện, qua đó cái họ nhận được không gì khác 
ngoài Năm Uẫn vốn đơn giản chỉ là Khổ Đề. Lại nữa, bị vô 
minh dẫn dắt và tham ái thúc giục kẻ phàm phu phạm vào đủ 
mọi loại nghiệp có khi là vì lợi lạc vật chất của bản thân 
mình hay có khi vì lợi ích của gia đình mình đề rồi chắc chắn 
chúng sẽ dẫn họ vào những cõi khổ. Đúng ra mà nói, họ 
cũng làm được những điều thiện có thể đưa họ lên một cõi 

sông cao hơn, nhưng cho dù là như thế họ vẫn không thoát 
khỏi khô. 


Minh họa trong cuộc sống hàng ngày. Khi anh “A” 
nhìn thấy một vật gì; anh ta cảm thấy thèm muốn; anh ta bị 
tràn ngập với khát khao muốn có nó; vả cuối cùng anh ta đã 
có găng đề có được nó. Chắc chắn anh ta sẽ nhận được, và 
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theo quy luật Duyên Sanh, cái anh ta nhận được đó là sanh 
0a). Khi Jati hay sanh có mặt nó lại bị thông trị và ảnh 
hưởng bởi vô minh và tham ái. 


Như vậy Phần I nối với Phần II và Phần II nối với 
Phần III. Rồi từ Phần III lại làm phát sinh Phần IV. Theo 
cách này, trật tự xoay vần của Duyên Sanh sẽ tiếp diễn mãi 
mãi không ngừng. Hết một vòng cũ nó lại xoay một vòng 
mới, và tiễn trình tuần hoàn sẽ diễn tiến bất tận như vậy. Tất 
cả mọi người chúng ta đều nằm trong mối liên hệ nhân quả 
này và chưa từng có một cơ hội, dù nhỏ nhoi nhất, tìm được 
lỗi ra. Nếu có, chắc hắn hiện nay chúng ta sẽ không phải 
hiện hữu ở đây vậy. 


Người đọc hãy nhìn vào lược đồ và tự tìm xem hiện 
nay mình đang ở phần nảo. Câu trả lời chắc chắn sẽ là chúng 
ta đang ở Phân II, chỗ Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc và 
Thọ được thấy, nêu sắp theo Tứ Thánh Đề chúng sẽ nằm 
trong nhóm Năm Uẫn vốn là Khổ Đề. 


Dựa vào Tương Tục Nhân Quá Khứ, đó là: vô minh, 
hành, ái, thủ, và hữu, năm uân (Tương Tục Quả Hiện Tại) 
phát sanh. Do đó, Phần I là Tập Đề trong khi Phần II là Khô 
Đề, và như vậy rõ ràng chỉ có tiến trình của Tập và Khổ 
trong khi Đạo Đề và Diệt Đề đã bị che lắp. Sở dĩ hai Đề Siêu 
Thế này không có mặt trong chúng ta là vì chúng ta không 
quan tâm đến việc tiếp cận những bậc thầy đáng tin cậy có 
thê dẫn dắt chúng ta đi vào chánh đạo (Thánh Đề, øÿasaœa). 
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Giờ đây quý vị được thúc giục nên thực hiện một 
quyết định đề đạt đến hai Đề Siêu Thế này và thực hảnh theo 
những chỉ dẫn đã được giải thích tỉ mi bởi cô Đại Trưởng 
Lão Mogok Sayadaw. Cũng cần lưu ý rằng Đạo Đề và Diệt 
Đề phải được tuệ tri bằng việc thực hành Phạm Hạnh (na 
Cai), và thực hành thiền Minh Sát để bẻ gãy những cây 
căm, cảng xe, gọng xe, và trục xe của bánh xe Duyên Sanh. 
Cũng cần lưu ý người hành thiền là Phần IX này nên được 
đọc đi đọc lại nhiều lần để giúp quý vị trở nên thành thạo và 
hiểu rõ giáo lý Duyên Sanh hơn. 
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CHƯƠNG X 


LÀM THÉ NÀO ĐỀ PHÁ HỦY (DỠBỎ) VÀ BÉ GẦÄY 
NHŨNG CÂY CĂM, Ô TRỤC, TRỤC XE, ĐÒN VÀ VÀNH 
CỦA BÁNHXEDUYÊN SANH 
(Cần tham khảo lại Lược Đồ Thập Nhị Nhân Duyên) 


Có lẽ bạn đã từng thấy bánh của một chiếc xe bò rồi. 

Nhìn vào đó bạn sẽ thấy Ô Trục nằm ở ngay chính giữa. Ồ 
trục này sẽ được biểu trưng cho Vô Minh và Tham Ái. Có 
bốn cây căm tượng trưng cho: 1. Phúc hành dục giới @wãma 
puñïãbhi sankhãma), 2. Phúc hành sắc giới (rữpa puññãbhi 
sankhãra), 3. Phi phúc hành (4puñfabji sankhZm), và 4. Bất 
động hành (4neijjabhi sankharg). Vành xe tượng trưng cho Giả 
& Chết (wä Marang). Đề làm cho bánh xe được chắc chắn và 
bền bỉ những cây căm này đã được gắn chặt một đầu vào 
Vành Xe và đầu kia vào Ô Trục, nhờ vậy mà các bộ phận 
khác của bánh xe không bị cong gãy và rời ra thành từng 
miếng. Chính vì thế Ô Trục, Đòn Xe, Trục Xe, Căm Xe, và 
Vành Xe, năm bộ phận này tạo thành một tổng thể hoàn 
chỉnh mà chúng ta có thê gọi là một Chiếc Xe; khi một người 
làm những việc phước thiện như bó thí, giữ giới với quan 
niệm có được địa vị cao hơn trong kiếp kế như làm Chuyên 
Luân Vương hay Vua cõi trời, theo pháp Duyên Sanh, điều 
đó có nghĩa là họ đang tạo một Phúc Hành /ñnbhisankhama) 
chứ không có gì khác. Trong khi, nêu một người làm những 
điều phi phước thuộc bắt kỳ loại nào cho bản thân họ hay 
cho gia đình họ thì đây là Phi Phúc Hành (42»wnabhi sankhara) 

. Phi Phúc Hành chắc chăn sẽ đây họ vào những cõi khổ như 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh,... Còn khi một người hành 
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thiền định với quan niệm đạt đến cõi Phạm Thiên Sắc Giới 
(rapavacœra bhmï, Bhramalokq); đầy gọi là Phúc Hành Sắc GIới 
(rupa pưiabhi sankharg) chứ không có 8Ì khác; và nếu một 
hành giả vì chán ghét sắc và tu tập thiền vô sắc với quan 
niệm đạt đến cõi phạm thiên vô sắc (œriavacdra bhramaloka), 
nơi đây không có sắc mà chỉ có bốn danh uần. Đây gọi là bất 
động hành (4nøfabhi sankhara). 


Nói chung bất cứ hành nào được làm, dù là phúc 
hành, phi phúc hành hoặc bất động hành, thì việc đi lên hay 
đi xuống (các cõi) của chúng cũng vẫn bị hạn cuộc trong 
ranh giới của Già Chết hay nói cách khác chúng phải kết 
thúc trong giới hạn của các hành thế giới (sankhara loka 
{TI) hay trong phạm vi của Ba Mươi Mốt Cõi. Ngay cả 
nêu một người có đi lên cõi Phạm Thiên Sắc Giới họ cũng 
không thể vượt qua cái Vành Xe Già Chết. Đối với người 
đắc thiền vô sắc nhờ thực hành thiền định, bến đỗ cuối cùng 
của họ sẽ lên đến Vành của (Giả Chết) là cùng. 


Bắt cứ điều gì được làm trong Thế Giới của các Hành 
cũng không thoát khỏi nanh vuốt của Già Chết. Vì vậy tái 
sanh trong bất kỳ cõi nảo, tái sanh trong bất kỳ hiện hữu nào 
cũng đều cùng chung số phận. Do đó, các hành thiện được 
làm để đạt đến một địa vị tốt hơn trong kiếp kế cuối cùng 
cũng sẽ đáp xuống ngưỡng cửa của già chết. Không có cửa 
nào thoát khỏi già và chết trong đó cả. 


Akusala sahkhãras hay những hành nghiệp bất thiện 
của thân, khâu, và ý sẽ tạo thành những cây căm (xe) của cõi 
khổ. 
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Những người lầm lẫn tin rằng Cõi Sắc Giới (ipa loka) 
là Niết-Bàn hay Cõi Vô Sắc Giới là Niết Bàn và đã cố găng 
hành thiền định cũng như luyện các thần thông để mong đạt 
đến các cõi đó. Khi một người hành thiền tập trung trên sắc 
(r„pa)xem như cội nguồn của khổ (#44) và đạt đến Thiên Vô 
Sắc (aripajhana), đầy cũng là một trong những cây căm thuộc 
cõi vô sắc trói buộc họ vào vòng luân hồi. 


Tham khảo lại Lược Đồ 2. Ở đó chúng ta thấy có 
Trục Xe tiêu biểu cho Lậu Hoặc (@&øwz). Theo kinh điển Päli, 
saasamudwya Avjjasamudkao, wóisựiập khỏi dúa lậu hoặc, vôminh 
lập khởi hay samh)`; Trục xe lậu hoặc này phải được điều chỉnh 
cho vừa với Ô Trục với bốn cây căm đã được gắn vào bánh 
xe. Bây giờ thì bánh xe đã có thể xoay được. Khi bánh xe 
xoay điều chắc chắn rằng một số cây căm sẽ ở bên trái trong 
khi những cây căm khác xoay xuông hoặc một số ở bên trái 
và một số ở bên phải. Bất cứ chỗ nào chúng đi chúng sẽ 
không thể tự tách khỏi vành xe. Theo cách tương tự, một 
phàm nhân dù có đi lên cõi Phạm Thiên, hay cõi Chư Thiên, 
hay cõi Nhân Loại, thì cũng không có chỗ nào cho họ thoát 
khỏi luân hồi @øsarz). Bánh xe luân hồi này xoay vần mãi 
không ngừng và luôn kéo năm uân đi theo nó. Do đó, chỗ 
nảo năm uân này đáp xuống chỗ đáp thông thường của nó là 
Già Chết (/arãmarana). 


Từ quan điểm của Chân Lý @øeœz) chúng ta hãy thử 
nhìn lại xem. Vô Minh và Tham Ái chính là những thủ phạm 
chịu trách nhiệm cho sự hình thành của các uân vôn không là 
gì khác ngoài Khổ Đề (&4&hasacœ) trong khi tự thân chúng 
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(vô minh và tham ái) là Tập Đề @&œmw¿asacœ3). Vì thê suốt 
vòng luân hồi này bạn đồng hành của chúng ta là Khổ và 
Tập (nhân sanh của khổ), trong khi Đạo Đề và Diệt Đề đang 
bị bỏ quên. Đây là lý do tại sao chúng ta không có cách thoát 
khỏi lãnh địa của Khổ và Tập này. 


Chặắc chắn hầu hết chúng ta đã có tình né tránh Đạo 
và Diệt đnagga và niodha) và hầu hết thời giờ quý giá của 
chúng ta đã được dùng trong việc làm xoay chuyển và kéo 
đải thêm chu kỳ của Vòng Duyên Sanh. Đây là những gì 
được Đức Phật gọi là Kéo dài thời hạn của Khổ. 


Tham khảo lại Lược Đồ I chúng ta sẽ thấy: vô minh, 
tham ái và chấp thủ là Phiền Não Luân (&esz va4). Phàm phu 
chúng ta làm đủ mọi loại hành động đưa đến Nghiệp Hữu 
(Phawa kammg), và nghiệp hữu này làm phát sanh Quả Luân 
(uipäka vafa) hay năm uân. Như vậy Quả Luân sanh là do 
Nghiệp Luân. Đây là cách tiến trình tuần hoàn của vòng luân 
hồi bất tận khởi động. 


Từ quan điểm của Chân Lý giờ đây chúng ta sẽ thấy 
là chỉ có vòng Tập Đề và Khổ Đề. Thêm nữa, nếu nhìn theo 
quan điểm tam luân thì sẽ chỉ có ba vòng xoay của phiền não 
luân, nghiệp luân và quả luân. Và nếu nhìn từ quan điểm của 
không gian và thời gian thì sẽ chỉ có sự xoay chuyên của 
Quá Khứ, Hiện Tại, và Tương lai. 


Cũng cần phải lưu ý cân thận rằng chỉ khi chuỗi hay 
những mặc xích của Duyên Sanh bị phá rời chúng ta mới có 
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thê thoát khỏi vòng luân hồi. Bao lâu chuỗi duyên sanh còn 
được liên kết, thời gian của khô sẽ được kéo dài bây lâu. 


Nếu chúng ta quan tâm đến việc muốn rút ngắn thời 
hạn trong luân hồi của chúng ta, chúng ta phải tìm cách thoát 
ra khỏi tam Luân (ba vòng xoay của phiền não, nghiệp, và 
quả) và chiến thắng được tham ái. 


Trong kiếp sông hiện tại này chúng ta có được một cơ 
hội lớn để phát triển trí tuệ đến một mức độ tương đối liên 
quan đến Duyên Sanh và Thánh Đề nhờ nghe pháp hay nhờ 
đọc những cuốn sách nói về đề tài này. Người hành thiền nên 
thực hiện một quyết tâm đề tháo rời Vành Xe, Ô Trục, Trục 
Xe, và những cây Căm của Bánh Xe Duyên Sanh này ra. 


Đối với người hành thiền thực sự có ý định muốn 
thoát khỏi Luân Hồi, đơn thuần ước nguyện thôi sẽ không 
giúp vị ấy đạt đến Đạo Quả. Chỉ có thực hành miên mật 
Thiền Minh Sát mới có thể giúp vị ấy chuyên Vô Minh thành 
Minh, Tham ái thành Vô Tham và đạt đến mục đích cuối 
cùng của giải thoát. 


Trong những chương sau con đường Giải Thoát sẽ 
được bàn đền. 
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CHƯƠNG XI 


_AIĐITHEOCONĐƯỜNG DUYÊNSANH_ 
NGƯỜI ẤY ĐI THEOCON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI MÙ 


Không hiểu biết về Tứ Thánh Đề là Vô Minh và 
người mà cái nhìn bị vô minh che đậy như vậy được gọi là 
phàm phu /⁄u„/ang) trong kinh điên Pä]I. 


Có hai loại phàm phu: Người không hiểu biết về Tứ 
Thánh Đề được gọi là phàm phu mù lòa (da puthujana), 
người này do suy nghĩ một cách mù mờ nên luôn luôn bất an 
và chỉ muôn đi lang thang chỗ này chỗ kia. Và do không có 
con mắt trí tuệ, chắc chăn một hồ bẫy sẽ dành cho người ấy. 

Với quan niệm sẽ đạt đến một địa vị cao hơn, như trở 
thành một vị Chư Thiên hay Phạm Thiên trong kiếp sau, 
người này làm các việc công đức nhi sanhhaua, phúc hành). 
Điều này có thể được ví như họ đang đi bằng chân phải. 


Lại nữa đo bị áp đảo bởi mong muốn trở nên giàu có 
một cách nhanh chóng, họ phạm vào các loại hành bắt thiện 
(qpuffabhisankhara, phí phúc hành) vì lợi ích của bản thần họ hay 
vì lợi ích của gia đình họ. Điều này được gọi là họ đang đi 
bằng chân trái. 


Do Vô Minh, không hiểu biết về Tứ Thánh Đề, họ tạo 
tác các hành này. Những điều họ làm giống như những bước 
đi của một người mù. Ở đây, bị mù là vô minh, không hiểu 
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biết về sự thực và làm những hành thiện và bất thiện được ví 
như đang bước ổi với chân phải và chân trái. 


Nếu một người bố thí với sự hiểu biết rõ rằng năm 
uân này là Khổ Đề /@l#ø sácœ) và do vậy (chúng) là đáng 
khinh, đáng ghét, chứa đầy khổ đau và không đáng mong 
muốn, có thể nói đây là cách bó thí chân chánh bởi vì nó 
được làm với sự hiểu biết về Sự Thực (để) rằng các Uầấn 
không là gì cả ngoài Khổ Đề. Loại bố thí này được gọi là 
Thiện Xuất Ly Luân Hồi (zwa Kusai¿) không lẫn lộn trắng 
với đen. 


Khi bồ thí được làm mà không có bất kỳ sự trông đợi 
nào hay không có bất kỳ ước vọng nào cho một địa vị tốt 
hơn trong kiếp sau, nó đã được làm với lòng mong muốn rõ 
rệt là đạt đến sự diệt tận của vòng Luân Hồi hay nói cách 
khác nó đã được làm vì sự không hoạch đắc bất cứ một loại 
Uẫn nào trong kiếp sau, bố thí này là thiện xuất ly luân hồi 
vốn có thể phá hủy bất cứ Nghiệp Lực nào. 


Ở điểm này người ta có thể đặt câu hỏi. Trong khi 
luân hồi thì dài vô tận và trước khi đạt đến Niết-Bàn một 
người vẫn có thể phải tái sanh vào những kiếp sống nghèo 
đói, túng thiếu, vì vậy việc ước ao và mong mỏi thịnh vượng 
và hạnh phúc trong những cảnh giới cao vời của chư thiên, 
như được làm Thiên Tử hay làm Vua Chuyền Luân,...trong 
kiếp sau sẽ chăng phải là điều đáng làm hay sao? 


Điều này cân phải được làm cho sáng tỏ. Hâu hêt mọi 
người đêu tin răng chính “Tôi” là người bô thí và cũng chính 
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“Tôi” sẽ là người gặt quả lợi ích của bố thí trong kiếp sau và 
trong niềm tin này ý niệm về “Tôi? hay Tự Ngã vốn là một 
Tà Kiến (miccha điffhï) đã có mặt. Khi quan niệm cho rằng 
“Tôi”, người bồ thí và “Tôi”, người thọ quả là một người thì 
đó là Thường Kiến &sszđi/fj). Người đọc phải rất cần thận 
về điểm này bởi vì mặc dù bố thí là một thiện nghiệp, vẫn có 
hai pháp, lẫn lộn trong thiện nghiệp ấy, đó là tham ái đœnhã, 
hong muốn ặtquả), và tà kiễn (diffhi, ngã kiến và thường kiến). Một 
tả kiến như vậy đã từng thịnh hành và ngủ ngầm trong mỗi 
con người chúng ta từ rất xa xưa và do đó sẽ không dễ để 
loại trừ nó. Còn đây là một cách giải thích khác. 


Không có gì phải hoài nghị, bố thí là một thiện 
nghiệp, và mong muốn có được một địa vị cao là Tham Ái 
(anh), vì vậy nghiệp này được gọi là Nghiệp Hỗn Hợp 
(missaka kamma). Do có sự pha trộn giữa nghiệp trăng (bồ thí) 
và nghiệp đen (mong muốn một địa vị cao), nên gọi là 
nghiệp hỗn hợp. Và quả của nó thường được bảo là sẽ cho tái 
sanh làm các loài thú hữu phước như Long Vương Nãga, 
Bạch Tượng Chúa, v.v... 


Do đó, đến đây người đọc có thê tự quyết định xem 
bản chất của nghiệp hỗn hợp là đáng mong muốn hay không 
đáng mong muốn. Chúng ta hãy trở lại với bước đi của 
người mù. Bị mù ở đây muốn nói tới sự không hiểu biết về 
Tứ Thánh Đề. Bước đi với chân phải và chân trái là tạo Phúc 
Hành /ññãbhisamkhãna) và Phi Phúc Hành (@ñfãbhisankhãrg). 
Bước với chân phải bạn sinh ra các Uẫn của con người hay 
chư thiên vốn không là gì ngoài Khô Đề. Bước với chân trái 
bạn sinh ra các Uấn thuộc cõi khổ (@ggaii khandha). Vì thê, 
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khi kẻ phàm phu mù lòa bước đi, bât kê là về hướng nảo, họ 
cũng chăng đi đên đâu và nêu có làm điêu gì họ cũng làm 
với vô minh đê rôi đưa họ đên với Duyên Sanh trở lại. 


Sankhamu paccaya Vữñanơn nghĩa là do các hành làm 
duyên thức sanh. Ở đây thức có nghĩa là thức tái sanh 
trượt chân và rơi xuống hó, hồ ở đây tượng trưng cho Sanh 
/;), mà sanh là khổ (/afipi duk&ha). Khi sanh có mặt người ẫy 
sẽ có tất cả các loại khổ do sanh tạo ra. 


Tất nhiên chúng ta sẽ chỉ nhận ra cái khổ của sanh 
này nếu chúng ta nhớ lại chúng ta đã phải chịu khổ như thế 
nảo suốt chín tháng năm trong bào thai của người mẹ giữa 
những phân và nước tiêu, phải ngồi với đầu gối co quắp và 
thân hình bị ép từ bốn phía thậm chí không có lây một chỗ 
trống chừng vải phân đề cựa quậy, co duỗi. whharapaccaya 
Viñfñãnam'` nghĩa là khởi đầu của kiếp sông hiện tại này là 
Sanh (JatI). Lại nữa, Ƒiana paccya Namaripam do Sanh 
làm duyên Danh và Sắc sanh, ngụ ý người mù vấp ngã, rơi 
xuống hồ và bị thương. 


Có thể diễn tả lại bằng phép ân dụ như thế này, khi 
người mù ngã xuống, đó không phải là cái ngã bình thường 
mà là cái ngã chúi đầu làm cho y mang thương tích cùng 
mình. Điều này có nghĩa là y sanh ra Danh bị tổn thương và 
Sắc bị tốn thương hay nói cách khác cái y sanh ra không là 
gì khác ngoài Khổ (duRkha).. Pacupakinakhandhuapi DUÀha , tất 
cả năm uân này là khổ. 
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Lại nữa, nếu tiếp tục theo pháp Duyên Sanh, chúng ta 
thấy “Danh sắc làm duyên cho lục nhập" (Nãma Ripa 'pqCcaya 
Swlayd=naam ), từ phép loại suy chúng ta có thể nói răng khi 
người mù bị thương, vết thương đó sẽ bị nhiễm trùng và lây 
lan khắp cơ thể, vì vậy Con Mắt bị thương (caj&hãyaiana), Tai 
bị thương @ø/ayœng), Mũi bị thương (ghanayafang), Lưỡi bị 
thương nang), Thân bị thương (y»yđfãng), và tâm ý bị 
thương (manayafamd). 


Đức Phật đã tuyên bố rằng Năm Uấn là những ung 
nhọt, là bệnh hoạn, cơn sôt, vêt thương, gai đâm, v.v... 


Do là con mắt nên nó phải làm nhiệm vụ thấy. Tai 
phải làm nhiệm vụ nghe. Mũi phải làm nhiệm vụ ngửi. Lưỡi 
phải làm nhiệm vụ nêm. Thân phải làm nhiệm vụ xúc chạm. 
Và tâm phải làm nhiệm vụ suy nghĩ. Bất cứ khi nào hay bất 
cứ ở đâu có sự tác động của Cảnh (4zmmama) và Căn Môn 
(&ững) ở đó tham, sân hay hỷ, ưu, xả có thê khởi lên. 


Khi người mù bước đi y bước những bước chân lầm 
lẫn, trượt ngã, bị thương và toàn thân nhiễm trùng. Lại nữa, 
'Lục nhập làm duyên cho xúc” (Š/afma paccyd phásso ) 
nghĩa là người mù còn bị đâm bởi những cây gai khiến phải 
bị thương, nhiễm trùng, vì thế tình trạng của y mỗi ngày mỗi 
tệ hại hơn. 


Cú ngã của họ là một cú ngã nặng nề: sự đau đớn là 
khốc liệt, và khổ đau là vô cùng. Tính khốc liệt này là do Vô 
Minh. Với vô minh đi trước và tham ái như một người bạn 
đồng hành của nó kẻ phàm phu phạm vào đủ mọi loại hành 
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ác dưới sự chỉ dẫn của tham ái. (tập đề làm phát sanh khổ 
đề). 


+ametassa Kevalassa DuWRhiakÑiandhassa Samudayo hofi' 
nghĩa là trong tiễn trình luân hồi thực sự không có gì ngoài 
toàn bộ khối khổ và sự kết hợp của sầu và khổ. 


Lại nữa, khi người mù đi xa, hơn y tạo ra Thọ như kết 
quả của việc bị gai đâm. “Xúc làm duyên cho Thọ" (hassa 
paccayävedzma ). Thọ sanh bất cứ khi nào và bất luận chỗ nào 
có sự va chạm của ba hiện tượng: căn, cảnh (trần), và thức. 
Hay thọ sanh khi một cảnh sắc được thấy, một âm thanh 
được nghe, một mùi được ngửi, một vị được nếm, khi thân 
được xúc chạm và khi ý suy nghĩ về một điều gì đó. 


Chúng ta kinh nghiệm được tất cả các loại thọ này khi 
chúng sanh khởi. Chúng ta chắc chắn phải bị khổ với 96 loại 
bệnh. Lược đồ sẽ cho chúng ta thấy răng toàn bộ Phân II là 
Khổ Đé. 


Chỉ khi Vô Minh trở thành Minh chúng ta mới có thê 
chọc thủng và thấy rõ được Khổ Đề đúng theo thực tại của 
nó, vì vậy, kinh nói œ&&hưm uudqpddl, ñana udapadl, panna 
udapddl, vija udapadl, aloko udapadli. ° (Nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, 
mình sanh, quang sanh ) 


Chúng ta sẽ quay trở lại với hình ảnh của người mù 
một lần nữa. Đề làm vơi nhẹ nỗi khổ của mình và để chữa 
lành những vết thương anh ta phải tìm thuốc chữa, và mặc 
dù đã có gắng hết sức để tìm thuốc trị bệnh, nhưng cũng 
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không thể cho rằng người mù sẽ gặp được đúng thầy đúng 
thuốc. Ý điều này muốn nói rằng khi một người còn bị bao 
phủ trong vô minh và phớt lờ các Sự Thực (%cœ) họ sẽ 
không thể nảo tìm được đúng loại thuốc (sự thực) như mong 
đợi. 


Suốt cuộc hành trình trong luân hồi, việc tìm kiếm 
thuốc trị bệnh của chúng ta đã chứng tỏ là vô ích và thất bại, 
ngay trong kiếp nảy cũng như trong những kiếp sông trước. 
Chúng ta không khác gì hơn những chúng sanh đang bị cuốn 
xoay không ngừng trong xoáy nước của vòng xoáy luân hồi. 
Chúng ta hãy tự thấy xem những điều vừa nói có đúng với 
những gì đã xảy ra cho chúng ta trong cuộc hành trình qua 
đại dương luân hồi hay không? 


Do tham ái đ&@đÖ trong Tương Tục Nhân Quá Khứ, 
khổ thuộc đủ loại trong kiếp hiện tại này có mặt. Thực sự 
đây là những gì gọi là sự nối kết giữa nhân sanh khổ và khổ. 


Chúng ta hãy giả sử như một người có được thọ lạc 
@ukha vedan3) hay hạnh phúc trong cuộc sống. Chẳng hạn, 
một mái ấm gia đình với đầy đủ tiện nghi vật chất, một địa vị 
xã hội, một thu nhập dồi dào,... Nếu anh ta dính mắc quá 
nhiều vào địa vị hiện tại này, tham ái (;hZ) đã phát sanh 
trong anh ta. Tham khảo lại lược đồ chúng ta thấy “Thọ (lạc) 
làm duyên cho Ái? (Sukha vekmãpaccayätanhä'). Ö đây Phần II 
và Phân III được nối kết với nhau. 


Trở lại với hình ảnh người mù. Người mù trong quá 
trình đi tìm thuôc chữa bệnh chăc chăn sẽ gặp một loại thuôc 
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không thích hợp nào đó. Y có thể uống hay y có thể nhỏ hay 
đấp bên ngoài (máăt), nhưng thay vì khá hơn, tình trạng của y 
có thê trở nên tôi tệ hơn. 


Duyên Sanh tuyên bố: “Thủ làm duyên cho nghiệp 
hữu" („adina paccaya kammabhawo ). Điều này có nghĩa răng 
do sự chấp thủ mà những hành động băng thân, khâu, ý lại 
tiếp tục bị vi phạm. Bắt cứ khi nào làm một việc bố thí y đều 
nguyện được tái sanh trong kiếp sau và mong muôn trở 
thành một người giàu có hơn, hay một vị chư thiên quyền lực 
hơn.... Hơn thế nữa, y còn nguyện rằng con trai, con gái, 
vợ và cả bản thân y, tất cả mọi người trong gia đình, sẽ được 
gặp lại nhau trong mỗi kiếp tái sanh trong tương lai. 


Đây là một ví dụ về những hành động sai lầm của một 
người bình thường khi bị vô minh (không hiểu biết về Tứ 
Thánh Đô) chỉ phôi. Họ có thê được so sánh với một người 
mù bị trượt chân vấp ngã, trặc chân và bị những vết thương, 
sau đó nhiễm trùng và còn bị chích bởi những cây gai, họ cô 
gằng tìm thuốc chữa nhưng chỉ được những loại thuốc không 
thích hợp. 


Suốt cuộc hành trình trong vòng luân hồi này, khi 
không có sự hiểu biết về Thánh Đé, người lữ hành chắc chắn 
sẽ bị nhồi lên nhồi xuống không ngừng trong xoáy nước của 
luân hồi theo đúng Quy Luật của Duyên Sanh. Rõ ràng là họ 
chưa từng có một chút hiểu biết nào về Đạo Đề đ4gg4sacca), 
đó là Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tình Tấn, Chánh Niệm, và 
Chánh Định. 
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Có thê nói chúng ta ngày nay có đủ may mắn để được 
nghe Chánh Pháp và được đọc những cuốn sách ghi lại 
những bài giảng của cô Đại Trưởng Lão Mogok, chắc chắn 
qua đó chúng ta sẽ có được một sự hiểu biết tương đối nào 
đó về Pháp Duyên Sanh và Thánh Đề. 


Những bài giảng của ngài luôn sách tấn người đọc 
nuôi dưỡng hoài bảo mãnh liệt để tự giải thoát mình khỏi 
chuỗi luân hồi bắt tận ngay trong kiếp sống này vì họ đã có 
được đầy đủ Niềm Tin (s42) và nhất là cơ hội thuận lợi để 
nghe chánh pháp. 
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CHƯƠNG XI 
DUYÊN SANH THEO CHIÊU NGƯỢC LẠI 


Đức Phật Tỳ-bà-thi (Vipass Budkiha) trước khi đặc thành 
Phật Quả, khi còn là một vị Bồ tát đã quan tâm sâu sắc về 
nỗi thống khổ của con người và thường xuyên suy quán đến 
nguyên nhân sanh khổ của tất cả các chúng sanh đang phải 
trải qua tiễn trình Sanh, Lão, Bệnh và Tử không ngừng và 
làm thế nào đề ngài có thê đạt đến trí tuệ vốn cho ngài khả 
năng giải thoát những chúng sanh này khỏi cái tiễn trình 
Sanh Lão Bệnh Tử vô tận ấy. 


Khi ngài thấy ra chuỗi luân hồi bất tận này ngài nóng 
lòng mong đợi đến cái ngày ngài sẽ ở trong địa vị có thê đạt 
đến trí tuệ thể nhập để chấm dứt và bẻ gãy mối liên kết của 
chuỗi tiễn trình sanh lão bệnh tử bất tận mà con người đang 
phải trải qua ấy. 


Ngài đã thấm tra một cách hệ thống đề khám phá lý 
đo tại sao và vì cớ gì chuối sanh, giả và chêt này diễn ra 
không ngừng. 


Sự thâm tra bằng cách xoay vào bên trong đã được 
ngài thực hiện và từng bước, từng bước tăng cao mức độ 
hành thiền cuối cùng ngài đi đến kết luận răng chính Vô 
Minh là thủ phạm và là nhân căn bản cho tất cả khổ đau của 
con người. Lại nữa, ngài thực hành pháp quán sâu bắt đầu từ 
sanh, già chết theo chiều ngược một vải lần rồi lại bắt đầu từ 
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vô minh theo chiều thuận (thứ tự thông thường) cho đến cuối 
cùng khi ánh sáng của tuệ thể nhập trở nên rõ ràng giúp ngài 
phá hủy mọi phiền não và nhồ bật gốc các Lậu Hoặc (4sas) 
nhờ đó cũng bẻ gãy chuỗi Duyên Sanh, và cuối cùng đạt đến 
sự Giác Ngộ Tối Thượng. 


Có thể nói Đức Phật Gotama của chúng ta trước khi 
đạt đến Phật Quả, trong khi vẫn còn là một vị Bồ Tát, cũng 
đã quan tâm nhiều về nỗi khổ đau bất tận của Nhân Loại. 
Nỗi thống khổ xuất phát từ Sanh, Già và Chết. Và nhờ quán 
sâu vào nguyên nhân căn bản của khổ, đó là dò tìm sâu vào 
tiến trình bất tận của Sanh, Lão, Bệnh, Tử, cuối cùng ngài 
đạt đến trí tuệ thê nhập vốn cho ngài khả năng phá vỡ toàn 
bộ tiến trình của Duyên Sanh và như vậy ngài cũng hủy diệt 
tất cả Lậu Hoặc, Phiền Não Tùy Miên (sa) và Kiết Sử 
amyojanss), cuỗi cùng đức Bồ Tát đạt đến Phật Quả Tối 
Thượng. 


Dù cho chư Phật có xuất hiện trên thế gian này hay 
không quy luật Duyên Sanh /4ficcasamuppaa¿) vẫn luôn luôn 
hiện hữu, tuy nhiên chỉ khi có sự xuất hiện của một vị Phật 
Giáo Lý này mới được giải thích tỷ mỉ, và giảng dạy: như 
thế này, thế này là Sanh và Già Chết; thế này, thế này là 
Nghiệp Hữu, thế này, thế này là Thủ, ... Ái, .... Thọ,.. 
Xúc, v.v... Cốt lõi chính của giáo lý Duyên Sanh đã được 
Đức Phật giải thích rất cô đọng như vây: Khử cái này có mặt 
cải kia có mặt, với sự sanh khởi của cái này cái kia sanh 
khởi. Khi cái này không có mặt cải kia không có mặt. 

Tham khảo lại lược đồ, ở Phần IV chúng ta sẽ thấy 
Sanh đã) và Già Chết arãmarana). Già chết không thể có mặt 
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mà không có nhân. Ở đây, Sanh là nhân và Già Chết là quả. 
Sanh mới thực sự đáng ghét. Già, Bệnh, Chết là hậu vận của 
mỗi người kế từ ngày họ sanh ra, vì vậy chúng ta sẽ thấy 
rằng mọi người đang trở nên già hơn theo từng ngày, từng 
tháng, và từng năm. Tuôi già đồng nghĩa với sự mắt đi của 
tuôi trẻ, mất đi cái diện mạo, phong thái của tuôi trẻ, mất đi 
những đặc trưng của tuôi trẻ, cùng với đó là sự xuất hiện của 
tóc bạc, nặng tai, kém mắt, mất trí nhớ, răng rụng, không thể 
tự đi đứng, và tệ nhất trong đó, càng già người ta cảng trở 
nên yếu đuôi, nhu nhược dẫn đến tình trạng không thể kiêm 
soát được việc đại tiêu tiện, những công việc thường làm của 
con người, vì vậy họ trở thành đối tượng của sự ác cảm và 
chán ghét ngay cả với chính những người thân yêu của họ. 
Không phải chỉ trong kiếp này già, bệnh, chết mới là những 
người bạn đồng hành của mọi người mà già bệnh chết đã 
từng là những người bạn bất khả phân của chúng ta từ khởi 
thủy của luân hỏi, vì thế đây chẳng phải là lúc để chúng ta 
tìm cách chặt đứt sự nỗi kết với Sanh và Già Chết sao? 
Chúng ta nên quyết định dứt khoát để thoát ra khỏi tầm với 
của những điều tôi tệ như già, bệnh và chết. Chúng ta hãy 
suy xét về điểm này thử xem. Từ tuổi giả nảy chúng ta sẽ đi 
tới đâu? Chúng ta đang đi đến dần với cái chết trong từng 
giây, từng phút. Chúng ta như con ngựa phi nước kiệu không 
có điểm dừng ¿ Ở nơi đến ấy. Kinh nói: MaranampidhÀkhasacca' 
(Chết là khổ đề), thực sự không có cái khổ nào lớn như cái 
khổ chết. Cứ tưởng tượng mà xem. Chúng ta đang đối diện 
với tuổi già và, không sớm thì muộn, chúng ta bắt buộc phải 
đối diện với cái chết, bất cứ lúc nào trong năm, trong tháng, 
hay trong ngày. Chúng ta không biết tử thần sẽ đến bắt 
chúng ta từ hướng nào. 
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Có ai trong chúng ta khám phá ra bất kỳ một nơi ân 
náu nào không hay có ai trong chúng ta có thể đút lót cho 
Diêm Chúa để được gia hạn sống mãi trong tham, sân và ngã 
mạn không? Liệu chúng ta có thể yêu cầu xin Diêm Chúa 
hoãn cho đến một ngày nảo đó được không? Đó có phải là lý 
do tại sao chúng ta bị tham, sân và mạn áp đảo quá nhiều 
không? Đây là lúc để chúng ta tự xét lại mình. 


Mỗi người chúng ta đang sống với bốn tên sát nhân. 
Tên sát nhân Đất (er-pahaw) đang nằm chờ để giết chúng 
ta. Nếu chất đất (địa đại) thái quá hay không phù hợp cái 
chết của chúng ta là không sao tránh khỏi. Tên sát nhân khác 
là Nước (4o) đang canh chừng mọi cơ hội để chạm bàn tay 
của nó trên chúng ta. Khi chất nước trong người thái quá, nó 
bắt buộc chúng ta phải chuyên động nhiều và đi tiểu nhiều 
mà điều này cuôi cùng sẽ được theo sau bởi cái chết. Tên sát 
nhân Gió (7o) và tên sát nhân Lửa cũng vậy, đang nằm chờ 
cơ hội đề tấn công chúng ta; khi một người bị tăng nhiệt bất 
thường kèm theo đó là sự mê sảng, tình trạng của anh ta có 
thê khiến cho quyến. thuộc vô cùng lo lắng và cuối cùng thì 
cái chết tới. Ngoài bốn tên sát nhân ấy ra, năm uân cũng còn 
là những kẻ sát nhân nữa. Có lần một vị Ty-kheo tên Radha 
đã hỏi Đức Phật ý nghĩa của từ Mara (Ma Vương hay Tử 
Ma). Đức Phật trả lời, 7xwnkho Radha.Marofivuccai, Vedamnakho 
Nadha MarofỞi vuccafi, Sannakho Nadha Marofi vuccdfi, Sankharnfkho 
Kadha Marofi vuccafi, Vinanamkho KRadha Marofivuccai. ` Có nghĩa 
rằng Sắc là một kẻ sát nhân, Thọ, Tưởng, Hành và Thức là 
những kẻ sát nhân. Tắt cả mọi người chúng ta đều đang sống 
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với những kẻ sát nhân luôn chờ dịp để gây tai họa cho chúng 
ta. 


Sau khi đã trở thành nạn nhân của bốn kẻ sát nhân 
đầu tiên hay của năm kẻ sát nhân sau chúng ta phải tự nạp 
mình cho chúng với sự miễn cưỡng giữa bao người thân yêu, 
vợ, con, quyến thuộc, đang vây quanh chúng ta bên giường 
bệnh. Chúng ta hãy nhìn vào Lược Đồ I trở lại. 


“Sanh làm duyên cho già chết (2w paccayä 
Jjarãmarana)) do có sanh mà già chết có mặt, vì vậy Sanh rất là 
đáng sợ. Jãti có nghĩa là sự sanh của tất cả các hữu tình đù là 
con người, chư Thiên hay Phạm Thiên. 


Trong Kinh Chuyền Pháp Luân có nói “Sanh Là Khổ” 
(Jãipi dukkhã ) điều này hàm ý dù cho đó là sự sanh của con 
người hay chư Thiên, hay Phạm Thiên, sanh tự nó là khô. 
Khổ đi kèm với sự thực (sacca, để) là Khô Đề và như vậy 
chúng ta phải đương đầu với Khổ Đề hay chân lý về Khổ. 


Do vô minh, không hiểu biết về Duyên Sanh, hầu hết 
mọi người chúng ta đều rơi vào tà kiến và bị đánh lừa bởi cái 
bản chất hão huyền, nông cạn của cái gọi là sự vinh quang và 
vẻ quyên rũ của vua chuyền luân vương, Vua các cõi trời, 
chúng ta, những kẻ vô văn phảm phu, mỗi lần làm phước hay 
bó thí, đã không ngừng mong mỏi hay cầu xin cho đạt được 
những điều hư ảo ấy của vua chuyền luân vương hay Vua 
của Thiên giới, Phạm Thiên giới. Đức Phật nói: 72yo bhawa 
qndueharzm viyaˆ nghĩa là dù hiện hữu làm người, làm chư 
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thiên hay Phạm thiên sự hiện hữu ấy cũng giống như một nơi 
g1am câm. 


Theo Pháp Duyên Sanh những sự hiện hữu như 
Chuyên Luân Vương, Thiên Vương này đều là Khổ Đề và đó 
chăng khác nào những nơi giam cầm. 


Lời cầu nguyện để mong nhận được những đặc ân này 
chẳng khác nào đang cầu nguyện cho sự bỏ tủ chính mình 
vậy, vì cái gọi là vinh quang trong những hiện hữu ấy cũng 
chỉ là ảo tưởng và sự quyến rũ giả đối mà thôi. 


Ai cầu nguyện cho được tái sanh (2) người Ấy. đang 
cầu nguyện cho có một vách núi đá lớn để được cắm đầu rơi 
xuống đó từ trên đỉnh. 


Jati có nghĩa là tái sanh. Không có những sự khó chịu 
hay khô như vậy khi ở trong bào thai người mẹ. Chính do sự 
yếu kém của trí nhớ mà con người không nhớ được những 
nỗi thống khổ không sao tả hết được trong một cái nơi cực 
kỷ chật chội và nhỏ hẹp giữa những phân và nước tiểu suốt 
chín tháng mười ngày ây. Dù cho là một vị Chuyền Luân 
Vương (CaÁw4wzf;), một vị Vua cõi trời, điểm khởi đầu chắc 
chăn cũng là tái sanh, vì thế cầu nguyện cho một sự tái sanh 
mới cũng giống như cầu nguyện cho có Khổ Đề mới vậy. 


Có Trưởng Lão Mogok Sayadaw dạy rằng bố thí hay 
các phước sự khác trước hệt phải được làm vì sự ghê tởm và 
chán ghét cái gánh nặng Năm Uân này và thứ hai là với quan 
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niệm muôn giải thoát mình khỏi Sanh Già và Chêt hoặc với 
quan niệm được giải thoát khỏi vòng Duyên Sanh Luân Hôi. 


Có lân Đức Phật nói với Tôn giả Ananda, “Này 
Ananda, trong tắt cả những sai lâm thì mong đạt được các 
Uân mới sau khi từ bỏ các Uán cũ là sai lâm lớn nhát. ` 


Đạt được các Uấn mới có nghĩa là đạt được tái sanh 
mới và đạt được sự tái sanh mới có nghĩa là đạt được Khổ 
Đề. Do vậy cầu nguyện cho được bất cứ Uẫn nảo là cầu 
nguyện cho già, bệnh, và chết. Bất kỳ loại tái sanh nào cũng 
phải đương đầu với Già Chết. Một số còn đi xa hơn, họ cầu 
nguyện để được hưởng một địa vị cao như được làm vua cõi 
trời hay một vị chuyển luân vương. Đây là cách của những 
người vô minh, không hiểu biết về giáo lý Duyên Sanh. 


Người ta có thể đặt câu hỏi là Sanh (2) xuất phát một 
cách tự nhiên hay tình cờ hay có bắt kỳ căn nguyên nảo cho 
sự có mặt của nó không. Có, nhân căn bản của sanh là 
nghiệp hữu (/@mmnuabhaw) và nghiệp hữu này được xem là 
đáng sợ hơn Sanh bởi vì nó làm nhiệm vụ nối kết Phần III 
với Phần IV, Tương Tục Nhân Tương Lai. Nói cách khác 
nghiệp hữu khiến cho có Tái Sanh hay khiến cho có sự hiện 
hữu mới mà như đã được giải thích đầy đủ ở những chương 
trước sanh là sự khởi đầu của khổ). Nó là phương tiện nỗi 
kết của chuỗi duyên sanh, thực ra nghiệp hữu chính là thân 
nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp của chúng ta hay là phúc 
hành, phi phúc hành và bất động hành mà chúng ta đã tạo. 
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Theo Duyên Sanh, những hành động đã làm trong quá 
khứ được gọi là Sankhara (ảnh) và những hành động chúng 
ta làm trong hiện tại gọi là Kammabhava (nghiệp hữu); mặc 
dù khác chữ nhưng chúng có cùng một ý nghĩa. 


Ở điểm này chúng ta thử suy nghĩ một chút để thấy 
xem trong một ngày, từ lúc thức dậy cho tới khi đi ngủ, 
chúng ta đã vô tình hoặc cô ý phạm vào thân nghiệp, khâu 
nghiệp, và ý nghiệp bao nhiêu lần. Đức Phật nói, Sabbaipi 
Bhagawami Kamman Kammabhhao, nghĩa là bất cứ điều gì 
chúng ta làm dù thiện hay bất thiện đều sẽ tạo ra quả của nó 
trong kiếp sau, nói cách khác chúng ta là người thiết kế cho 
số phận của chúng ta trong kiếp sống tương lai. 

Chúng ta hãy lùi lại một bước nữa để thấy xem 
Kammabhava hay nghiệp hữu này tự sanh hay nó phát sanh 
do một cái gì khác. “Thủ Duyên Nghiệp Hữu' (?z4ma 
paccayä kammabhano ), nghĩa là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý 
nghiệp của chúng ta được làm do chấp thủ đ6ø#Zna). Theo 
Pháp Duyên Sanh hay theo Vô Ngại Giải Đạo (Tsambhida 
Äaeea), Thủ là Tập Đề và Nghiệp Hữu là Khô Đé. Kế tiếp, 
nếu chúng ta lùi thêm một bước nữa chúng ta sẽ thấy nhân 
sanh của Thủ là Ái: “Ái làm duyên cho Thủ' (7ứnhã paccayä 
tpadana ). Khi tham ái trở nên mãnh liệt hơn nó sẽ mang hình 
thức của Thủ; vì ái là nhân sanh của Thủ, nó được xem là 
đáng sợ hơn và nguy hiểm hơn Thủ. 


Rõ ràng là từ lúc rạng đông cho tới nửa đêm hay có 
thể nói là cả ngày, lúc nảo cũng có những người đến và đi từ 
nơi này đến nơi khác, từ bắc tới nam, từ đông sang tây, từ 
thành phố này đến thành phố khác, từ quốc gia này đến quốc 
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gia khác, từ lục địa này đến lục địa khác từ vùng này sang 
vùng khác, bằng các loại phương tiện khác nhau, xe cộ, tàu 
thủy, hay máy bay... Hầu hết tất cả những cuộc du hành này, 
những chyến bay hay chuyên tàu này là do tham ái, được 
thúc đây bởi Tham ái (h2). Bị nô lệ cho Tham Ái con 
người đi đến các hướng, đến mọi vùng lãnh thổ vì những 
mục đích khác nhau, khuynh hướng khác nhau và vì những 
công việc làm ăn khác nhau. 


Nếu do Tham ái thúc đây thì dù cho là nửa đêm, dù 
cho là trời mưa to bão lớn, dù cho đó là những nơi có giặc 
cướp tràn vào hay những vùng chiến sự, những kẻ nô lệ của 
tham ái, vì mục đích của mình, sẽ không từ chối lao vào đó 
bất kế những hiểm nguy sắp xảy ra. Liệu kẻ nô lệ có bao giờ 
dám nói “Không? đỗi với ông chủ “am đi? của nó không? 
Không bao giờ. Tham ái có sức mạnh, có ảnh hưởng vả có 
lực đây rất lớn, thậm chí nó có thể làm cho một đứa bé sẽ cố 
găng hết sức mình để giành lại món đồ chơi của nó băng 
cách lăn lộn cái thân bé bỏng của nó dưới đất, hay khiến một 
người già phải quy lụy dưới sự thống trị của nó. 


Sẽ dễ hiểu hơn nếu chúng ta đem so sánh những gì 
vừa nói với những gì đang diễn ra trong chính cuộc sống của 
chúng ta. Chúng ta hãy lùi thêm một bước nữa để thấy xem 
Tham Ái tự khởi hay nó phát sanh do một cái gì khác. “Thọ 
làm duyên cho tham ái” ( 4m4 paccaya fanha ), vì thọ là nhân 
của tham nên thọ đáng sợ hơn. Tham khảo lại lược đồ chúng 
ta sẽ thây rằng Phân II và Phần III nối kết Thọ với Ái. Đây là 
điểm mà người hành thiền phải làm sao để cấm Thọ không 
cho liên kết với Ái hay nói cách khác người hành thiền phải 
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làm sao đề các chỉ Đạo (maggaiea hay palicaiigiRg) xảy ra giữa 
thọ và Ái, điều này có nghĩa răng người hành thiền phải thực 
hành ngay tại mối nối này để Vô Minh trở thành Minh, hay 
để cho Minh sanh “%jj 4p” 


Phương pháp thay thế Thọ Duyên Ái bằng Thọ Duyên 
Tuệ sẽ được đề cập ở Chương kế. 
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CHƯƠNG XII 
SAKKÄYA DITTHI(THÂNKIÉN) 
NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUÁ CỦA NÓ 


Sakkãya gồm hai phân - Sa hay Santo có nghĩa là cái 
thực sự hiện hữu, và kãya là các Uẫn. Ditthi là quan niệm sai 
lầm hay tà kiến. Hai từ nảy hợp lại tạo thành Có Thân Kiến 
hay nói gọn Thân Kiến @6ak&ãya diffhi). 


Tà kiến này khởi lên như thế nảo và theo cách ra sao? 
Khi năm uân được quan niệm và cố chấp như Tôi, Tự Ngã 
Của Tôi, thì sự chấp này được gọi là Tà Kiến. Tà kiến phát 
sanh bất cứ khi nào các Uẫn được xem như cá nhân hay khi 
ý niệm về Tôi, Linh Hồn, Tự Ngã của Tôi lén vào trong tâm. 
Tà Kiến là tội nguy hiểm nhất và gây tai hại nhiều nhất trong 
ba mươi mốt cõi. Đức Phật nói 'T†janam Bhikhhave micchadliffhi 
paramami` có nghĩa là trong tất cả các tội Tà Kiến là tội nguy 
hiểm và gây tai hại nhiều nhất. 


. Trong Tăng Chi Bộ Kinh (4eu#ara NRáya) Đức Phật 
dạy răng: “Hai mươi loại Thân Kiến không thể dân một 
chúng sanh đến cõi an vui (Sugati) mà chỉ dẫn họ đến các Cối 
Khổ (Apaya Bhumj). Ví nhự những viên sỏi, dù chỉ bằng hạt 
đậu, không thể nổi trên mặt nước như thế nào, một chúng 
sanh chấp thân kiến cũng không bao giờ có thể trôi lên và 
nổi được trên bê mặt của Luân Hồi như vậy.) 
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Thân Kiến là Dòng Dõi và nơi khai sanh của sáu 
mươi hai loại tà kiến. Dựa vào thân kiến các loại kiến chấp 
khác phát sanh, vì vậy Đức Phật nói 'í như một người bị 
lửa cháy đấu và giáo đâm thủng ngực cần phải vội vã chữa 
trị như thể nào, vị T}- -kheo có chánh niệm cũng nên cố găng 
diệt trừ Thân Kiến với tất cả sự vội vã như vậy. ` 


Nếu một người chấp giữ Thân Kiến chắc chắn họ vẫn 
có thể đạt đến các cảnh giới an vui nhờ làm các việc bố thí, 
giữ giới và hành thiền, nhưng người ây không. thể nào chứng 
đắc Đạo, Quả được. Người chấp giữ Thân Kiến không có sự 
ăn năn hối lỗi khi phạm tội giết cha, giết mẹ hay thậm chí 
khi làm cho Đức Phật chảy máu. Người như vậy không có 
Bắt Thiện Pháp (2wsala dhamna) nào mà họ không dám làm. 
Chính do Thân Kiến nảy thúc đây mà Đề-bả-đạt-đa đã cố 
găng mưu sát Đức Phật bằng đủ mọi cách đề tự tôn mình lên 
làm Phật. 


Thái tử A-xả-thế do bị Đề-bà-đạt-đa xúi bậy đến mức 
tin rằng bao lâu phụ vương Tần-bà-sa-la này vẫn còn sống 
ông có thê chăng bao giờ được làm Vua, và do nóng lòng 
muốn được làm vua lúc tuổi còn trẻ như vậy mà ông đã giết 
cha. Hành động giết cha của ông chính là do Thân Kiến thúc 
đây. 

Cũng chính Điên Đảo Kiến (##h¡ VỆdls2) hay Thân 
Kiến (sal&ãya diffhj) này đã khiến cho PatãcãraŸ (tiểu thư con 


° Xem tích chuyện đầy đủ về Paccatära, người sau nảy trở thành một vị 
Trưởng lão-ni A-la-hán thời Đức Phật, trong Đại Niệm Xứ Tường Giải I. 
ND 
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của một phú hộ) rơi vào trạng thái điên loạn. Do bị dẫn dắt 
bởi tà kiến, lầm chấp Năm Uần này là chồng, là con trai, con 
gái, là cha, là mẹ, nên khi những người này chết nàng rơi vào 
tình trạng mất trí và trở nên điên loạn không còn kiểm soát 
được mình. 


Người chấp giữ thân kiến cũng giống như cánh diều, 
có bay cao lắm cũng chỉ bằng chiều dài của sợi chỉ, và nó sẽ 
TơI Xuông đất trở lại do chính thân kiến, cái vốn đi cùng với 
nó và làm cho nó rơi. 


Đức Phật dạy 'UA4hima pưññatgema, Rămaripa galtiingdt 
bhavqggdnfampi sampdff4, puna gacchanfi dueoafữna nghĩa là, nhờ 
thiền định và các thiện nghiệp một người có thế đạt đến 
những cảnh giới như Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới 
nhưng họ chắc chăn phải rơi vào Khổ Thú trở lại do thân 
kiến cô hữu trong họ (chưa được diệt trừ). 


Từ thân kiến căn bản này người ta còn mở rộng ra 
thành bôn Tà Kiên nguy hiêm và đáng sợ khác, đó là, Vô 
Tác (Nghiệp) Kiến (44a Dithidiyhi fEEDI), Phí Hữu Kiến 
(Wmhika dithi JER(Z)R), Vô Nhân Kiến (Ahenkadifthi 
#E|X|Ïll) và Sáng Tạo Kiến (sszaninmmana dithi 08). 





Vô Tác (Nghiệp) Kiến là tà kiến chủ trương rằng tất 
cả những việc làm, tất cả những hành động dù bằng thân, 
bằng lời nói, hay bằng ý ý ngh†, dù là thiện hay bắt thiện, dù là 
chánh hay tà, đạo đức hay vô đạo đức đều không có quả báo, 
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không có hậu qủa, là vô sanh, vô quả và sẽ chăng khác gì 
con sô không. 


Vô Nhân Kiến là tà kiến phủ nhận hoàn toàn luật 
nhân quả hay nói cách khác tà kiến này cho răng những vật 
hay hiện tượng hữu tình hay vô tình đều ngẫu nhiên mà có 
và những biến cố cũng chỉ là những chuyện xảy ra tình cờ 
chứ không có nguyên nhân nảo cả. 


Phi Hữu Kiến, là tà kiến phủ nhận Luật Nhân Quả. 
Nó nhắn mạnh rằng mọi vật hữu tình hay vô tình đều không 
có nhân (cho sự sanh khởi của nó), và những hành động 
thiện hay ác đều không có quả báo, vô nghĩa, và sẽ chỉ là con 
số không. Sự phủ nhận của nhân có nghĩa là sự phủ nhận của 
Quả, cũng vậy sự phủ nhận của nhân có nghĩa là sự phủ nhận 
của hai cái khác, và sự có mặt của một tà kiến trong bất kỳ tà 
kiến nào trong số này đều rất nguy hiểm và tai hại hơn cả 
người phạm vào Ngũ Vô Gián Nghiệp”. Do đó chúng ta phải 
rất cần thận đừng để rơi vào một trong những tà kiến có định 
(niydta mỉcchã diffhj) này, dù vô tình hay cô ý. 





: Ngũ vô gián nghiệp (Pañcanantariya Kamma) : năm nghiệp có quả 
báo tức thời, đó là giết cha, giết mẹ, giết một vị Alahán, chia rẽ tăng chúng, 
làm cho thân Phật đô máu. (the five acts that have immediate retribution, viz: 
matricide, pafricide, murdering of a holy person, wounding a Buddha, and 
making a schism 1n the community of monks.)› 
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CHƯƠNG XIV 


THÂN KIÊN VÀ SỰ SANH KHỞI CỦA NÓ 
(Cũla Vedalla Sutta, Mũlapamasa) 


Lúc Đức Phật đang cư ngụ tại Trúc Lâm Tịnh Xá 
(Vehnana Viharag) trong Kinh Thành Vương Xá, có một người 
đàn ông giảu có tên là Visakha và người vợ tên 
Dhammadinnäa, sau này trở thảnh một vị Ty-kheo-nl, 
Visakha có thói quen đi chùa nghe Đức Phật giảng Pháp vào 
mỗi buổi chiều. Mỗi lần đi nghe pháp về như vậy người vợ 
yêu quý của anh ta thường đứng đón ở cửa và họ tay trong 
tay cùng bước vào nhà. Một hôm, như thường lệ, 
Dhammädinna chờ đợi ở cửa nhưng người chồng hôm nay 
với dáng vẻ trang trọng, đã không đưa tay cho 
Dhammadinnä bắt, khiến nàng không cảm thấy thoải mái với 
thái độ này của chồng. Tuy thế nàng vẫn giữ im lặng. Đến 
giờ đi ngủ Dhammadinnã mới hỏi xem nàng có làm điều gì 
lầm lỗi khiến anh phải có thái độ nghiêm nghị đến lạ lùng 
như vậy. Người chồng trả lời rằng nàng không có gì sai hết 
nhưng do anh đã đạt đến trí tuệ thể nhập cao hơn (Bất Lai 
thánh quả) và đó là lý do vì sao thái độ của anh có vẻ nghiêm 
nghị vậy thôi. Sau đó anh nói với Dhammadinnã rằng tất cả 
tài sản nàng có thể sở hữu vì anh đã từ bỏ chúng, và thậm chí 
nàng có thê tái hôn với bất kỳ người đàn ông nảo nàng thích. 


Trước lời đề nghị này Dhammadinnäã đã hỏi lại anh, 
“Thưa huynh, huynh vừa nói đến thắng trí, liệu thắng trí ấy 
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chỉ giới hạn cho người nam hay nói khác hơn người nữ bị 
loại trừ khỏi Pháp cao siêu áây? ` 


Người chồng nói, 'Không phải vậy, này hiển tỷ, Pháp 
Phật được mở ra cho tát cả mọi người. ` 


Vậy thì, người vợ nói, xi huynh hãy cho phép tôi 
được đi nghe pháp. ` Vài ngày sau Dhammadinnäa trở thành 
một vị Tỳ-kheo ni và gia nhập vào Ni chúng. Rút ngắn lại 
câu chuyện, cuối cùng nàng đạt đến A-la-hán Thánh quả. 


Sau đó giữa Visäkha và T-kheo ni Dhammadinnã có 
phát sanh một sô vân đáp liên quan đên pháp như sau. 


Visakhã hỏi. “77a Ni sư, Đức Phật dạy Có Thân 
(sakkawq), ý nghĩa của nó là thê nào? 


A-la-hán Dhammanandä trả lời, “Này (hí chủ Visakha 
Năm Uân là Có Thân (sakhawd). 


“Thưa nỉ sư, Thân Kiến khởi lên như thế nào? 
"Này thí chủ Visakhä, khi Năm Uẩn được quan niệm 
sai, tin sai, và được giải thích sai như là tự thán, cả nhân, tự 


ngã, hay là tôi, thì thân kiên (sakwhaya difhj)' đã phái sanh. ` 


“Thưa Ni sư, Tôi có thể hỏi thêm là tại sao vả vì lý đo 
gì Thân Kiên phát sanh? ` 
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“Thí chủ Wisakha, trong giáo pháp của Đức Phát này 
kẻ vô văn phàm phu không có thói quen đi đến các bậc 
Thánh, không thông thạo Pháp của các bậc Thánh và đối 
nghịch với Thánh Pháp; Thứ hai, người ấy không muốn đi 
đến các bậc Chân Nhân, không thông thạo pháp của các bậc 
Chân Nhân, và đối nghịch với pháp của các bậc Chân Nhân, 
vì thế người ấy xem, chấp nhận và hiểu sai Sắc này là Tự 
Ngã hay Cái Tôi, và cho rằng Tự Ngã có Sắc; hay có tự ngã 
trong Sắc; hay Sắc có tự ngã. ` 

Theo cách tương tự, người ấy xem Thọ, Tưởng, Hành, 
Thức này là Tự Ngã hay cái Tôi, v.v...và cho rằng Thức có 
Tự Ngã, có Tự Ngã trong Thức; hay Tự Ngã có Thực. ` 


“Thí chủ Visakhã, cũng giống như một người không 
thể phân biệt được ánh sáng (của cây đèn) với ngọn lửa, 
xem ngọn lửa là ánh sáng. Tương tự kẻ vô văn phàm phu 
không có thói quen đi đến các bậc Thánh, không thông thạo 
Pháp của các bậc Thánh và đối nghịch với Thánh Pháp; Thứ 
hai, người ấy không muốn đi đến các bậc Chân Nhân, không 
thông thạo pháp của các bậc Chân Nhân, và đối nghịch với 
pháp của các bậc Chân Nhân, vì thế người ấy xem, chấp 
nhận và hiểu sai Sắc này là Tự Ngã hay Cái Tôi, và cho rằng 
Tự Ngã có Sắc; hay có tự ngã trong Sắc; hay Sắc có tự ngã. ` 
Cũng vậy, người ấy xem Thọ, Tưởng, Hành, Thức này là Tự 
Ngã hay cải Tôi, v.v...và cho rằng Thức có Tự Ngã; có Tự 
Ngã trong Thức; hay Tự Ngã có Thức. Đáy là cách Hữu 
Thân Kiến phát sanh. ` 
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VAMAKA SUTTA 
Suwyufta Nihaya 


Lúc Đức Phật đang trú ngụ tại Kỳ Viên Tịnh Xá, điều 
này đã khởi lên nơi một vị tỳ-kheo có tên là Yamaka, rằng 
khi một vị A-la-hán nhập diệt không có gì xảy ra cả mà ngài 
chỉ biến mắt và chìm vào sự lãng quên. Không những vị ấy 
hiểu và tin như vậy vị ấy còn loan truyền điều mình tin giữa 
các vị Tỳ-kheo khác. Khi nghe được những điều vị ấy nói 
các vị Tỳ-kheo khác khuyên vị ấy không nên nói những điều 
Đức Phật không dạy và xuyên tạc giáo lý của Ngài. Yamaka 
vẫn cứng đầu và loan truyền quan điểm báng bổ và không 
thích hợp của mình đi ngược lại với lời dạy của bậc Đại Đạo 
Sư. Các vị Tỳ kheo, do không thể ngăn được việc truyền bá 
giáo lý báng bổ của vị ấy, đã đi đến Tôn giả Xá-lợi-phất và 
trình báo lại sự việc. Ngay sau đó Tôn giả Xá-lợi-phất, vì 
lòng bi mẫn, đã đi đến chỗ ở của Yamaka và hỏi xem có 
đúng sự thực là vị ấy đã truyền bá quan điểm đi ngược lại lời 
dạy của Đức Phật như vậy hay không. Khi Yamaka thừa 
nhận sự việc, Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi, “Nảy hiện giả 
Yamaka, có thực là hiện giả nuôi dưỡng tà kiến cho rằng khi 
một vị A-la-hản nhập diệt không có gì xảy ra cả mà chỉ đơn 
giản biến mắt và chìm vào sự lãng quên mà thôi. ` 


Yamaka đã trả lời xác nhận. Tôn giả Xá-lợi-phất lại 
hỏi, “Này hiển giả Yamaka, hiển giả nghĩ sao về điều này? 
Hiển giả có thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào tùy ý. Sắc (riipa) 
có bên vững và thường hằng không? ` 
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'Không, thưa Tôn giả. ` 

'Thọ (vedanä) có bên vững và thường hằng không? ` 

'Không, thưa Tôn giả. ` 

“Tưởng (sañña) có bên vững và thường hằng không? 

'Không, thưa Tôn giả. ` 

“Hành (sankhãna) có bên vững và thường hằng không? 

'Không, thưa Tôn giả. ` 

“Thức (viññãna ` có bên vững và thường hằng không? 

'Không, thưa Tôn giả. ` 

'Vậy thì, này hiển giả Yamaka, hiện giả phải xem sắc 
là không bên vững và vô thường. ` Tương tự, Thọ, Tưởng, 
Hành, và Thức phải được xem như không bên vững, vô 
thường và hoại diệt trong từng sát na. ` 

'Bây giờ, hiển giả Yamaka, tôi sẽ đặt những câu hỏi, 
và hiện giả có thê trả lời theo ý mình nghĩ. ` 

“Hiển giả có xem Sắc là một vị A-la-hản không? 
'Không, thưa Tôn giả. ` 
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'Hiễn giả có xem Thọ, Tưởng, Hành, Thức là một vị 
A-la-hản không? 'Không, thưa Tôn giả. ` 


“Hiển giả có xem ngũ uẩn là một vị A-la-hán không? 
'Không, thưa Tôn giả. ` 


'Và này Yamaka, ngoài ngũ uẩn hiển giả có xem bắt 
cứ cải gì là một vị A-la-hẳn không? Không, thưa Tôn giả. ` 
'Ngoài Sắc hiên giả có xem bất cứ cái gì là một vị A-la-hản 
không?" “Không, thưa Tôn giả. ` 


'Và này Yamaka, ngoài thọ, hiển giả có xem bất cứ 
cải gì là một vị A-la-hản không?` 'Không, thưa Tôn giả. ` 


“Và này Yamaka, ngoài Tưởng, Hành, hiển giả có 
xem bát cứ cải gì là một vị A-la-hán không?" 'Không, thưa 
Tôn giả. ` 


'Và này Yamaka, ngoài Thức, hiển giả có xem bất cứ 
cải gì là một vị A-la-hẳn không?" Không, thưa Tôn giả. ` 


'Nếu sự tình là vậy, này VYamaka, có hợp tình, hợp lÿ 
để hiển giả nói bậc Đại Đạo Sư dạy rằng khi một bậc A-la- 
hán, vị đã đoạn trừ và bứng gốc hoàn toàn các lậu hoặc, 
nhập diệt không có điễu gì xảy ra cả mà chỉ là sự biển mất 
và chìm vào lãng quên mà thôi. ` Không, thưa Tôn giả. Đó 
là điều không hợp tình hợp lý để tôi nói như vậy. ` 
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'Bây giờ nếu có người nào tình cờ hỏi điễu gì sẽ xảy 
ra với một vị A-la-hán khi nhập diệt, hiển giả sẽ trả lời thể 
nào? 


Thưa Tôn giả, Tôi sẽ trả lời rằng sắc là nhất thời, 
không bên vững và phải chịu thay đối, vô thường. Thọ, 
Tưởng, Hành cũng là nhất thời, không bên vững và phải chịu 
thay đổi, vô thường. Thức là nhất thời, không bên vững và 
phải chịu thay đổi, vô thường. Năm Uấn là nhất thời, không 
bên vững và phải chịu thay đổi, vô thường. 


_ Lành thay, Tôn giả Xá-lợi-phật nói, này Yamaka bây 
giờ hiên giả đã có chánh kiên và tháy được các pháp đúng 
như thực. ` 


Bao lâu còn có Tà Kiến thì hai loại biên kiến này sẽ 
có mặt, đó là tà kiến xem một vị A-la-hán như là một cá 
nhân, đây là Hữu Thân Kiến, và tà kiến khác cho răng không 
có gì xảy ra vào lúc chết của một vị A-la-hán mà chỉ đơn 
giản biến mất và chìm vào quên lăng, đây là Đoạn Kiến 
(uccheda difthi) vốn có nghĩa là sự hủy diệt hoàn toàn vả rỗng 
không trong Niết-Bản. 


Tất nhiên, Hữu Thân Kiến cũng đáng sợ như vậy, vì 
khi một người chấp vào tả kiến này cho dù họ có cố gắng 
duy trì việc thực hành thiền minh sát nhiều đến đâu chăng 
nữa, cũng sẽ không thể chứng ngộ được sự giải thoát cuối 
cùng . 
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Ở đâu không có sự hiểu biết về Pháp Duyên Sanh 
(Paficcasamuppadg) ở đỗ những tà kiên này sẽ rât thịnh hành và 
phô biên. 


TRUỞNG LÃO XA-NẶC 
(Chamna Therq) 


Xa-nặc là một trong những viên nội thị (người hầu 
trong hoàng cung) thuộc hoàng tộc Thích Ca, người đã theo 
hầu Thái Tử Tắt-đạt-đa khi ngài từ bỏ hoàng cung đi tìm 
Chân Lý. Xa-nặc xuất gia làm Tỳ-kheo chỉ một thời gian sau 
khi Thái Tử thành Phật. Điều đáng nói là mặc dù Xa-nặc đã 
hành thiền Minh Sát rất nhiệt tâm nhưng vị ấy vẫn không thê 
đạt đến tầng thánh đầu tiên trong Đạo Quả, đó là đạo quả 
nhập lưu (sopømna). Đi đến đâu vị ấy cũng nói với các vị Tỳ- 
kheo khác rằng mặc dù vị ấy đã có được minh sát trí vào tính 
chất vô thường và khổ của các pháp, vị ấy vẫn chăng thể đạt 
đến Đạo Quả. Thực vậy, vị ấy đã nỗ lực trong hơn bốn mươi 
năm nhưng vẫn không chứng đắc, dù chỉ là đạo quả đầu tiên, 
bắt chấp vị ấy đã minh sát được vào tính chất sanh diệt của 
các uấn. Vị ấy biết răng Sắc là không bên và vô thường, Thọ, 
Tưởng, Hành và Thức cũng vậy. Nhưng khi quán đến tính 
chất Vô Ngã vị ấy nói mình như thê đang đứng ngay mép 
vực sâu và sẵn sảng rơi xuống đó bất cứ lúc nào. Vị ây còn 
nóI thêm rằng nếu tất cả năm uân đều vô ngã aI là người để 
vị ấy chiêm ngưỡng và nương tựa như một nơi quy ÿy. Điều 
này rõ ràng cho thấy. vị ấy đã nương tựa quá nhiều vào tự 
ngã (44), và do đó bất cứ khi nào quán vô ngã (znz/a) vị ấy 
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đều bị rùng mình như thể đang đứng trên mép vực sâu. Cứ 
như vậy thời gian trôi qua hơn bôn mươi năm cho tới khi 
Đức Phật nhập diệt. 


Chán nản và hôi hận, Sa-nặc đi hêt chùa này đên chùa 
khác câu xin các vị Tỳ-kheo khác khuyên bảo và chỉ dạy cho 
vị ây, nhưng tât cả đêu vô vọng. 


Cuối cùng, vị ấy nghĩ răng chỉ có Trưởng lão Ananda 
mới chính xác là người để vị ấy đi đến tham vấn và chỉ 
Trưởng Lão Ananda mới có thể đưa vị ẫây đi vào chánh đạo, 
vì thế vị ấy đi đến Kosambi nơi Trưởng lão Änanda đang trú 
ngụ. Sau khi đến nơi, vị ấy đã giải bày mọi việc, và Trưởng 
lão Änanda ngay lập tức hiểu rằng chính do thiếu sự hiểu 
biết về Pháp Duyên Sanh đã ngăn cản việc quán vô ngã của 
vị ấy, sau đó Trưởng lão an ủi và chỉ dạy cho vị ấy Pháp 
Duyên Sanh theo như cách Đức Phật đã dạy cho Ca-chiên- 
diện (Kaccäyand), con trai của Mantäll. 


Sau khi thông thạo pháp Duyên Sanh, Trưởng-lão Sa- 
nặc đã có đủ khả năng để diệt trừ và bứng gốc Thân Kiến, 
Thường Kiến và Đoạn Kiến này. Nhờ đó Đạo Quả Nhập Lưu 
đến gần với vị ấy hơn. Điều này hiển nhiên cho thấy răng 
chính sự không hiểu biết về giáo lý duyên sanh đã cản trở 
việc chứng đắc, thậm chí Đạo Quả đầu tiên, của Trưởng lão 
Sa-nặc trong hơn bốn mươi năm vậy. 


Không cần phải nói chúng ta cũng biết rằng giáo lý 
Duyên Sanh rât cân thiệt cho những hành giả nào có ý định 
thực hành thiên Minh Sát. Trừ phi người hành thiên thông 
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thạo giáo lý này bằng không họ sẽ chăng bao giờ có được tri 
kiến đúng đắn vẻ các Uẫn (Khandha) và khi không có trì kiến 
về các Uẩn, đó là không hiểu biết về sự sanh và diệt của các 
Uân, người hành thiền không thể diệt trừ được những Tà 
Kiến vôn trú ngụ trong (các Uấn) và chấp thủ vào các Uẫn 
này, và tất nhiên ở đâu Tà Kiến còn tồn tại ở đó những người 
bạn đồng hành không thể tách rời của nó, Vô Minh và Tham 
Ái, chắc chắn sẽ có mặt và thống trỊ. 


Tà kiến, như đã đề cập ở trước, nguy hiểm và độc hại 
hơn Vô Minh và Tham Ái bởi vì nó án ngữ con đường đi đến 
Đạo Quả Nhập Lưu được xem là bước đầu tiên từ đó các đạo 
quả cao hơn khởi sự. Hơn nữa, Tà Kiến còn là mảnh đất đích 
thực cho các cõi khô (4yabhữmi) phát triển, trong khi Tham 
Ái không cản trở con đường đi lên các cõi an vui @wga# 
bhimmi). 


Tà kiến đáng sợ và nguy hiểm hơn Vô Minh và Tham 
Ái bởi vì mọi hình thức của vô minh và tham ái đều không 
năm trong nhóm nguy hiểm có thê đưa đến các cõi khổ. Vô 
minh nảy chỉ có thể được bứng gốc và tuyệt diệt vào lúc 
chứng A-la-hán thánh đạo trong khi Tham ái tuyệt diệt ở giai 
đoạn thấp hơn, tức Bất lai thánh đạo. Như vậy ngay cả khi 
còn vô minh ba đạo quả thấp vẫn có thê được đạt đến. 


Tín nữ Visãkhã, thí chủ nổi tiếng dâng cúng ngôi 
Đông Viên Tự (Pubbzrama, SElS#), được bảo là đã òa khóc 
trước cái chết của đứa cháu nội yêu quý mặc dù bả đã đắc 
đạo quả nhập lưu, tuy nhiên tình trạng sầu bi và ai oán này 
xảy ra đối với bà không dẫn đến khổ thú (ãyagaminjya - tái 











106 Pháp Duyên Sanh 


sanh vào cõi khô), nghĩa là chúng không có khả năng đê khiên 
bà phải rơi vào các cõi khô. 


TỲ KHEO SATI 


Đây là câu chuyện về một vị Ty-kheo có tên là SãtI, 
người đã chấp chặt vào tà kiến cho rằng Thức /iZZns) là bền 
vững, không đổi và thường hằng, chỉ có thân là thay đổi mà 
thôi. Vị này đã nói với các vị tỳ-kheo khác rằng đó chính xác 
là lời dạy của Đức Phật. Khi nghe bài pháp Đức Phật nói về 
mười tiền kiếp của ngài, đó là khi ngài làm Bồ tát Temiya, 
Janaka, Suvanasama, Bhũrida, Campeya, Vidhira, 
Mahosadhã, Nemiya, Nãrada và Vessantarä, vị ấy chấp chặt 
quan niệm cho rằng chuỗi dài sanh tử từ Temiya đến 
Vesantarä chỉ là một, ngoại trừ sự thay đổi về thân tướng bên 
ngoài còn ra thức (an) vẫn là một, luôn bền vững, không 
đối và thường hằng. 


Vị ấy truyền bá tà kiến ấy giữa các vị Tỳ-kheo nhưng 
bị các vị này ngăn lại cho rằng phỉ báng chánh pháp do Đức 
Thế Tôn giảng dạy như vậy là không tốt. Nhưng Sãti vẫn 
ngoan cô và tiếp tục truyền bá quan niệm sai lầm của mình, 
nhân đó các vị Tỳ-kheo, do không thê ngăn được vị ấy, đã đi 
đến Đức Phật và trình bảy toàn bộ vấn đề lên Ngài. 


Đức Phật cho gọi Sãti đến và hỏi xem có thực sự là vị 
ây đã có chấp tà kiến như vậy không. Sãti thừa nhận vị ấy có 
chấp những tà kiến xuyên tạc ấy. Đức Phật nói, “Này kẻ ngu 
Sử kia, ngươi từng nghe Ta dạy một giáo lý như vậy cho ai? 
Chẳng phải, bằng nhiều cách, ta đã làm sáng tỏ tính chất 
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duyên sanh của tất cả thức đó sao? Phải chăng ta luôn chỉ 
ra rằng không đủ nhân không thức nào có thể sanh khởi đó 
sao? Phải chăng ta đã dạy rằng thức, giống như các Pháp 
khác, là không bên, nhất thời, vô thường, hằng thay đổi và 
không thể tiếp tục giữ nguyên như vậy trong hai sát na liên 
tiếp đó sao. ` 


Quay qua các vị Tỳ-kheo Đức Phật nói, “Này các Tỳ- 
kheo phàm thức gì sanh, thức ấy chỉ sanh khi có nguyên 
nhân. Duyên hai pháp, căn và cảnh (wwnanz)thức sanh. Khi 
có sự tiếp xúc giữa con mắt và cảnh sắc, thức sanh. Tương tự 
duyên tai và tiếng, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và sự xúc 
chạm, tâm và các ý niệm, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức, và ý thức lần lượt sanh. Cũng giống như ngọn lửa cháy 
là do nhiên liệu. Chính nhờ nhân (nhiên liệu) này mà quả 
(lửa) có mặt; nếu lửa cháy do củi thì gọi là lửa củi, lửa cháy 
do phân bò thì gọi là lửa phân bò, do tre gọi là lửa tre, do cỏ 
gọi là lửa cỏ, .... Nói chung do nhiên liệu gì lửa sanh thì nó 
được gọi theo tên đó. Tương tự, Thức sanh theo cảnh và căn 
(na) của nó. Do đó, khi cái này có mặt cái kia có mặt, với 
sự sanh khởi của cái này cái kia sanh. Khi cái này không có 
mặt cái kia không có mặt. Đây là chuỗi quan hệ nhân quả 
của những sự kiện hợp theo pháp Duyên Sanh. Thức của 
kiếp hiện tại này diệt như Cuti Viññãna (hức hay tử tâm) và 
Thức mới sanh khởi trong kiếp kế là Patisandhi Viññãna /„ứ 
sanh thức hay tâm tục sanh). Thức của Hoàng Tử Temiya diệt 
như Tử Tâm vảo lúc vị ấy chết và một thức mới khởi sanh và 
xuất hiện trong kiếp sau như Kiết Sanh Thức. Cũng vậy, 
thức của Hoàng Tử Janaka, Vidhũra, Suvannasama và 
Vesantarä lần lượt diệt trong những kiếp sống trước của họ 
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như Tử Tâm và Thức Mới sanh khởi như Kiết Sanh Thức 
trong những kiếp sống mới tương ứng của họ. Nếu nhìn vào 
lược đồ chúng ta sẽ thấy nó là mỗi nói đầu tiên trong Phân II 
(thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ). 


Chăng hạn con ếch trong tích chuyện Pháp Cú, không 
biết gì về Pháp của Đức Phật nhưng đã lắng nghe một cách 
chăm chú vì thích giọng nói trong sáng và dịu dàng của Đức 
Phật, rồi nó vô tình bị chết dưới mũi gậy nhọn của một người 
chăn bò. Nó trở thành một vị Thiên Tử trong cõi trời Đạo 
Lợi. Ở đây, chúng ta cần hiểu rõ rằng Thức của con ếch 
không bám theo thân của vị Thiên Tử, và thức đó cũng 
không đi vào trong thân của vị Thiên Tử này. Đây là quy luật 
nhân quả. Không có sự di chuyền của Linh Hồn, cũng không 
có sự đầu thai trong Phật Giáo, những điều này hoàn toàn bị 
Đạo Phật bác bỏ. Cái thực sự xảy ra là Kiết Sanh Thức 
đó là thức cận tử trong kiếp trước của con ếch. Nói cách 
khác Thức Tái Sanh hay Kiết Sanh Thức của vị Thiên Tử 
sanh khởi dựa vào Thức Cận Tử của con ếch. Cũng cần phải 
lưu ý rằng thức của vị thiên tử và của con ếch chỉ là một bởi 
vì không có linh hồn hay thức liên kết kiếp này với kiếp 
khác. Không có linh hồn hay, thần thức chuyên sang kiếp 
khác. Vì thức như đã nói là nhất thời, vô thường, không bền 
vững và không thể duy trì giống nhau trong hai sát-na liên 
tiếp. 

Cũng vậy, tín nữ Visakha, thí chủ của ngôi Đông 
Viên Tự (Pubbarãma, 1RERlS£) được tán dương nhiều nhất 
trong thời Đức Phật, sau khi chết tái sanh làm Sunimmita, 
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chánh cung hoảng hậu của Đức Vua Trời Đâu-Suất. Ở đây, 
như đã viện dẫn, thức của Tín nữ Visäkhäã không bao giờ đi 
theo thân của hoàng hậu Sunimmita tuy nhiên Kiết Sanh 
Thức khởi lên trong kiếp sống mới vẫn là do Thức Cận Tử 
trước đó của Visäkhäã làm duyên mà Tái Sanh chỉ là kết quả. 
Cũng cần phải nhắc lại rằng không có gì truyền từ một hiện 
hữu này sang một hiện hữu khác, mà chỉ có sự vận hành của 
quy luật nhân và quả. 


Do đó, nếu khi một người tin, hay quan niệm, hay 
nhằm lẫn cho rằng thức của kiếp sống hiện tại và thức trong 
kiếp kế chỉ là một, thì điều đó có nghĩa là Thường Kiến 
(assafa điffhj), trong khi nếu họ chấp giữ tà kiến cho răng sau 
khi một người chết không còn gì hiện hữu thì điều đó có 
nghĩa là đoạn kiến (uccheda difhj) Chỉ có Trung Đạo mới thoát 
khỏi hai cực đoan này và đưa đến Đạo và Quả. Khi những 
chướng ngại dưới hình thức của những Tà Kiến này có mặt 
thì Đạo Quả, thậm chí Đạo Quả Đầu Tiên hay Nhập Lưu 
Thánh Đạo, cũng khó mà có thể đạt đến, bất chấp những nỗ 
lực tích cực trong thiền Minh Sát. 
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__ CHƯƠNG XV 
THIEN MINH SÁT (ipassana) 


Kinh Đại Niệm Xứ (Ä⁄4hãsaipawhana Suwa) được tất 
nhiều người trong những nước Phật Giáo biết đến. Do vì có 
bốn niệm xứ nên chúng cũng giống như bốn chiếc cầu thang 
để đi lên một Ngôi Tháp. Đi bằng bất kỳ cầu thang nảo 
người ta cũng có thể đến được nền tháp. Bốn niệm xứ đó là: 


Quán Thân (Kayãmuássam) 
Quán Thọ (ƒ@k¿nanupassana) 
Quán Tâm (Cïnuassang) 
Quán Pháp (Dhamnanupassang) 


Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là khi chọn quán 
thân một người vẫn không, loại trừ ba tùy quán (mpassand) 
còn lại. Khác nhau duy nhất năm ở chỗ sự nhắn mạnh, tính 
chất vượt trội hay thiên hướng mà thôi. Cũng cần lưu ý Tăng 
ở đoạn áp chót của mỗi chương trong Kinh Niệm Xứ đều có 
những câu sau: 'Smudwa dhammanupasha viharai, 
vayadhamwmamupassva viharai, samudqyavayadhamnmamipassva 
viharaf` ( Sống quán tánh sanh khởi của các pháp, hay sông 
quán tánh hoại diệt của các pháp hay sống quản tánh sanh 
khởi và hoại diệt của các pháp. '). Đây là ba yếu tỗ rất quan 
trọng trong thiền Minh Sát, và trừ phi người hành thiền quán 
được trên những yếu tố này bằng không nó sẽ luôn luôn chỉ 
là một niệm xứ (safipaffana), nghĩa là chỉ có “niệm' hay sự 
hay biết đơn thuần thôi. Việc hành thiền sẽ không tiễn bộ và 
phát triển đến giai đoạn Minh Sát được. Thông thường người 
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hành thiền, bất chấp những ý ý định cao quý và sự nhiệt tâm 
của họ, được nói là hay bị mắc kẹt trong niệm hay sự nhất 
tâm (định, sanadr), vôn chỉ cần thiết đến một mức độ nào đó 
mà thôi. 


Hơn nữa, cũng trong Kinh Niệm Xứ, chúng ta sẽ thấy 
rằng đoạn cuối cùng của mỗi chương đều có câu “ “4/i kãyo ° 
ti vã panassa safi paccupdf{fhifa hofi ca viharaf, Có nghĩa là, nơi 
người hành thiền chỉ có niệm hay sự hay biết về hơi thở vô 
và hơi thở ra. Một câu khác, Tœwzdaa ñanamafawa 
pafissatnaffaya anissifo caviharafi` người hành thiền dần dần phát 
triển minh sát trí của mình. Ở điểm này, người hành thiền đã 
đạt đến trạng thái Minh sát, dó đó vị ẫây không xem Thân, 
Thọ, Tâm, và Pháp như của vị ấy cũng không nghĩ “Tôi đang 
hành thiền. Tôi là người hành thiền, hay sự tập trung của 
tôi rất tốt, niệm hơi thở của tôi rất tốt." ẢNa ca liñci loke 
upadiyari.` Người hành thiền không chấp thủ vào Sắc, Thọ, 
Tưởng, Hành hay Thức như là Tôi, hay như Sắc của tôi, hay 
Thọ, hay Tâm,...của tôi. Z⁄2mpi kho, bhiÑkhawe, bhikkhu Raye 
kayãmupassrviharai `Có nghĩa là “Đây thực sự là cách mà một 
người hành thiền mình sát trên Kñyñnupassanäã hay Quán 
Thân. ˆ 


Qua sự điều tra cần thận và kỹ lưỡng việc hành thiền 
Minh Sát ngày nay, có thể an toàn nói mà không mắc vào bất 
kỳ định kiến nảo, rằng hầu hết những người hành thiền chỉ đi 
được nửa đường vì thường thường điểm quan trọng nhất 
trong Kinh Niệm Xứ, đó là Sưmudqwa dhammamupassi và 
vihar, vayadhammamupasi va viharml,  samudaqyavaa 
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dhammanupassi và vihara ` vôn là cốt lõi của mình sát, đã bị 
xem nhẹ. 


$SATIPATTHANA 


Theo cố Trưởng Lão Mogok Sayadaw thì 
Satipatthäna được chia làm ba phân: 
1. Satipatthäna (niệm hay sự hay biết) 
2. Satipatthana Bhavana (Quán tánh sanh và diệt); 
3. Satipatthãna gãminipatipadä (Đạo dẫn đến sự diệt 
của các Hành hay sự Sanh và Diệt). 


Để làm sáng tỏ hơn: 


1. Gắn sự tập trung của tâm trên bắt kỳ đối tượng 
đã chọn nảo, có thê đó là hơi thở vô, hơi thở ra hay 
ghi nhận sự chuyên động của thân hoặc tâm, được 
gọi là Satipatthãna (niệm xứ). 

2h Quán Thân, Thọ, Tâm hay Pháp và sự sanh và 
diệt tức thời của chúng (sœmudqyavayadharwnarmpass) 
là Satipatthana Bhãvanäã, hay Tu Tập Niệm Xứ. 

3... Trí hiểu biết về các hiện tượng duyên sanh, tức 
trí thấy sự sanh và diệt của các Uân (Kanda) như 
đáng ghê tởm được gọi là Đạo Hành Niệm Xứ 
(satipathanaeamimnafipad3) hay con đường thực hành 
dẫn đến sự diệt của các Hành. Cần lưu ý rằng tùy 
niệm (ssafi) được xếp vào loại Định (sœwha)trong 
khi tùy quán (wssan2) là Minh Sát, và trừ phi và 
cho đến khi người hành thiền có được trí hiểu biết 
về sự sanh và diệt của các Uấẫn như Vô Thường, 
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Khổ, Vô Ngã, còn không chưa thê gọi đó là Minh 
Sát. 


Đức Phật có lần nói với du sĩ ngoại đạo Susima rằng 
xusina, Moggova Phalamwa Nasưmadhi nsandho, Nasamadhisandho, 
Naamadh:  Ninphaf. Wpasamaga Pasenma  Nsandho 
Vipassanayanisarso, Vipassanaya Nphaïfï nghĩa là “Này Susima, 
không phải do định mà Đạo Quả được chứng đắc mà chính 
nhờ Minh sát người ta chứng đắc Đạo Quả. Chỉ có thiền 
minh Sát mới có thể tạo ra kết quả mong muôn, chỉ có thiền 
minh sát mới mới có thể tạo ra kết quả mong muốn vả viên 
mãn, và nhờ minh sát người ta mới có thể chứng đắc Đạo 


Quả. 


Đức Phật còn nói, ?ubbhekho Susma Dhammathiianam 
paccä nibbidafanam, ` nghĩa là “Này Susima Trí rõ biết như 
thực '° đến trước và Yêm Ly Trí (Mðbiuñanzm) đến sau nó. 
Nói cách khác với trí minh sát, trước tiên người hành thiền 
nhận ra rằng các hiện tượng đang sanh và diệt không là gì 
ngoài khổ và thứ hai, nơi vị ấy lúc đó sẽ khởi lên trí hiểu biết 
rằng các hiện tượng duyên sanh (pháp hữu vi) đều đáng ghê 
tởm, đáng nhờm gớm và hoàn toàn không đáng mong muốn. 


Hiển nhiên bây giờ chúng ta đã biết có hai giai đoạn 
minh sát đê chứng đắc sự giác ngộ cuôi cùng theo lời dạy 
của Đức Phật. Trong khi ở Kinh Chuyên Pháp Luân Đức 


'° Yathäbhitañãna - trí thể nhập vào những gì đang thực sự hiện hữu trong 
chúng ta, hay những gì đang sanh và diệt trong chúng ta. 
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Phật dạy sự chứng ngộ này theo ba giai đoạn tuệ, đó là Sự 
Thực Trí (Sacca Ñãng), Sở Tác Trí (Kicca Ñãng), và Dĩ Tác Trí 
(Kzfa Ñãng).'` Vì thê, người hành thiền có nguyện vọng giải 
thoát khỏi tử sanh luân hồi được khuyên không nên đi theo 
con đường dải và chán ngắt mà hãy cố gắng chọn con đường 
tắt như Đức Phật đã dạy. 


°* Xem lại trong cuốn “Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân” của cùng người 
dịch để biêt thêm chỉ tiết. ND 
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CHƯƠNG XVI 


TÀMQUAN TRỌNGCỦA TÂMQUÁNNIỆM XỨ 


Trong Tăng Chi Kinh điều này đã được Đức Phật 
trình bày một cách tỉ mỉ và chi tiêt như sau: 


L; 


25 


“Ta không thấy một pháp nào khác nhu nhuyền: và 
dễ uốn nắn như Tâm đã được tu tập và phát triển. 
“Ta không thấy một pháp nào khác dễ thích ứng 
như tâm đã được tu tập và phát triển. 

“Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến thuận 
lợi và lợi ích lớn như tâm đã được tu tập và phát 
triển. 

“Ta không thấy một pháp nào khác có ảnh hưởng 
tốt như tâm đã được tu tập và phát triển. 

“Ta không thấy một pháp nào khác đem lại hạnh 
phúc và an vui lớn như tâm đã được tu tập và phát 
triên. 


Và có thê hiểu những kết quả của tâm không tu tập và 
phát triên theo chiêu ngược lại. 
Trong Pháp Cú (Dhammapaa¿) Đức Phật có nói: 


“Manopubbangama dhammä, 
manosetthä manomay8; 
Manasä ce padutthena, 
bhãsatI vã karotI va; 

Tato nam dukkhamanvetI, 
cakkam'va vahato padam. 
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(Tâm đi trước các pháp 

Tám làm chủ, tâm tạo, 

Nếu với tâm ô nhiễm 

Nói năng hay hành động, 

Khổ não sẽ theo sau 

Như xe (lăn) theo (bước) chân bỏ.) 


Hay trong một bài kệ khác 


“Cittena niyate loko 
Cittena parIkassati 
Cittassa Ekadhamassa 
Sabbeva Vasa Manvagũ. 


(Chính tâm dân dắt đời, 
Chính tâm tự não hại 

Chính tâm là một pháp 
Mọi vật đều tùy thuộc.) 


Có nghĩa rằng, tâm là cái đi trước các hành động của 
chúng ta cũng như đi trước tất cả pháp. Không điều gì có thể 
được làm, dù bằng thân, hay tâm mà không có sự hợp tác 
hay phối hợp của tâm. Tâm đóng vai trò quan trọng trong 
việc làm điều thiện hay điều ác. Không hành động nào trở 
thành khả dĩ mà trước không có suy nghĩ về nó; tư duy chỉ 
xảy ra ở trong tâm. Khi tâm chúng ta được kiểm soát thân 
chúng ta sẽ được kiểm soát. Khi tâm buông thả và không 
được kiểm soát thì hành động của thân sẽ không có sự chế 
ngự, bộc lộ tự do những ý nghĩ và cảm xúc của chúng ta. 
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Như vậy, tâm là yếu tố chính điều khiển mọi hành động của 
chúng ta. 


Chính tâm là nơi ngã kiến hay tà kiến về cái Tôi trú 
ngụ, và nó là nơi sản sinh ra Thân Kiến (%4ya đihj. Ảo 
tưởng về Tôi hay Chủ Nghĩa Vị Kỷ là lực đây nằm đăng sau 
tâm, vì vậy bất cứ hành động nảo, dù bằng thân, khẩu hay ý, 
phát sinh, chúng đều là những kết quả trực tiếp của tâm. 
Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là chính yếu tố Vị Kỷ hay 
Thân Kiến nảy che phủ tâm và làm suy yếu tâm. Hơn nữa, từ 
quan điểm của Pháp Tùy Quán (4zassan2), trong chú giải 
của Bộ Sammohavinodanl có nói, hi carassapi mandassa 
fñipabhedagatan. cifanupassana salipaffhanam visuddhi magco. ` 
Nghĩa là, đối với vị Hành Giả có khuynh hướng về Tà Kiến 
và trí tuệ chậm lụt, Quán Tâm, theo phương pháp đơn giản 
và không chỉ tiết là pháp quán thích hợp để họ chứng Đạo. 
Có Đại Trưởng-lão Mogok Sayädaw, người rất tỉnh thông 
Kinh Tạng, sau khi kiểm tra lại toàn bộ vấn đề này theo Kinh 
Điền Päli và thấy rằng nó phù hợp với Kinh và Chú Giải, đã 
lập ra phương pháp Quán Tâm (cmpassana) rất đơn giản và 
không nặng về chi tiết được xem là thích hợp nhất cho 
những hành giả thời buổi này. Mặc dù Quán Tâm được chú 
trọng nhưng không thể nói rằng ba tùy quán còn lại (quán 
thân, quán thọ, và quán pháp) được bỏ qua. Điều này không 
đúng, không có loại quán riêng như vậy, bởi vì, cũng giông 
như chất si-rô trong đó nước ép chanh tươi, đường, muôi và 
nước được bao gồm như những thành phần của nó, cũng thế, 
khi thực hành quán tâm ba tùy quán còn lại cũng được bao 
gồm dù không được nổi bật và rõ rệt như tâm. Chúng là 
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những pháp tương ưng (sœn?ayyufa dhamznas), cùng hiện hữu, 
cùng xảy ra và sự sanh và diệt của chúng cũng đông thời. 


Trở lại với việc Quán Tâm, Trong Kinh 
Sacittapariyana, Ngài Xá-lợi-phất có nói : 'Đọc được tâm 
của người khác không phải việc dễ bởi vì nó có thể đúng 
hoặc sai, nhưng đọc được tâm của mình có lẽ sẽ không bao 
giờ sai, bởi vì biết những gì đang xảy ra trong tâm mình là 
điều rất dễ". Như vậy điều quan trọng đối với người hành 
thiền là hãy quan sát tâm mình vì nó rất dễ làm. Giả sử khi 
tâm tham (/obia ci#a) phát sanh trong tâm bạn có thể dễ dàng 
biết được rằng tham đang có mặt trong tâm mình. Nếu tâm 
sân, tâm sĩ hay ganh ty tật đồ xuất hiện trong tâm, bạn có thể 
ngay lập tức biết rằng nó đang xuất hiện, và Tiếu nó biến mắt, 
bạn cũng ngay lập tức biết rằng nó biến mắt. 


Có thê nói, ở Miễn Điện nhiều người Phật tử vẫn bị 
tác động bởi â ấn tượng sai lầm dựa trên tri kiến điên đảo cho 
rằng có một cái Thức (na) đi đầu thai hay di chuyên từ 
một hiện hữu này sang một hiện hữu khác. Nhiều người 
trong số đó còn tin nơi sự hiện hữu của linh hồn và cho răng 
chính linh hồn ấy lìa bỏ thể xác của một người vào lúc chết. 
Một số thậm chí còn tin là linh hồn sẽ không rời khỏi thê xác 
bao lâu chưa có một chỗ trống đề trú ngụ giống như ấu trùng 
của một con muỗi vẫn phải bám vào thành trùng hay cái vỏ 
bọc của nó vậy. Loại tà kiến này đã ăn rễ sâu xa và được lưu 
truyền từ đời cha ông của họ. Những niềm tin đại loại như 
tin vào sự chuyên di của linh hồn hay tin vào sự đầu thai từ 
một hiện hữu này sang một hiện hữu khác này là tà kiến chứ 
không có gì khác. Như đã đề cập ở trên, những tà kiến này 
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đã được nuôi dưỡng và duy trì do người ta tin rằng thức 
(wñmmng) là vĩnh cửu, thường hăng và chỉ có thân phải chịu sự 
hoại diệt. 


Thực sự họ vẫn chưa có một sự hiểu biết thích đáng 
về Pháp Duyên Sanh (Paficcasamuppadh) để hiểu được thức là 
vô thường và luôn luôn nằm trong tiến trình sanh diệt không 
ngừng. Thức sanh và diệt ở cùng một không gian hay thời 
gian và vì thế nó không thê di chuyền, dù chỉ một phân, từ 
nơi chỗ nó sanh lên cũng như không thể giữ nguyên như vậy 
trong hai sát na liên tiếp. 


Chủ đích của ngài Đại Trưởng Lão trong việc nhân 
mạnh đến tầm quan trọng của Quán Tâm (CWmpassani) là 
nhằm diệt trừ sự phố biến của tà kiến xem thức @wiiñZng) là 
thường hằng, đã ăn rễ sâu xa và lâu đời trong tâm của người 
Phật Tử. 


(Ghi chú : Cố Đại Lão Mogok vì lòng bi mẫn đối với số 
đông, và với quan niệm muốn cứu họ thoát khỏi sự nguy hiểm của 
VIỆC rơI vào bốn cõi khổ (⁄i24/a bhayg) mà ngài đã nhắn mạnh rất 
nhiều đến tắm quan trọng và sự cần thiết phải diệt trừ tà kiến. 
Ngài nói rằng đề đạt đến thánh đạo đầu tiên (soã2amn.), sự diệt 
trừ tà kiến là tuyệt đối cần thiết. Chính tâm hay Citta là nơi tà kiến 
trú ngụ và chấp thủ. Vì thế cần phải chú trọng đến việc quán tâm 
(Clltanupassana)). 


120 Pháp Duyên Sanh 


CHƯƠNG XYVI 
LÀM THÊ NÀO ĐÉ DIỆT TRỪ TÀ KIÊN 


Đức Phật nói rằng căn nguyên của việc đọa vào bốn 
khổ thú (apa‹gafj) cần phải được diệt trừ và bứng gốc. Căn 
nguyên ây chính là sự thể hiện của Tà Kiến. Những ai còn có 
những Tà Kiến ngủ ngầm trong tâm sẽ không hối tiếc khi 
đoạt mạng sông của một chúng sanh khác, không hối tiếc khi 
trộm cặp, tà dâm, giết cha, giết mẹ, và thậm chí phạm vào 
đại trọng tội làm thân Phật chảy máu. Vì thế tất cả những 
việc làm ác đều xuất phát từ Tà Kiến. 


Hầu hết mọi người đều cho rằng chính nghiệp bất 
thiện (ak„sala kamma) là nhân tố trách nhiệm cho việc rơi vào 
bốn ác đạo của một người nhưng qua khảo sát chúng ta thấy 
rằng thủ phạm đích thực là Tà Kiến. Không có gì hoài nghĩ, 
chính đao phủ là người hành quyết tội nhân nhưng quyền lực 
thực sự vẫn là ở vị thâm phán, người tuyên bản án tử hình. 


Theo cách tương tự, chính Tà Kiến đưa chúng sanh 
vào bốn ác đạo. Nghiệp chỉ làm nhiệm vụ ném (người ấy vào 
bốn ác đạo) hay chỉ là lực đây chứ không phải là thủ phạm, 
vì vậy Tà Kiến rất nguy hiểm và độc hại. 


Trong mọi hoạt động, ăn, ngủ, nói năng, ... luôn luôn 
có ý nghĩ khởi lên và những ý nghĩ này thường bị nhằm lẫn 
cho là cá nhân một người, như tôi muốn ăn, tôi muốn ngủ, 
tôi muôn nói, .... Từ khái niệm lầm lẫn này sẽ phát triển 
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thành Cái Tôi, tức gán cái Tôi, của tôi, hay tự ngã của tôi 
trên sự xuất hiện của từng hiện tượng tâm lý. Một ý nghĩ hay 
tâm sanh như kết quả của sự tác động giữa căn môn (w#w)và 
cảnh (œmmand). Đây là chỗ ý niệm về cá nhân hay ý niệm 
về : cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi 
đi vào. Do đó, chúng ta phải rất thận trọng không đề nhận 
thức sai cái thấy như Tôi thấy, và cái nghe như Tôi nghe. 
Thực chất không có người thấy, người nghe hay bất cứ một 
người làm hành động nảo cả. Mà đây chỉ là kết quả tất yếu 
của Quy Luật Nhân Quả. Khi tâm sân hay tâm tham phát 
sanh chúng cần được hiểu, được quan sát và nhận thức như 
chỉ là tâm sân và tâm tham, ... mà thôi. Phải thấy ra rằng 
những tâm này sanh hợp theo chức năng và nhiệm vụ riêng 
của chúng. Sau một thời gian thực hành người hành thiền sẽ 
vỡ lẽ ra rằng chẳng có gì cả ngoài tâm. Ở giai đoạn này 
người hành thiền phải chú trọng nhiều hơn đến sự sanh của 
các trạng thái tâm để thấy rằng đó chỉ là các danh pháp hay 
các hiện tượng tâm và rằng không có gì ngoải tâm và như 
vậy không có cái Tôi, của tôi hay tự ngã nào của tôi cả. 


Lại nữa, sẽ có những ý nghĩ ganh tị, tật đó, hay ý nghĩ 
về bố thí phát sanh; dù bất cứ ý nghĩ hay tâm nảo sanh nó 
cần phải được hiểu và ghi nhận răng đó chỉ là những trạng 
thái tâm. Khi một ý nghĩ về hút thuốc sanh, nó phải được 
biết và ghi nhận rằng đó chỉ là một ý nghĩ hay tâm chứ 
không có cái “Tôi”, người muốn hút thuốc. Những ý nghĩ này 
sanh theo chức năng và nhiệm vụ riêng của chúng, không có 
gì để có thể được nhận dạng là “Tôi” hay Tự Ngã của tôi 
muốn ở đây cả. Phải ghi nhớ trong tâm rằng tâm sanh khởi 
theo chuỗi nối tiếp nhau như kết quả của hai hiện tượng (căn 
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và cảnh) và môi khi có sự xuât hiện của một tâm nào đó 
cũng nên hiêu như vậy. 


Khi tâm hay ý nghĩ về thở vô sanh, nó cần phải được 
ghi nhận đúng như vậy, và khi ý nghĩ về thở ra sanh, nó cũng 
phải được ghi nhận đúng như vậy, chứ không phải như “Tôi” 
thở vào hay “Tôi' thở ra. Điều này rất quan trọng đối với 
người hành thiền bởi vì hầu hết trong số những người hành 
thiền đều vui thích trong thiền hơi thở (ãpãng), với ý niệm 
sai lầm cho rằng chính “Tôi là người đang thở vô và thở 
ra. Khi sự đồng nhất với cái Tôi 'Ích Kỷ? được diệt trừ đến 
một mức nào đó Thân Kiến &ak#4a di hị) kế như cũng được 
xua fan đến một mức tương ứng. Điều này chỉ trở thành khả 
dĩ nếu việc thực hành miên mật được thực hiện với chánh 
kiến @œmwnä đit) như yêu tô tiên phong. 


Cũng cần đề cập ở đây rằng trong việc diệt trừ thân 
kiên, nhiệm vụ của Định là đê giúp cho (nhà lãnh đạo) 
Chánh Kiên băng việc thiệt lập sự hợp nhât của tâm. 


Quán hay minh sát không phải được dẫn dắt bởi 
Chánh Định mà băng Chánh Kiên, Chánh Tư Duy, và được 
theo sau bởi Chánh Tình Tân, Chánh Niệm và Chánh Định. 


Thân Kiến sẽ thịnh hành khi có ý niệm về Tôi hay 
Của Tôi, tuy nhiên bất luận khi nảo thức (winana), hay thọ 
(uedzma), hay hành &ankhãra) sanh khởi hành giả cần phải hiểu 
và thấy rõ đó chỉ là thức,... chứ không phải Tôi. Khi hành 
giả đạt đến giai đoạn này Thân Kiến được nói là đã bị diệt 
một cách tạm thời. Tất nhiên việc thực hành không dễ như 
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khi chúng ta đọc về nó trong giai đoạn này. Có thê rất nhiều 
lần những hiện tượng ấy thoát khỏi sự ghi nhận của hành giả, 
ngay cả khi đang quán miên mật. Chúng càng thoát khỏi sự 
ghi nhận nhiều bao nhiêu thì giai đoạn diệt trừ thân kiến sẽ 
càng phải mất nhiều thời gian hơn bấy nhiêu. 


Nếu sự ghi nhận không bị gián đoạn cảng nhiều, tâm 
nhận thức sẽ được rõ ràng hơn và hành giả sẽ mắt ít thời gian 
để hoàn thành mục đích của mình hơn. Điều quan trọng là 
hành giả phải phát triển trí thể nhập vào các uân của mình 
bằng cách quan sát để thấy rằng thức, thọ và hành đang sanh 
nối tiếp nhau vả rằng chúng sanh như một thông lệ hoặc theo 
trình tự nhân quả. 


Đây gọi là sự quán chiếu đề diệt trừ tà kiến và vẫn 
chưa phải là Minh Sát Tùy Quán vôn chỉ quán tính chât vô 
thường, khô, và vô ngã, hay sự sanh và diệt của các Uân mà 
thôi. 


Giai đoạn này gọi là Trí Phân Biệt Danh và Sắc 
(namariipapariccheda ñaa) và dù đã thành tựu trí này hành giả 
vẫn còn có những giai đoạn cao hơn khác đề thực hiện. Vô 
thường tùy quán là giai đoạn kế sẽ được đề cập trong những 
chương sau. 
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CHƯƠNG XVII 


SASSATA DITTHI(Thường Kiên) 
UCCHEDA DITTHI (Đoạn Kiến) 
CÁCH ĐOẠN TRỪ 


Khi một người nhìn thấy trên bàn ăn được sửa soạn 
với những món ăn thơm ngon hấp dẫn, Tham Ái /hđ) sanh 
khởi, kế đó mong muốn mãnh liệt đối với việc ăn sẽ sanh và 
được theo sau bởi Nghiệp Hữu (/œmmabhawd). Nói cách khác, 
khi tham ái sanh thì thủ và Nghiệp Hữu liền theo sau; như 
vậy ba yếu tố Ái, Thủ, Nghiệp Hữu đã hoản tắt. 


Đức Phật nói, “Ái làm duyên cho thủ sanh (7znhã 
paccayä Upãdna ). Như vậy có có mỗi nhân duyên ?zccagä” 
giữa Ái và Thủ. Nếu không có “Duyên” hay nhân, sẽ không 
có quả, vì vậy không thê có Thủ nếu không có ái. 


Lại nữa, mắc xích kế tiếp là “Thủ làm duyên cho 
Nghiệp Hữu' (ma Paccayä Kammabhao ). Điều này hiển 
nhiên cho thấy rằng Nghiệp Hữu không thể có mặt mà không 
có nhân Thủ. Thủ không chỉ sanh mà còn diệt và để lại nhân 
duyên cho hiện tượng kế tiếp sanh khởi. Như vậy rõ rảng 
“Duyên" (®ceaø⁄) là dòng tương tục của nhân quả. 


Tất cả chúng sanh đều đang xoay lăn trong vòng xoáy 
của dòng tương tục AI, thủ, và Hữu bât tận. Chúng ta nên 
kiêm lại những gì đang thực sự xảy ra trong chính chúng ta 
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để thấy xem nó có đúng với những gì Đức Phật nói trong 
Pháp Duyên Sanh này hay không. 


Trong “Ái làm duyên cho Thủ”, 'Duyên' giữa ái và 
thủ không phải được ghi nhận như một yếu tô tách biệt mà 
chỉ là cách trình bày nhiệm vụ của nó như một Tương Tục 
Nhân Quả mà thôi. Rõ ràng thủ sanh là do duyên ái, ở đây 
phải hiểu ái diệt để lại duyên và duyên này tạo điều kiện cho 
sự sanh khởi của thủ, vì vậy mới nói “Ái Duyên Thủ'. Nếu 
câu hỏi tại sao thủ sanh ? Nó tự sanh hay do duyên Ái ? 


Đối với người hành thiền, ở giai đoạn này, vấn đề sẽ 
rõ ràng là : Thủ sanh do duyên Ái. Đoạn này được nhắc đi 
nhắc lại nhiều lần với mục đích làm cho người hành thiền 
hiểu cặn kẽ và quen thuộc với Pháp Duyên Sanh, và cũng để 
giúp họ có khả năng xua tan ý niệm sai lầm cho Tăng các 
hiện tượng thế gian tự sanh, hay sanh một cách ngẫu nhiên, 
tình cờ. Trong trường hợp này, hiện tượng đi trước mở lồi 
cho sự sanh khởi của “thủ' là *ái”, chính ái nhường chỗ cho 
thủ, và do đó Thủ sanh do duyên Ái, Ở điểm này người hành 
thiền được khuyên chỉ nên suy tư về nó như vậy thôi. 


Nếu chuỗi liên kết này trở nên rõ ràng đối với người 
hành thiền thì họ hoản toàn có thể hiểu được Pháp Duyên 
Sanh, cũng như hiểu được rằng dòng Tương Tục Quả Hiện 
Tại là kết quả của Tương Tục Nhân Quá Khứ đi trước và có 
chuỗi những mắc xích liên kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa 
hiện tại và tương lai. Còn nếu họ khăng khăng tin rằng 
không có sự nói kết giữa quá khứ và hiện tại thì họ được nói 
là đang nuôi đưỡng Đoạn Kiến (Ucchedadihi). Bị tà kiến này 
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chặn đường họ sẽ chăng bao giờ đạt đến được, dù chỉ là Đạo 
Quả Nhập Lưu. 


Lại nữa, sự tham muốn ăn phát sanh và được theo sau 
bởi Thủ, dính mắc vào việc ăn, và thủ này lại được theo sau 
bởi Thân Nghiệp (ad kammg), Khẩu Nghiệp (⁄4ci kammg), 
nghĩa là, và ta có thể nói, '7öi rất đói. Tôi sẽ tự mình đi 
mua thức ăn). Như vậy, chuỗi liên kết trong Pháp Duyên 
Sanh có mặt Trong trường hợp đầu tiên, tham muốn ăn phát 
sanh rồi diệt và đề lại “Duyên” (øacca)khiến cho Thủ sanh, 
vì thế, cần phải lưu ý rằng Thủ chỉ có thể sanh do duyên, ở 
đây duyên làm nhiệm vụ như một mắc xích nối giữa Ái và 
Thủ. Kế tiếp Thủ diệt và để lại “Duyên” khiến cho Nghiệp 
Hữu phát sanh. Có thể nói đây là chuỗi nhiệm vụ của tâm, và 
khi người hành thiền thấy rõ rằng các hiện tượng không chỉ 
sanh mà còn diệt và nhường chỗ cho hiện tượng mới, người 
ấy được bảo là đã thoát khỏi sự trói buộc của Thường Kiến. 


Bước kế tiếp đối với người hành thiền là phải biết và 
ghi nhận sự sanh khởi của bất cứ tâm nào như chỉ là tâm, 
không có “Tôi” hay “Tự Ngã của Tôi” hay bất cứ ngã thể nảo, 
trong đó. Một điều tự nhiên là Tham, Sân, Si và các loại tâm 
khác sẽ phát sanh, và khi chúng phát sanh người hành thiền 
phải quan sát và nhận ra chúng chỉ là tâm đơn thuần chứ 
không là gì khác. Dù tâm gì sanh hành giả cũng phải tập 
trung vào nó và biết rõ từng mỗi tâm lúc nó khởi sanh và ghi 
nhận rằng đây chỉ là hiện tượng tâm (danh pháp), trong đó 
không có gì để được cá nhân hóa như “Tôi hay “Của Tôi, 
hay “Tự Ngã của Tôi” cả. Khi nhãn thức sanh, nó không phải 
là tôi thấy bởi vì không có người thấy, khi nhĩ thức sanh, nó 
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không phải là tôi nghe, không có người nghe, đó chỉ là sự 
nghe vả trong cái nghe không có gì đê được cá nhân hóa như 
“Tôi” hay “Của Tôi”. 


Khi thấy nếu người hành thiền nghĩ chính “Tôi là 
người thây, quan niệm này được gọi là Thân Kiên (sakwaya 
difthi) 


Khi người hành thiền nhận thức và biết rõ những gì 
mình thấy chỉ là nhãn thức, chính nhãn thức là cái qua đó vị 
ấy nhận thức và nếu làm được như vậy thì nơi vị ấy chỉ có 
Thân 442) mà không có Kiến (4h). Thân (6aká@4yø) có 
nghĩa là năm uân. Thấy sai về một trong năm uân này như là 
“Tôi? hay cá nhân tôi là Tà Kiến. Chăng hạn, khi nhãn thức 

sanh khởi và nếu nó được xem như chính “Tôi? là người thấy 
thì đó gọi là Thân Kiến (sakkaya điffh7), tương tự, khi nhĩ thức 
sanh và nếu chấp rằng chính “Tôi” là người nghe, là thân 
kiến, khi tỷ thức sanh và nếu chấp rằng chính tôi là người 
ngửi, đó là Thân Kiến, và v.v... Khi ý ý thức sanh và nêu cho 
rằng chính “tôi” là người suy nghĩ thì đó gọi là “Thân Kiến". 
Nói chung, khi thức bị nhằm lẫn cho là “Tôi' hay cá nhân tôi, 
nó được gọi là thân kiến. Khi người hành thiền có được tri 
kiến hiểu biết đúng rằng “thấy” nghe” “ngửi” “nếm” “xúc 
chạm”,... chỉ là sự sanh khởi của các uân và do đó không thê 
có cái “Tôi” hay “tự ngã của tôi”, thì Thân Kiến đã được diệt 
trừ nơi họ. 


Chúng ta, những kẻ phàm phu, luôn luôn có khuynh 
hướng pha trộn Thân với Tà Kiên, hay có thê nói, trong suôt 
cuộc luân hôi này lúc nào chúng ta cũng kêt hợp và pha trộn 
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thân với tà kiến. Vì thế những gì người hành thiền cần phải 
làm là làm ngược lại, tức là cô găng pha trộn Thân với 
Chánh Kiến. 


Chúng Ta Có Không ? 


Có thể nói, lúc nào một trong năm uẫn cũng sanh khởi 
theo tuần tự và mỗi khi một uấn nảo đó sanh người hảnh 
thiền phải ghi nhận như đó chỉ là sự sanh khởi của một uẫn, 
không thêm gì khác ngoài nó, và không pha trộn nó với “Tôi” 
hay “Tự Ngã của Tôi” hay cá nhân tôi. 


Làm được như vậy người hành thiền đã có được một 
sự hiểu biết đáng kế về Thân @ø⁄4#)'” nhờ vậy có thể kết 
hợp Thân với Chánh Kiến. Vì thế người hành thiền được 
khuyên nên xa lìa Pháp không đáng mong muốn và chỉ thân 
cận với pháp đáng mong muốn, đó là Chánh Kiến. 


Khi người hành thiền thấy Thân chỉ là Thân, đó là 
thây đúng giá trị thực của nó vả không lần lộn với Tà Kiên vị 
ây được nói là đã làm tiêu tan Kiên Kiệt Sử và thoát khỏi sự 


'2 Ở đây, đề thực hành minh sát một cách hiệu quả, người hành thiền được 
khuyên nên có một sự thảo luận đầy đủ về những pháp căn bản: thứ nhất là 
Danh sắc, thứ hai là Pháp Duyên Sanh. Cố Trưởng Lão Mogok chủ trương 
rằng những người chưa thông những pháp căn bản này chưa nên cho thực 
hành minh sát. Điều này được làm đề xua tan Tà Kiến bằng Trí Đạt Tri 


(Ñãtapariññã), và sau đó là Thâm đạt tri (Tiranapariññä), Trừ đạt 
tri (Pahanapariññ3). 
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nguy hiểm của việc rơi vào Khổ Thú (agaij trong kiếp 
sông tương lai. 
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: CHƯƠN GXIX 
QUAN TAM(Citanupassan3) 


Những ai phát nguyện muốn đạt đến sự Giác Ngộ 
cuối cùng đều phải kinh qua các giai đoạn: Nhập Lưu Thánh 
Đạo, Nhất Lai Thánh Đạo, Bất Lai Thánh Đạo và A-la-hán 
Thánh Đạo. Một điều ai cũng biết là để đạt đến giai đoạn đầu 
tiên, Tu Đà Hoàn Đạo, chúng ta phải diệt trừ Thân Kiến và 
Hoài Nghi. 


Chú giải Sammohavinodanml có nói, 2Ö carfassapi 
Áandassa naIipa bhedagaftam ciftupassana Satipathanam visuddhi 
mageo.` Nghĩa là, đối với người hành thiền căn tánh tà kiến 
và trí tuệ chậm lụt, quán tâm theo cách đơn giản và không 
chỉ tiết là thích hợp cho sự chứng đắc Đạo Quả. 


Có Đại Trưởng Lão Mogok đã lập ra một phương 
pháp quán tâm (Giwpassana) rất đơn giản và không chi tiết, 
dễ áp dụng và thích hợp cho con người ngày nay vôn khuynh 
hướng về sự áp dụng thực tiễn hơn. Mười ba loại tâm hay 
thức sau phải được quán. Tuy nhiên cần lưu ý rằng không 
phải cả mười ba loại tâm này sẽ được quán một lần. Hay nói 
khác hơn mỗi lần chỉ một tâm được quán hay quan sát khi nó 
khởi lên. Cũng cần phải nhớ rằng theo nguyên tắc mỗi lần 
chỉ có một tâm sanh mà thôi. Kinh nói, ⁄42/m LyxJjari Citam, 
Annam Cifam Nữujai. “Tâm này diệt và tâm khác sanh.” 


Người ta thường tin rằng có nhiều loại tâm xảy ra 
trong một người. Có lẽ có đên một hoặc hai ngàn tâm gì đó 
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nhưng nói chung vẫn rơi vào chỉ mười ba nhóm như đã được 
lập thành hệ thông bởi Ngài Mogok như sau: 


Tâm nhãn thức 

Tâm nhĩ thức 

Tâm tỷ thức 

Tâm thiệt thức 

Tâm thân thức 

Năm tâm này được gọi là những tâm khách đến 
thăm từ bên ngoài. 
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6. Tâm Tham (iobha) 

7. Tâm Sân (@osz) 

8. Tâm S1 ứnoha) 

9. Tâm Vô Tham (lobha) 

10. Tâm Vô Sân (a4osđ) 

11. Tâm ý thức (đø„ano) 
Sáu tâm này được gọi là những tâm khách đến 
thăm từ bên trong. 


12. Tâm hơi thở vô 
13. Tâm hơi thở ra 
Hai tâm này được gọi là tâm Chủ 


Mười ba loại tâm kể trên bao trùm tất cả các Tâm 
(ci#as) thuộc về hàng phàm nhân, và cũng nên lưu ý răng bất 
cứ tâm nào sanh nó cũng chỉ sanh do có sự tác động của 
Cảnh (rwmmang) và Căn Môn (@w) và chỉ thông qua sáu 
căn môn này thức mới có thê sanh; tâm sẽ không và không 
bao giờ có thể sanh ngoài sáu căn môn. 
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Cũng nên lưu ý rằng Tâm và Thọ 6#) là những 
pháp đồng sanh (sahdjafa dhammas); hơn nữa Thọ và Tưởng 
@añña) được xếp loại như các tâm hành (cœsaikhãng). Và 
cũng không thể nói rằng khi Danh Uẫn được quán thì Sắc 
Uẫn bị loại trừ. Vì các uẫn là những hiện tượng đồng sanh, 
động hiện hữu và đồng diệt, nên có thể nói rằng quán một 
uần là đã bao trùm các uẫn còn lại, nhưng ở đây tâm là hiện 
tượng rõ ràng và nồi bât nhất nên nó được chọn và đặt tên là 
quán tâm (cimpassan3) vậy thôi. Thực vậy, tất cả năm uân 
trong một con người có quan hệ với nhau, cũng giống như 
khi nói nước chanh thì trong đó đã bao gồm các thành phần 
như đường, nước chanh, muối và nước vậy. Do đó khi quán 
tâm được thực hành thì quán thân đã được bao gồm bởi vì 
tâm hơi thở vô và tâm hơi thở ra được hợp nhất ở đây như 
tâm “chủ' trong pháp “quán tâm" này nên không thể nói rằng 
quán thân hay quán thọ đã bị loại trừ. Cuối cùng thì tất cả 
các Tùy Quán (assan4) khác đã hội tụ và phải được hoàn 
tắt trong Quán Pháp (dhamnarnpassan.)nơi đây Đề (scœ), yêu 
tố cuối cùng và cũng là yêu tố quyết định. 


Hành giả nên tham khảo lại bảng liệt kê 13 loại Tâm 
ở trên. Có Tâm Tham ăn, tham ngửi,.... Ganh tị, tật đó (Jssz 
#ÿR (tật), Macchariya ]ÊŠ (san lận)) năm trong nhóm Sân (2os4); 
tâm bố thí thuộc nhóm Vô Tham (¿öð⁄z) hay Ly Tham 
(Vñaraea), Tâm Trạo Cử hay Phóng Dật nằm trong nhóm Sĩ 
ứnoha). Tâm Vô Sĩ hay trí tuệ không nằm trong mười ba tâm 
này. Câu hỏi có thể phát sanh là tại sao tâm Vô S¡ không 
được kể trong mười ba tâm này? Câu trả lời là Vô S¡ là 
Chánh Kiến Thuộc Đạo Chi (sammadiffhirnaesangeg) hay trí tuệ 
(pañña) vốn được xem như người hành thiền trong khi mười 


Mogok Sayadaw 153 


ba tâm kia là cái được đ¡gười hành thiển) thiền trên đó. Những 
tâm này sanh từng tâm một, mỗi lần một tâm, như đã nói ở 
trước. Người ta thường cho rằng có quá nhiều tâm để một 
người hành cũng như qúa khó đề nhận ra và nhận thức được 
tâm một cách thấu đáo. Người hành thiền được nhắc rằng 
tâm chỉ sanh lên hay khởi lên mỗi lần một tâm. Hơn nữa, 
việc quan sát tâm của chính mình không thể nói là quá khó, 
bởi vì nó có thể dễ dàng nói cho bạn biết nó là loại tâm gì 
hay ý nghĩ gì đang chạy qua trong tâm mình vậy. Nếu tâm 
tham sanh nó có thê nói cho bạn một cách chính xác rằng 
tâm tham đang sanh và v.v... Do đó, cần ghi nhớ rằng việc 
quan sát hay theo dõi tâm của chính mình trên tính chất sanh 
và diệt của nó có thể được thực hành tiện lợi bởi bất kỳ 
người nào vả việc quán trên đó không có gì khó khăn cả. 


Sẽ không có gì phải hoài nghi, nếu người hành thiền 
nhận thức thâu đáo sự sanh và diệt của tâm, họ được nói là 
đang đi đúng đường đên cửa Niêt Bản. 


Khi chúng ta mở mắt chúng ta thấy mọi thứ trước mắt 
chúng ta. Đây là những gì chúng ta gọi là sự sanh khởi của 
nhãn thức, việc nhận thức và hiểu biết rõ sự sanh khởi này 
là công việc dành cho người hành thiền. Khi chúng ta nghe 
một âm thanh nhĩ thức sanh khởi và sự sanh khởi này phải 
được nhận thức và hiểu biết rõ. Cũng vậy, khi thiệt thức 
sanh, sự sanh này phải được nhận thức và biết rõ. Lại nữa, 
nếu vị ấy cảm thấy đau rát hay ngứa ngáy, thọ lạc hay thọ 
khổ đã sanh khởi nơi thân thức. Người hành thiền phải nhận 
thức và hiểu biết rõ từng sự sanh và diệt khi bất kỳ tâm hay 
thức nảo sanh, và phải nhớ rằng mỗi lần chỉ một thức sanh. 
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Thức sanh hai hay ba (thức) một lần là điều phi tự nhiên và 
không thể xảy ra. Trong quá trình thực hành, sự hiểu biết hay 
tâm minh sát của người hành thiền sẽ càng lúc càng trở nên 
sâu sắc và chánh niệm của vị ấy cũng trở nên chuyên chú 
độc nhất vảo sự sanh và diệt hơn. Tình trạng không hay biết 
về tâm sanh và diệt trở nên không thường xuyên hơn. Nói 
chung ở thời điểm này, người hành thiền, với tâm minh sát 
của mình, thấy rõ được rằng bất cứ tâm gì sanh, dù nó là 
Tham, Sân, Sỉ hay Vô Tham, Vô Sân, thì nó đều tự kết thúc 
trong sự diệt hay biến mất. Vị ấy có thê thấy rõ răng không 
tâm nào có thể duy trì giống nhau trong hai sát-na liên tiếp. 

Kinh nói, 442fam Ujajjan Citam, AñNam Ciftam Nữujjai, nghĩa là 
“Tâm này sanh sau khi tâm khác đã diệt”. Do đó, khi quán 
Tâm người hành thiền sẽ chỉ thấy tâm mà vị ấy quán đã diệt. 
Kinh nói, Tiưnaabhavatthena Aniccam. ` (Nó là vô thường bởi vì 
sau khi đã sanh lên nó liễn diệt). Vì vậy khi người hành 
thiền quan sát hay quán bắt cứ tâm nào vị ây sẽ chỉ thấy tính 
chất vô thường hay sự diệt hay sự biến mắt của tâm mà thôi. 
Tuy thế nếu vị ấy cứ khăng khăng đi tìm cái tâm không diệt 
(tâm bất điệp). thì phải nói rằng đó không phải là Vô Thường 
Tùy Quán (4zcZmpassan2) và như vậy người hành thiền 
không vượt qua được Thường Tưởng (NicaSwfñfij; vị ấy vẫn 
chưa cô gắng đề nhận thức rõ bản chất của các Uẩn, đó là sự 
sanh và diệt của nó. 


Khi người hành thiền, với trí tuệ minh sát, thấy được 
hay chứng ngộ được Vô Thường, thì khổ cũng sẽ được 
chứng ngộ. Khi khổ được chứng ngộ bằng trí tuệ minh sát, 
Vô Ngã cũng sẽ được chứng ngộ. 
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Vô thường sẽ chăng bao giờ được chứng ngộ đúng 
nghĩa chỉ bằng việc tụng đọc suông Anicca, Anicca,... Điều 
quan trọng là người hành thiền phải quan sát và theo dõi tính 
chất Vô Thường mà các Uẫn vốn lúc nào cũng phô bày và 
hiển lộ chứ không phải cái Vô Thường do chính mình tạo ra 
bằng sự tụng đọc từng chữ hay bằng cách đọc lần theo chuỗi 
hột. Các hiện tượng sanh và diệt luôn luôn diễn ra trong con 
người chúng ta được gọi là Pháp Vô Thường (aicœahamma) 
và nó luôn luôn chỉ ra cho chúng ta thấy rằng các uẫn đang 
xuất hiện cũng như đang biến mất. Chỉ với thiền minh sát 
người hành thiền mới có thê nhận ra được nó. Cũng cần nhắc 
lại rằng sự sanh và diệt của tâm được gọi là Cintaniyama 
(định luật cố nhiên của tâm), một tiến trình tự nhiên và diễn 
tiễn bất tận. Trí hiểu biết đúng các Uẩn có những đặc tính 
sanh và diệt như vậy gọi là Như Thực Trí 6habhmañmg). Trí 
này nhận ra răng không có gì ngoài sự sanh và diệt của các 
Uẩn trong con người chúng ta. Nói cách khác, nó là trí hiểu 
biết đúng các uân thực sự là gì. 


Trạng thái sanh và diệt của tâm lướt nhanh đến nỗi 
không thể mô tả được và vượt ra ngoải sự hiểu biết của 
chúng ta. Người hành thiền không nhất thiết phải biết chính 
xác nó nhanh như thế nào hoặc phải biết đúng theo Lộ Trình 
Tâm 6#). Điều cốt yêu ở giai đoạn này là chỉ cần hiểu sự 
sanh và diệt của các uân. Lại nữa, đối với Tâm Chủ, người 
hành thiền phải quan sát và chánh niệm về tâm hơi thở vô và 
tâm hơi thở ra; nghĩa là vị Ấy phải quan sát và chánh niệm về 
sự sanh cũng như sự diệt của hai loại tâm này. 
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Khi tâm hơi thở vô được theo dõi và quan sát người 
hành thiền sẽ thấy rằng đã diệt và biến mắt, tương tự khi 
tâm hơi thở ra được theo dõi và quan sát nó cũng đã diệt và 
biến mất. Tâm đã diệt và biến mắt như vậy được gọi là Vô 
Thường và tâm nối tiếp theo sau nhận ra tâm trước đã diệt và 
biến mất gọi là Minh Sát Đạo j24ssanã maged). 


Trong suốt lúc quán và quan sát người hành thiền 
phần lớn sẽ biết về tâm hơi thở vô và tâm hơi thở ra cũng 
như tâm nhận biết tính chất vô thường của chúng. Như vậy 
người hành thiền nên cố gắng làm sao để chỉ có hai pháp 
trong tâm, đó là, vô £ường và đạo (anicca và magøa). 


Các tâm viếng thăm từ bên trong hay bên ngoài được 
gọi là tâm khách, sở dĩ được gọi như vậy là bởi vì chúng 
thỉnh thoảng mới đến thăm. Kinh Điển Päli nói: 
Pabhassaramikan Bhiikhave Ciũam ganiuiehi Lpakiilesehi, có 
nghĩa rằng một số những tư duy là những người khách khi 
thoảng (đến thăm). 


Người ta có thể hỏi, “Pháp tùy quản tâm 
(Citanupassana) này được hành khi nào và ở đâu?` Có phải 
hành tại các Tung Tâm Thiên Minh Sát hay tại các Tu Viện 
không?) Câu trả lời là: “Quán tâm được thực hành ở chỗ nào 
tâm sanh. Nếu sự sanh khởi của tâm xảy ra trong lúc đang đi, 
thiền phải được hành ” trong lúc đang đi. Trong khi đang ăn, 


13 ~- TA ⁄ 2+ ⁄ N ^ * - ^ ? 
Nghĩa là nó phải được quan sát và nhận ra rằng mỗi tâm không chỉ 
sanh mà còn diệt với mỗi bước đi. 
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đang uống, nếu tâm sanh, thiền phải được hành ngay đó. Nếu 
nó xảy ra trong lúc đang ngồi ở bàn giấy, thiền cũng phải 
được hành ở ngay đó. Trong thiền cái người hành thiền được 
đòi hỏi phải làm một cách chính xác là quan sát tâm của 
chính mình với sự hay biết thận trọng và hiểu biết đúng đắn, 
sự theo dõi và quan sát tính chất sanh diệt càng xít xao thì lợi 
ích càng nhiều cho người hành thiền. Nếu có phóng tâm, trạo 
cử và sự lẫn lộn, các phiền não (tham, sân, si) sẽ đễ dàng tìm 
được một chỗ để an trú trong con người bạn, trong trường 
hợp nào cũng vậy, người hành thiền tốt nhất nên quan sát sự 
sanh và diệt của những gì đang xảy đến. Đề sáng tỏ hơn, vì 
lợi ích của người hành thiền, một lần nữa xin giải thích lại 
rằng tâm đi trước vốn đã diệt là Vô Thường và tâm kế liền 
theo sau quan sát và theo dõi hay thiền được gọi là Đạo 
(maggg). Vì vậy Vô Thường được theo sau bởi Đạo, hay nói 
cách khác Tâm đã diệt gọi là Vô Thường bởi vì nó là những 
khoảnh khắc nối tiếp nhau rất ngắn ngủi. Và tâm đã diệt này 
được quan sát, theo dõi hay thiền trên đó một cách xít xao 
bởi một Tâm gọi là Đạo vì tâm theo liền kế tiếp này là 
Chánh Kiến Minh Sát 6/ÿ24ssanã sammä đifhj) hay Minh Sát 
Đạo (2assanãmagøa). Do đó tiên trình sẽ là một chuỗi những 
sự kiện, Vô Thường, Đạo, Vô Thường, Đạo...nỗi tiếp nhau. 


Trong việc thực hành minh sát, điều quan trọng đối 
với người hành thiền là làm sao để thấy được rằng Vô 
Thường (icca) đi trước và Tâm (minh sát) Đạo theo sau diễn 
tiến một cách đồng thời hết tâm này đến tâm khác không để 
cho phiền não xen vào giữa chúng, đó là xen vào giữa Vô 
Thường và Đạo. Nói cách khác, các tâm diệt và biến mất 
không được bỏ xót mà phải được ghi nhận, quan sát tức thời 
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và hiêu được răng tâm đi trước là Vô Thường bởi vì nó đã 
diệt và tâm kê liên theo sau được gọi là Đạo bởi vì nó nhận 
thức được răng tâm đi trước đã diệt và biên mât. 


Trong suốt giai đoạn thực hành người hành thiền sẽ 
gặp phải tất cả các loại Tâm có liên quan hay không có liên 
quan, đáng mong muốn hay không đáng mong muôn. Dù là 
tâm gì thì chúng cũng phải được quán trên đó như những đối 
tượng của thiền. Trong bất kỳ trường hợp nảo người hành 
thiền cũng không được thất vọng hay nản chí do những 
nhiễu loạn này mà tốt hay xấu chúng cũng phải được xem 
chỉ như những đối tượng thiền mà thôi. 


Trong sáu ân đức pháp có ân đức “#upass+o°nghĩa là 
“hãy đến đề thấy. Vì vậy Pháp (##zna) lúc nào cũng đang 
mời gọi mọi người đến để thấy và hành thiền trên đó, hành 
thiền trên pháp phải chịu biến đổi vô thường hay trên hiện 
tượng sanh và diệt không ngừng đó. 


Trong việc thực hành thiền minh sát, nếu hành giả chỉ 
bỏ lỡ một vài sát-na trong sự quan sát và theo dõi của mình 
thì có thể nói hành giả đã phát triển được minh sát đến một 
mức độ đáng kể, trong đó chỉ có tiễn trình sanh diệt nối tiếp 
nhau mà không có một phiền não nào xen vảo giữa chúng. 
Hay có thê nói người hành thiền đã đạt đến giai đoạn ở đây 
vị ấy có thê phá hủy các phiền não và việc thành tựu thánh 
đạo đầu tiên (nhập lưu thánh đạo) đôi với vị ây không còn 
xa lăm. 
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Đúc Phật nói, 2a Bhẩúhm@c Artaswako Cifam 
Aniccanupass WiharafiH SaN Anicca miccapdfisamveli Ssafam 
Sumi1am Abboldimammn Casa Adhimucca Mlano Punñawa 
Pariogammno So saanan Khayä Anaswam Cefo Vimuin 
Pannamulnu Dinhewadhamme sSqyamabhfma sSacchiwawa 
Uasampdjja Vihardi, (Anguttara), có nghĩa là vị Thánh đệ tử 
sông quán tâm trong tất cả thời không xao lãng một sát na 
chánh niệm tỉnh giác và với trí tuệ minh sát thấy rằng tâm là 
thoáng qua, vô thường, không bền vững và không thê duy trì 
giông nhau trong hai sát-na liên tiếp. Như vậy vị thánh đệ tử 
đã thắm nhuằn với trí hiểu biết về vô thường, không có bất 
kỳ phiền não nào và được giải thoát khỏi các lậu hoặc 
(ãœas) có thê chứng đắc Niết Bàn ngay trong kiếp hiện tại 
này. 


Công việc của người hành thiền là không để cho một 
phiền não nào xen vảo trong lúc thực hành minh sát và với 
trí tuệ tỉnh giác cố găng tập trung trên sự sanh và diệt của bắt 
kỳ tâm nào xuất hiện để thấy rằng Pháp (@zmna) luôn luôn 
phô bày và hiền lộ. 


Sự chứng đắc sanh diệt tuệ có nghĩa là sự chứng đắc 
Như Thực Trí 6øiabhimañzna) qua đó người hành thiền thấy 
các Uấn đúng như thực, tức thấy chúng không là gì khác 
ngoài sự sanh và diệt hay Khô Đề (&Ä4&hasacca). 


Câu hỏi có thể phát sanh: Đắc trí sanh diệt về các uân 
này thì người hành thiền có được lợi ích gì? Câu trả lời là, 
chăng hạn khi tâm tham phát sanh, nếu Minh Sát được thực 
hành, người hành thiền sẽ hiểu rõ tâm tham không tìm thấy ở 
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đâu cả mà chỉ có sự sanh và diệt của nó mà thôi, điều này có 
nghĩa là Tâm Tham không còn nữa. Vì vậy, tiễn trình Duyên 
Sanh đã bị cắt rời ở đoạn giữa, hay nói cách khác Tâm Tham 
đã bị giết chết. Ngược lại nêu Tâm Tham không được quán 
đúng như thực, chắc chắn nó sẽ được theo sau bởi Thủ, và 
tiếp theo Thủ là Nghiệp Hữu (/œmmnabhana). Khi nghiệp hữu 
có mặt chắc chắn Sanh đ#)sẽ có mặt. Khi có Sanh là có Khổ 
và Duyên Sanh lại tiếp tục khởi động để tạo ra sự tái sanh 
bât tận. 


Cần ghi nhớ rằng việc thực hành quán tính chất sanh 
diệt hay thực hành quán vô thường là để chấm dứt vòng luân 
hồi. Đây là công việc nhằm bẻ gãy những cây căm của bánh 
xe sanh tử. Nhiệm vụ của nó là cắt rời các mắc xích của 
chuỗi Duyên Sanh, hay nói cách khác nhiệm vụ của nó là 
diệt trừ vô minh và cô gắng đề đạt đến trí tuệ (minh) bằng 
cách quán sự Sanh và Diệt của các Uâẫn mà thực chất không 
là gì ngoài Khổ Đề vốn chỉ có thể được nhận thức và thấu 
triệt bằng trí tuệ Minh Sát. 


Khi trí thể nhập này được đạt đến Minh (177) sẽ xuất 
hiện và Vô Minh biến mắt. Trong kinh Chuyên Pháp Luân 
có nói: (km Utapadl, Nanam Udapadl, Panñaã Udapaäi, Vijã 
Ltlapaäl, Aloko Lldapaä' (nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh 
sanh, ánh sáng sanh”) nghĩa là khi tuệ thể nhập vào Khô Đề 
phát sanh Vô Minh sẽ trở thành Minh, vì vậy kinh mới nói 
Vô Minh diệt Minh sanh. 


Theo pháp Duyên Sanh khi Vô Minh trở thành Minh, 
các hành (œ4harg) sẽ không còn sức mạnh đê nôi kêt với 
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thức @iãñãng) hay nói cách phác Phần I sẽ không nối kết được 
với Phần II nữa (ham khảo lại lược đồ). Khi sự nỗi kết 
không xảy ra, các hành sẽ không tạo ra quả để có thể đưa 
đến một sự tái sanh mới mà thường là trong các cõi khổ 
(apaa/aj) °. Như vậy có thể nói vòng Duyên Sanh đã bị bẻ 
gãy ngay từ đầu. Nối kết ở đây có nghĩa là xây dựng các Uẫn 
mới cho kiếp sống kế tiếp. Nhờ thực hành thiền Minh Sát 
chuỗi nhiệm vụ có khuynh hướng tạo chất liệu cho sự Tái 
Sanh sẽ không được trợ giúp. Chúng sẽ dừng lại ngay 
khoảnh khắc Vô Minh trở thành Minh, vì vậy phải nói chắc 
chăn rằng các mắc xích của chuỗi Duyên Sanh đã bị bẻ gãy 
ngay từ lúc bắt đầu và do đó các Uân (trong cõi khổ) sẽ 
không còn được xây dựng nữa. 


Khi tà kiến bị trừ diệt tất cả các Uấn vốn là những hệ 
quả của chúng sẽ chấm dứt; tương tự, khi hoài nghỉ 
@#icilicchä) bị diệt trừ tất cả các Uân phát sanh do hoải nghi 
cũng sẽ chấm dứt, và theo cách đó, các Uẫn quả do phiền 
não hay phiền não tùy miên tạo ra cũng sẽ tuần tự chấm dứt 
tùy theo đạo quả được chứng. Đó là lý do vì sao cố Đại 
Trưởng Lão Mogok với tâm đại bi thường sách tấn các hành 
giả nên hành thiền trên sự sanh và diệt của các uân. 


Khi người hành thiền đắc trí (hiểu biết) sự sanh và 
diệt của các uân, trí đó gọi là Như Thực Trí (yahabhta ñag); 
khi người hành thiên nhàm chán đôi với bản chât sanh và 


' Đức Phật nói rằng trong số một trăm người chết, họa hoằn lắm mới có 
một người được tái sanh cảnh giới cao hơn. (Nakhasikha Sutta) 
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diệt không ngừng của các uần trí của vị ấy được gọi là Yếm 
Ly Trí @nibbiiz ñãna). Và người hành thiên, sau khi đã đắc 
được trí này, tiếp tục hành thiền trên sự sanh và diệt của các 
uẩn, cuối cùng thiền của vị ấy đạt đến cực điểm ở cuối của 
sự sanh diệt đó. Đây gọi là Đạo Trí (mwagga ñãng). Với sự 
chứng đắc ba giai đoạn trí này vị ấy trở thành một bậc Thánh 
Nhập Lưu. 


Giai đoạn nhập lưu này được xem là cao hơn địa vị 
của Chuyển Luân Vương (ak#arZj), bởi vì theo lời đạy của 
Đức Phật thì bậc Thánh Nhập Lưu không còn phải rơi vào 
bốn cõi khổ (địa ngục, ngạ quỷ.....) và trong kinh cũng nói 
một bậc Thánh Nhập Lưu sẽ không tái sanh làm người bị các 
chứng bệnh như cùi, câm, điếc, mù hay què. Tối đa vị ấy chỉ 
phải tái sanh bảy kiếp trước khi đạt đến Đạo Quả A-la-hán 
và Niết Bàn tối hậu. 


Theo pháp Duyên Sanh lúc này trong người hành 
thiền chỉ biết đến sự sanh và diệt của các uẩn, vì sanh và diệt 
là Khô và trí hiệu biết về khổ này là Đạo đøaggø) hay vijjã 
magga, vòng Duyên Sanh đã bị bẻ gãy ngay chặng đầu (vô 
minh), và như kết quả tất yêu, Ái, Mạn, Kiến (nhã, măng, 
đï£hj) cũng bị diệt, do đó vòng Duyên Sanh bị bẻ gãy ở đoạn 
giữa (ái). Hơn nữa, khổ, ưu, và não (4/j&ha, domanassa,upadlayd) 
không còn cơ hội để sanh, vì vậy vòng Duyên Sanh cũng bị 
bẻ gãy ở chặng cuối. 


Theo Tứ Đé, sanh và diệt là Khô Đề; trí hiểu biết Khổ 
là Đạo Đê. Sự diệt của A1, Mạn, Kiên là sự Diệt của Tập Đê; 
sự không xuât hiện của Sanh, Già và Chết là Diệt Đê. 
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Đo đó quán sanh diệt có nghĩa là quán tứ thánh đề hay 
có thể nói bao trùm toàn bộ tứ thánh đề, vì thế thiền Minh 
Sát cần phải được thực hành ngay khi có thê. Nếu người 
hành thiên trễ đi một ngày họ sẽ mắt cơ hội trong một ngày 
và điều này có nghĩa là bắt cứ điều rủi ro nảo cũng có thê 
xảy ra với họ trong ngày ấy, hơn nữa những nguy hiểm của 
bệnh và chết trong thời đại hết sức khân trương này sẽ ập 
đến bất cứ lúc nào... 


Thực hành Minh Sát là con đường duy nhất có thể 
chặn trước được sự rủi ro tiệm tàng của việc rơi vào bôn ác 
đạo trong lân tái sanh kê tiệp. 
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CHƯƠNG XX 
MỘT VỊ TỲ-KHEO PHÀM NHÂN VÀ BỒN VỊA-LA-HÁN 


Khi Đức Phật đang trú ngụ tại Kỳ Viên Tịnh Xá, một 
vị Tỳ-kheo nọ lo lắng muốn biết cách làm thế nào đề có thể 
chứng đắc Niết-bàn nên đã đi đến một vị A-la-hán nọ và hỏi, 
'Kimã Vatanukho Avuso Yathabhimam Ñănadassanam Swsuddham 
Ahosi' (“Thưa hiền giả điều gì đòi hỏi phải có để thấy rõ 
Niếtbàn?') Vị A-la-hán trả lời, okho 4wwso Chamam 
Ayatananan Samudqyanca  Alhangamamea Yalhiabhiam 
Ñnadassamam Suwsuddham Hiosi. (Này hiền giả, để có được cái 
thấy rõ ràng về Niết Bàn, điều đòi hỏi phải có là phải biết và 
nhận ra sự sanh và diệt của sáu căn xứ- đó là nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, và tâm- đúng như thực.) Danh và Sắc phải được 
nhận thức đúng như chúng thực sự là, tức thấy chúng chỉ là 
các hiện tượng sanh và diệt. Nếu một người có thê tuệ tri sáu 
căn xứ này đúng như thực, họ sẽ thấy và chứng đắc Niết-bản. 


VỊ Tỷ-kheo phàm nhân không cảm thấy thỏa mãn với 
câu trả lời đó bởi vì vị ây nghĩ sô lượng những điều mà vị ây 
phải tuệ trí như vậy là hơi quá nhiều. Ở đây, vị ấy quan tâm 
tới con số nhiều hơn là tầm quan trọng của trí thấy sự sanh 
và diệt. Nghĩ rằng con số những điều mà vị ấy phải làm việc 
(quán) là quá nhiều, do đó vị ấy đi đến một vị A-la-hán khác 
và cũng hỏi câu hỏi ấy. 


Vị A-la-hán thứ hai trả lời rằng để một người có thể 
thây và chứng đăc Niêt-bàn họ cân phải cô găng đê nhận 
thức và tuệ tri sự sanh và diệt của Năm Uân øañcakkhandha). 
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Với câu trả lời này vị ấy cũng chưa cảm thấy thỏa mãn bởi vì 
vị ấy nghĩ vẫn còn quá nhiều điều để quán. Hiển nhiên rằng 
vị Tỳ-kheo phảm nhân này quá đặt nặng vào con số chứ 
không phải vào điểm cốt yếu, đó là sự sanh và diệt. 


Do không thỏa mãn với câu trả lời thứ hai, vị ẫy lại đi 
đến vị A-la-hán thứ ba và hỏi như thường lệ. VỊ A-la-hán thứ 
ba trả lời rằng một người sẽ thấy và chứng đắc Niết-bàn nếu 
họ nhận thức và tuệ tri được bản chất sanh và diệt của Tứ 
Đại đnahãbhiia), đó là đất, nước, lửa và gió” 


Với câu trả lời này cũng vậy, vị Tỳ-kheo phàm nhân 
không thê thỏa mãn mặc dù trong thâm tâm ông nghĩ rằng 
cầu trả lời thứ ba khá hơn câu trả lời thứ nhất và thứ hai. Ông 
vẫn không thấy được tầm quan trọng nằm ở sự sanh và diệt 
chứ không phải ở số lượng. 


Sau đó ông đi đến vị A-la-hán thứ tư và đặt câu hỏi 
như cũ. VỊ thứ tư trả lời, Tụ kiici samudaqya dhammaun 
Sabbuitatm mrodhadhamwmamii ` (“Phàm pháp nào có bản chất 
sanh pháp â ấy chắc chắn phải diệt.") ai tuệ tri pháp này có thê 
sẽ thây và chứng đắc Niết-bản. 


Vị Tỳ-kheo phàm phu không cảm thấy thỏa mãn chút 
nào với câu trả lời của vị A-la-hán thứ tư bởi vì ông nghĩ vị 
này vân chưa tuệ tri hai pháp. Thứ nhât vị này chưa từng 


' Yếu tố cứng mềm là địa đại, yếu tố kết dính là thủy đại, yếu tố chuyển 
động là phong đại và yếu tố nóng lạnh là hỏa đại. 
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chứng những gì vị ấy cần phải tuệ tri, đó là sáu Căn Xứ, 
Năm Uẫn, và Tứ Đại Chúng: và thứ hai, vị này chưa thấy Sự 
sanh và diệt hay vô thường vốn là cốt tử của thiền Minh Sát, 
vì thế ông đi đến gặp Đức Phật và trình bày lại những gì ông 
đã được nghe từ bốn vị A-la-hán và sự không hải lòng của 
ông đối với những câu trả lời của họ. 


Đức Phật nói, “Này Tỳ-kheo, có một người cả đời 
chưa từng thấy cây phượng (butea). Gặp người thứ nhất anh 
ta hỏi cây ấy trông như thế nảo. Người thứ nhất trả lời cây 
phượng có màu đen bởi vì ông thấy cây nảy khi nó đã bị 
người ta đốt cháy thành than. Không thỏa mãn với câu trả 
lời, anh ta tiếp tục đi hỏi một người khác về nó. Người thứ 
hai trả lời rằng cây phượng giống như một miếng thịt bởi vì 
ông chỉ thấy cây này khi nó nở hoa đỏ thắm. Một lần nữa 
anh không thỏa mãn và tiếp tục đi hỏi người thứ ba, người 
này nói với anh ta răng cây phượng giống như những thanh 
gươm bọc trong vỏ bởi vì anh ta chỉ thấy cây này khi nó đã 
kết trái. Không thỏa mãn với câu trả lời đó, anh tiếp tục đi 
hỏi người thứ tư, người này nói cây phượng trông giông như 
cây đa với tán lá trải rộng ra bởi vì ông chỉ thấy cây này vào 
mùa xuân khi nó xum xuê với những cành lá xanh tươi rợp 
mát. Đức Phật tiếp tục, “Sự mô tả cây phượng của bốn người 
ẫây là hoàn toàn chính xác theo cách thấy của họ. Tương tự, 
bốn vị A-la-hán đã giác ngộ với trí thể nhập ấy là hoàn toàn 
đúng theo cách thấy của họ bởi vì cả bốn vị đều nhân mạnh 
đến tầm quan trọng của sự sanh và diệt, “Saw„wudayanca và 
Afttaqgamancad`. 
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Điều cần lưu ý ở đây là không phải sáu căn xứ, không 
phải năm uân, không phải bốn đại, và cũng không phải bất 
kỳ pháp nào khác, mà chính sự sanh và diệt mới là tiêu 
chuẩn, bởi vì trong con người chúng ta không có gì ngoài sự 
sanh và diệt. Trong thiền minh sát đây là pháp thiết yếu duy 
nhất sẽ cho người hành thiền khả năng đạt đến trí thấy Vô 
Thường (ca), và chính nhờ nhận thức được tính chất vô 
thường này mà Khổ Đề mới có thể được tuệ tri. Kinh nói 
rằng không tuệ tri Vô Thường, không thể có được ngay cả 
Minh Sát Trí về Đề (Secamulomika ñãna). Vì thê, điều quan 
trọng đối với người hành thiền là phải bám chắc vào pháp 
sanh diệt và ở giai đoạn này người hành thiền sẽ đoan chắc 
rằng bất cứ phương pháp nào không có sự quán sanh diệt 
không thê nói đó là phương pháp toàn hảo và chính xác. 


Một sự thực không thể phủ nhận là thiền minh sát 
phải bắt đầu từ Uđayø và Vaya (quán tính chất Sanh và Diệt 
của mọi hiện tượng). Vì thế cái gọi là thiền minh sát mà 
không quán sanh diệt không thê gọi là thiền minh sát thuần 
khiết được, và chúng ta không nên tin và dựa vào phương 
pháp ấy để tu tập giải thoát. 


Trong Pháp Cú Đức Phật dạy: :%2bbesankhard amiccd tị, 
yada panñaya passafiatha nibbidafi dukkhe, esq rmagøo vieuddhiya. ` 
(“tất cả hành vô thường, với tuệ giác thấy vậy, đau khổ được 
nhàm chán, (đây) chính con đường thanh tịnh.) Nghĩa là tất 
cả các pháp hữu vi hay pháp do điều kiện tạo thành là vô 
thường; khi sự thực này được tuệ tri bằng Minh Sát Trí tâm 
người hành thiền sẽ phát sanh một sự nhằm chán và ghê tởm 
đối với các Uấn vì bản chất sanh và diệt không ngừng (Khổ 
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Đê) của chúng. VỊ ây không còn tham đăm đôi với các uân, 
không còn nhen lên ngọn lửa tham dục đôi với sự tái sanh, 
như vậy và có thê nói vị ây đã đứng ở cửa vào Niêt-Bàn. 


Đức Phật lại còn nói, ⁄4zecaa Smkhana Lỳpađnaya 
Dhammilo, Upxdjjwa Nưujjhami Test Vipasaưmno.ukho. `(°Hữu vì 
vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi 
lạc.” Nghĩa là các pháp do điều kiện tạo thảnh (hữu vi) đều 
vô thường; tính chất vô thường này được biểu thị bằng sự 
sanh và diệt. Sự chấm dứt của pháp sanh diệt này là chấm 
dứt khô, là Niết-bàn. 


Đến đây người hành thiền sẽ thấy rõ rằng hai bài kệ 
Pã|i nổi tiếng này suy cho cùng không phải chỉ để tụng đọc 
suông vì trong quá khứ chúng ta đã đọc chúng quá nhiều rồi 
nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề. Đây là hai pháp 
cần phải được quán khi chúng ta thực hành Minh Sát vậy. 


Trong kinh Đại Niệm Xứ chúng ta thấy rằng cả bốn 
tùy quán (quán thân, quán thọ, quán tâm, và quán pháp) đều 
có chung một pháp quan trọng nhất, đó là /%wdaya đhammä 
nupassva viharaf, vaywa dhammad nưpassva vihaml, samudaya 
vayadhammamupasshd viiaraii ` Nghĩa là người hành thiền phải 
quán tính chất sanh và diệt mà thôi. Như vậy rõ ràng pháp 
sanh và diệt trong. thiền minh sát là pháp quan trọng, thiết 
yếu và tuyệt đối cần thiết đối với người hành thiền như thế 
nào. 
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VẤN ĐÁP CỦA HAI VỊ ĐẠI THỊNH VĂN ĐỆ TỬ PHẬT 


Thời Đức Phật, Tôn giả Kotthika có lần đi đến Tôn- 
giả Xá-lợi-phất, một vị đại đệ tử của Đức Phật, và hỏi, “Sạch 
Tôn-giả, một phàm nhân giới đức trong sạch và có như lý 
tác ý (yonissomanasiiara) nên làm gì và làm như thể nào để 
chứng đắc đạo quả nhập lưu? Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời, 

Thưa Tôn-giả, một phàm nhân giới đức trong sạch và có 
nh lý tác ý cân phải quán tính chất sanh diệt của các uẩn 
để chứng đắc đạo quả nhập lưu. ' Tôn giả Kotthika lại hỏi, 

Váng, thưa Tôn giả, tôi có thể hỏi thêm là một vị Thánh 
nhập lưu cần phải làm gì và làm như thể nào đề đắc chứng 
đạo quả nhất lai (akadagami. Về điều này, Tô ôn giả Xá-lợi- 
phất trả lời, một vị nhập lưu với như lý tác ý cần phải quản 
tính chất sanh và diệt, thưa Tôn-giả. ` 


Theo cách tương tự Tôn giả Kotthika đã hỏi Tôn giả 
Xá-lợi-phất về việc vị Thánh nhất lai và bất lai cần phải làm 
gì và làm như thế nào để đắc các giai đoạn cao hơn kế tiếp. 
Tôn giả Xá-lợi-phất cũng trả lời như trước, đó là đề đạt đến 
giai đoạn cao hơn tính chất sanh và diệt cần phải được quán. 
Tôn giả còn thêm rằng ngay cả vị A-la-hán cũng vẫn phải 
tiếp tục hành thiền trên tính chất sanh và diệt ấy để có thể thọ 
hưởng lạc của Thánh Quả (?2ha/a sưmapsffi). 


Ở đây Fonisomanasikra hay như lý tác ý có nghĩa là 
thái độ đúng hướng đến chánh trí (hiểu biết) rằng Sắc chỉ là 
Sắc, không phải là “Tôi? hay “của tôi”; Thọ là Thọ; Tưởng là 
Tưởng; Hành là Hành; và Thức là Thức, không phải là “Tôi? 
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hay “của tôi”, nói cách khác như lý tác ý là thấy các pháp 
đúng như chúng thực sự là theo thực tại cùng tột hay theo 
pháp chân đê /2aramaftha dhammg). 


Tôn giả Kotthika, mặc dù bản thân cũng là một vị A- 
la-hán, đã đặt ra những câu hỏi này vì lợi ích của hàng hậu 
thê. 


Không có như lý tác ý người hành thiền không thê 
thấy các pháp đúng như chúng thực sự là. Giới (6) trong 
sạch có nghĩa là ngũ giới hay bát giới không có vết nhơ, 
được các bậc thánh tán thán và dẫn đến Định @ømaäi) 


Giới trong sạch và như lý tác ý được xem là những 
điều kiện tiên quyết mà người hành thiền đòi hỏi phải có 
trước khi đi vào hành thiền minh sát, và lúc đó trong thiền 
minh sát chỉ có tính chất sanh diệt được quán. 


Những người hành thiền trên cảm thọ (e#3)sẽ được 
cảm thọ mời gọi đến đề thấy rằng nó đang diệt; tương tự 
Tâm (4) cũng đang mời gọi người hành thiền đến để thấy 
rằng nó đang diệt. Đó là những gì từ #Ö passko' và 
'%mdihiko' (đến để thấy và thiết thực hiện tại) muôn nói. Sự 
mời gọi này rất quan trọng đối với người hành thiền và nó 
phải được đáp ứng với sự hiểu biết và trí tuệ tỉnh giác chứ 
không phải bằng Tham và Sân. Điều này muốn nói, khi 
người hành thiền đáp lại cảm thọ lạc @&la vedzng) với tham 
ái hay cảm thọ khổ (@jja vejm3) với sân hoặc ưu 
(domanassa), tiễn trình Duyên Sanh sẽ không chấm dứt mà 
tiếp tục đi theo đường lối thông thường bắt tận của nó. 
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Có người nói rằng họ đã đi tìm Pháp (Dhamma) ba bốn 
năm nay nhưng vẫn không thê gặp đúng tiêu chuẩn của nó. 
Có thể là họ nói đúng vì họ mái đi tìm pháp ở đâu đâu chứ 
không biết rằng Pháp đang mời gọi họ đến để thấy. 2# 
pASSINO có nghĩa là pháp luôn luôn đang mời gọi (mọi người) 
đến để thấy. Toàn thể con người chúng ta, năm uân, là đối 
tượng đề hành thiền trên đó. Chúng ta cũng giống như người 
chèo thuyền nhưng lại nói không thấy nước. Ở đâu có 
Khanddha (Uấn) chắc chắn ở đó phải có sự sanh và diệt và ở 
đâu có sự sanh diệt ở đó chắc chắn phải có khổ (—j&a). Khi 
thấy khổ thì vô ngã cũng được thấy và trí tuệ thấy rõ Khổ Đề 
sẽ theo sau. 


Không hiểu biết về các Uân và không có khả năng 
nhận thức tính chất sanh và diệt cố hữu của nó người hành 
thiền bị mê hoặc vào trong ý nghĩ cho Vô Thường là 
Thường, Khổ là Lạc bởi vì họ không gặp được một vị thầy 
đáng tin cậy hay họ không quan tâm đến việc tìm một vị 
thiền sư đáng tin cậy, người mà lời dạy của họ chú trọng đến 
pháp Duyên Sanh kết hợp với Thánh Đề (%ea), nó khởi 
động như thế nảo và làm sao để bẻ gãy những cây căm của 
pháp Duyên Sanh này. 
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CHƯƠNG XX 


THỌ UẦN VÀ PHÁP DUYÊN SANH 
(Vedanakkhandhha và Paticcasamuppada) 


Ai đang đọc cuốn sách này? Người đọc là một người 
nam? Một người nữ? hay chỉ là cảm thọ (œ4)? Câu trả lời 
sẽ là gì? Thọ là một trong năm uân và được gọi là Thọ Uấn 
(edanalihandjhä), vì vậy câu trả lời đúng sẽ là Thọ Uẫn đang 
đọc chứ không phải ông A hay bà B đang đọc. 


Trong pháp Duyên Sanh có nói Phassarxccxgya Vekma' 
nghĩa là duyên Xúc, Thọ sanh. Như vậy thọ là quả của nhân 
(xúc) đi trước. 


Lại nữa người ta có thê hỏi, 'K”i nào thì Thọ sanh và 
sanh ở đâu? Câu trả lời là bất cứ khi nào có sự tiếp Xúc 
giữa căn và cảnh thì Thọ sanh. Thọ sanh nơi nhãn căn, nhĩ 
căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn vả ý căn. Chúng ta trú (sống) 
với ai? Chúng ta sống với cảm thọ. Có thể nói thọ cũng 
giống như bầu trời. Bất luận khi nào bạn chỉ ngón tay vào 
đâu thì ở đó đều có bầu trời. Tương tự không có một khoảnh 
khắc nảo chúng ta thoát khỏi cảm thọ. Nó phải được quan sát 
trong tự thân với chánh niệm và tỉnh giác. Có lần Đức Phật 
nói với Nakulapitä, một nam cư sĩ đã lớn tuổi, rằng bất cứ 
người nào mang tắm thân ngũ uẫn này mà tuyên bố mình 
thoát khỏi Cảm Thọ dù chỉ trong một sát-na thì người ấy chỉ 
là người ngu. Thọ có mặt ở khắp mọi nơi, nó hiện hữu ở 
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khắp toàn thân. Sở dĩ có một số hành giả phải đi tìm cảm thọ 
bởi vì họ không biết gì về sự có mặt của cảm thọ. Bất cứ ở 
đâu và bất cứ khi nào một giác quan tiếp xúc với một đối 
tượng thì một cảm thọ sẽ phát sanh. Chẳng hạn khi con mắt 
tiếp xúc với cảnh sắc thì thọ do nhãn xúc sanh 
(cakkhiusamphassqja vedana) sẽ có mặt; khi tai tiếp xúc với âm 
thanh thọ do nhĩ xúc sanh (o/œưm„phassdja vedamđ) sẽ có mặt; 
đối với các căn khác cũng vậy, khi mũi, lưỡi, thân hay tâm 
tiếp xúc với đối tượng, thọ do tỷ xúc (ghãnasamphassja 
vedmđ), thọ do thiệt xúc 0 hasamphassqa vedan.), thọ do thần 
xúc (#ãwsamphassqja vedang), thọ do Ÿ xúc (manosdmphassqga 
vedan.), sẽ có mặt. Đôi lúc thọ lạc sanh (6kJa ved¿nđ.), đôi lúc 
thọ khổ sanh (&/i&ùzweŒmg) hoặc đôi lúc thọ xả sanh 
(upekkhiavedzn3) tùy theo đối tượng đáng mong muốn, không 
đáng mong muốn hay trung tính tương ứng. 


Thiền minh sát có thể đưa người ta đến sự chứng đắc 
Niết Bàn. Chúng ta biết rằng một cái đau cũng là thọ 6đ¿mđ), 
cho dù nó không đủ (cường độ) đề người hành thiền có thể 
ghi nhận được nó. Tuy nhiên người hành thiền phải cô găng 
đề biết nhiều hơn thế. Khi một người hành thiền quán thọ và 
nếu họ vẫn còn đi tìm thọ thì có thể nói rằng điều đó chưa 
đúng. Bởi vì sao? cảm thọ đang hiện hữu nhưng nếu họ vẫn 
đi tìm có nghĩa là họ muốn đi tìm cái Cảm Thọ nào đó 
Thường Hằng và Bên Vững theo ý họ chứ không phải cái thọ 
thực tại hiện tiền. Không thể có một loại thọ như vậy. Đức 
Phật nói ƒ@mam amiccn` tức Thọ là vô thường và không 
bền vững. Cũng giống như các uân khác, Thọ không thể duy 
trì sự giông nhau trong hai sát na liên tiếp. Nó sanh lên và 
diệt liền. Do đó người hành thiền chỉ nhận thức được tính 
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chất vô thường, tức sự diệt của Thọ, với minh sát trí mà thôi. 
Thọ mạng của thọ là một/hai sát na, đó là sát na này nó sanh 
lên và sát na kê nó diệt. 


Nó được ví giống như cảm giác ngứa. Thoạt tiên cảm 
giác ngứa này không thể chịu đựng được nhưng dần dần 
cường độ của nó giảm đi và cuối cùng cảm giác ngứa hoàn 
toàn biến mắt. 


Nói cách khác, lúc đầu cường độ cảm giác sẽ ở mức 
cao nhất, kế đó nó hạ xuống mức trung bình, rồi xuống mức 
thấp nhất và cuối cùng là biến mất. Theo cách tương tự, một 
cái đau, cái nhức, hay cơn bệnh với cường độ mạnh vào lúc 
ban đầu, sau đó cường độ sẽ giảm xuống dần dần và biến 
mất. Bị đánh lừa bởi tính tương tục @œ) chúng ta xem nó 
có vẻ như một cảm thọ kéo dài liên tục. Tuy nhiên trong tính 
tương tục ấy chỉ có các hiện tượng sanh và diệt. Vì thế 
nhiệm vụ của người hành thiền là để nhận ra rằng Thọ luôn 
luôn sanh và diệt, chứ nó không phải là một cái đau, cái nhức 
kéo dải liên tục như người ta thường nghĩ. Tuy nhiên người 
hành thiền được khuyên không nên tự ép mình phải nghĩ Thọ 
sanh và diệt, mà hãy quan sát một cách sít sao sự sanh cũng 
như sự diệt hay tính chất Vô Thường mà Pháp luôn luôn hiển 
lộ với minh sát trí của mình. 


Một điều mà người hành thiền không nên quên là khi 
quán Thọ không bao giờ để mắt cái thấy về Duyên Sanh 
(2aficcasamuppadj), nêu không người hành thiền sẽ không thể 
đạt đến sự thực. 
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Chăng hạn, khi Thọ Lạc sanh và nếu người hành thiền 
không quan sát và quán sự sanh và diệt (vô thường) của nó 
chắc chăn Tham Ái sẽ phát sanh đối với cảm thọ lạc ấ tây và 
khi Tham Ái có mặt Thủ sẽ theo sau và thủ này sẽ khiến cho 
Nghiệp Hữu sanh, và kết quả là Sanh, Già, Chết,.. .. SẼ Xây 
đến. Như vậy toàn bộ chuỗi Duyên Sanh sẽ tiếp tục si cái 
vòng quay bất tận của nó. Đây là cách Vòng Duyên Sanh 
hay Thập Nhị Nhân Duyên khởi động từ giữa (tức từ mắc 
xích ái). 


Trái lại nêu người hành thiền có quan sát và quán trên 
tính chất sanh và diệt của Thọ Lạc, Tham Ái sẽ không thể 
phát sanh và nếu không có Tham Ái, sự sanh khởi của Thủ 
sẽ không xảy ra và khi không có Thủ, Nghiệp Hữu sẽ không 
sanh. Nghiệp Hữu không sanh thì Sanh, Già, và Chết,... sẽ 
không có mặt. Như vậy chuỗi Duyên Sanh sẽ bị cắt lìa ở 
giữa (tức bị cắt tại mắc xích ái). 


Khi Thọ Khổ không được quan sát và quán theo cách 
đã nói, Sầu, Bi, Khổ, Ưu, Não,...chắc chăn sẽ theo sau, như 
vậy toàn bộ chuỗi Duyên Sanh sẽ khởi động xoay từ mắc 
xích cuối. 


Theo cách tương tự nếu Thọ Khổ không được quan 
sát và quán đúng chắc chắn Vô Minh sẽ sanh và hệ quả sẽ là 
sự khởi động của Duyên Sanh ngay từ mắc xích đầu (vô 
minh). 
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Nói tóm lại, không quan sát và quán ba loại thọ một 
cách thích hợp sẽ khiên cho vòng Duyên sanh xoay từ chặng 
đâu, từ chặng giữa và từ chặng cuôi. 


Đức Phật nói rằng khi Thọ Lạc được theo sau bởi Ái, 
sự chứng đăc Niệt Bàn không thê xảy ra; tương tự khi thọ 
khô được theo sau bởi Sân, Niêt Bản cũng không thê chứng 
đắc. 


Khi Thọ Xả không được quán đúng, vô minh sẽ sanh 
và hệ quả là vòng Duyên Sanh sẽ khởi động xoay từ mắc 
xích đầu. Do đó, người hành thiền được khuyên nên quan sát 
và quán trên sự sanh và diệt của thọ. Trong Tương Ưng 
Nhân Duyên (Mma Vagga.mmwfa)có nói, ⁄4savaNừodhäAwjja 
Nữodho' (Lậu Hoặc diệt thời Vô Minh diệt). Điều này có 
nghĩa là khi một người được giải thoát khỏi các Lậu Hoặc, 
Vô Minh sẽ trở thành Minh và như vậy vòng Duyên Sanh bị 
bẻ gãy ngay từ mắc xích đầu (vô minh). Vòng Duyên Sanh 
có thể bị bẻ gãy ở ba nơi bất cứ khi nảo và bất luận chỗ nào 
ba loại thọ được quán vả quan sát một cách sít sao. Trừ phi 
làm được điều này bằng không vòng Duyên Sanh sẽ khởi 
động xoay từ giữa, từ cuối và từ đầu. 


Thọ lạc, thọ khổ, và thọ xả cứ thay phiên nhau sanh 
và diệt. Việc thiếu sự quan sát và hành thiền trên những cảm 
thọ này sẽ làm cho Vô Minh sanh khởi, khi vô minh sanh thì 
hành sanh, và ..., toàn bộ tiến trình Duyên Sanh sẽ theo sau. 


: Chăng hạn, Thức sẽ sanh do duyên Hành. Thức ở đây 
là Kiệt Sanh Thức /ýisandï viinana) mà thường là kiệt sanh 
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thức trong cõi khô . Bằng một ví dụ có lần Đức Phật đã so 
sánh chút đất trên đầy móng tay với những người đạt được 
sự tái sanh cõi an vui (6øaj) và đất của toàn cõi địa cầu với 
những người phải rơi vào khô thú (42yagafi. 


QUÁN THỌ (VEDANÄNUPASSANÄ) 


Thọ sanh khi có sự tác động của ba pháp, đó là, căn, 
cảnh (trần) và thức. Sự va chạm của ba pháp này là Xúc. 
Như vậy nhân gần của thọ là Xúc //assz). Kinh nói, ?ass 
paccaya Vedanma ` do xúc làm duyên, thọ sanh. 


Do đó không cần phải cố ý đi tìm thọ. Vì thọ sanh bất 
cứ khi nào và bât cứ ở đâu có xúc. Thọ sanh nơi nhãn căn, 
nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn là thọ xả (»ek&h4). 


Thọ sanh nơi thân là thọ lạc hoặc thọ khổ. 
Thọ sanh nơi tâm là thọ hỷ hoặc thọ ưu. 


Đôi khi một người có thể cảm giác thọ hỷ &œmanassa 
vedanđ) khi môi trường chung quanh thuận lợi và thú vị. 
Những lúc khác họ có thể cảm giác thọ ưu (@manassa vedama) 
khi họ không thỏa mãn với môi trường chung quanh hay gặp 
những vấn đề bất lợi trong công việc làm ăn hay trong gia 
đình. 


Cũng có khi họ cảm giác thọ xả khi họ biết chấp nhận 
hay cam chịu nghiệp riêng của mình khi nó xảy đên. 
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Vì lợi ích của những người hành thiền, có Trưởng lão 
Mogok đã lập ra một pháp môn qausn thọ dê dàng như sau: 


b, 


Sáu ngoại khách: 

Thọ xả sanh nơi Nhãn Căn 
- - Thọ xả sanh nơi Nhĩ Căn 
- - Thọ xả sanh nơi Tỷ Căn 
- - Thọ xả sanh nơi Thiệt Căn 
- - Thọ Lạc sanh nơi Thân Căn 
- _ Thọ Khổ sanh nơi Thân Căn 

Sáu thọ này được gọi là những ngoại khách 

hay những người khách đến viếng từ bên ngoài. 


.. Ba nội khách 


- _ Thọ hỷ nơi ý căn, 
- _ Thọ ưu nơi ý căn, 
- - Thọ xả nơi ý căn 
Ba thọ này được gọi là nội khách hay 
những người khách đến viếng từ bên trong. 


._ Ba thọ chủ: 


- _ Hơi thở vô và hơi thở ra đi cùng với thọ hỷ 
trong những sự kiện vul vẻ, thú vị hay trong 
tâm trạng phân khởi. 

- - Hơi thở vô và hơi thở ra đi cùng với thọ ưu 
trong những sự kiện không vừa lòng, đau đớn, 
hay tuyệt vọng. 

- _ Hơi thở vô hay hơi thở ra đi cùng với thọ xả 
trong những sự kiện không vui không buôn. 
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Đối với người hành thiền, điều quan trọng là phải 
quán thọ ngay tại nơi nó phát sanh và ngay khi nó phát sanh. 
Gắn tâm trên ngực hay trên đầu (đề tìm thọ) đã trở thành một 
thói quen của một sô người hành thiền nhưng phải nhớ rằng 
thọ xuất hiện ở một thời gian thích hợp và ở bất cứ chỗ nào 
trên thân. Việc gắn tâm trên ngực hay trên đầu để quán thọ 
cũng giống như nhắm một mũi tên vào sai mục tiêu vậy. Có 
thể nói rằng không ai có thể đưa ra một sự thỏa thuận nào 
với thọ. Không aI có thể gắn thọ ở một nơi đặc biệt nào. Nó 
sẽ sanh ở chỗ nảo có xúc đi trước. Khi một người thấy và tin 
rằng thọ mà họ đang hành thiền ở sát-na này là cùng một thọ 
ở sát-na khác, phải nói rằng người ấy đã đi quá xa. Đức Phật 

ó1, 'edamanam BhiMkhave Amccœo.limafopassứo. Nghĩa là, “Này 
các Tỳ-kheo, cần phải nhận ra và thấy với trí tuệ minh sát 
rằng thọ là vô thường, không thê duy trì sự giống nhau trong 
hai sát-na liên tiếp. Nếu người hành thiền không nhận ra với 
trí tuệ minh sát răng thọ là vô thường thì họ vẫn còn đi trệch 
đường. ' 


Cần phải hiểu rõ là Thọ lúc nảo cũng đang hiển lộ và 
răng nó không chỉ sanh mà còn diệt. Có thê do không thực 
hành đúng mà người ta không có được trí thê nhập vê Thọ. 


Trong Kinh Đại Niệm Xứ có nói, /%zwdqwa 
Dhammamupasiva Vedmasi Viharmi Vayadhammamupassva 
Vedanasu Viharai Sumudqa Vaya Dhammanupasshua Vedamasu 
Viharaii.` Nghĩa là người hành thiền phải sống quán trên sự 


'° Người ta thường tin rằng Thọ là một cái đau kéo dài liên tục. 
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sanh khởi của cảm thọ, quán trên sự diệt của cảm thọ, và 
quán trên cả sự sanh lẫn sự diệt của cảm thọ." Quan trong là 
người hành thiền phải nhớ ' răng không cần phải cố ý đi tìm 
Thọ. Người ta thường tin rằng khi người ta bị đau đớn, nhức 
nhối, bệnh hoạn, đó mới gọi là Thọ (#®œmđ) nhưng thọ còn 
nhiều hơn thế nữa. Có thể nói lúc nào thọ cũng có mặt hay 
lúc nảo một trong sáu Thọ cũng đang sanh, hoặc ở mắt, hoặc 
ở tai, mũi, lưỡi, thân, hoặc ở tâm. 


Không một khoảnh khắc nào người ta thoát khỏi Thọ, 
vì thê người hành thiên phải cô găng đê nhận ra và hiệu biệt 
sự sanh và diệt của các Uân mà Thọ là một trong đó. 


Sự sanh và diệt là Anicca (vô thường); sự hiểu rõ hay 
tuệ tri tính chất vô thường này là Đạo /4eg4). Vì vậy tiễn 
trình sẽ là như thế này, vô thường và đạo, vô thường và 
đạo,... và khi không còn phiền não nào xâm nhập vào giữa 
vô thường và đạo thì người hành thiền có thể đạt đến Đạo 
Quả ngay trong kiếp sống này. 


Khi sự sanh và diệt của Thọ được ghi nhận và tuệ tri 
thì đó là Vô Thường Tùy Quán (aniccanupassam), trong khi 
nếu người hành thiền chỉ ghi nhận cảm thọ thì đó được gọi là 
Trí Phân Tích Danh /iãmapariccheda ñãna) vôn không phải là 
một thắng trí hay một loại trí minh sát cao hơn. 
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TÁC ĐỘNG CỦA THỌ TRÊN PHÀM NHÂN 
VÀ TRÊN BÂC THÁNH A-LA-HÁN 


Thọ xuất hiện trong mọi lúc và trong từng khoảnh 
khắc trên toàn thân ngoại trừ những chô như tóc, móng tay, 
móng chân, và phân da khô. 


Thọ 6#) và Tâm (c4) là những pháp đồng sanh 
(sahq/ata dhamưmna), nghĩa là chúng cùng sanh, cùng trú và cùng 
diệt với nhau. 


Một phàm nhân (người bình thường) không thông 
hiểu pháp của bậc thánh (rjadhzmma) vấp phải một gôc cây 
và bị trặc chân. Người này không chỉ chịu cái đau thể xác 
(thọ khổ) mà còn phải chịu cái đau tỉnh thần (thọ ưu); rồi khi 
anh ta khát khao muôn chữa lành cái đau thì trong anh ta 
tham ái phát sanh. Tất nhiên anh không hề hay biết sự sanh 
khởi của Thọ Ưu cũng như khát khao (Tham Áj) muốn chữa 
lành cái đau ấy. Đây là Vô Minh (œ2) Vì vậy khi một kẻ 
phàm phu cảm Thọ thì có thể nói anh ta đã bị đâm bốn lần 
với một mũi giáo. 


Thứ nhất, anh ta bị thọ khô (@//&ha ved¿n2),thứ hai anh 
bị thọ ưu (@manassa ved¿m2), thứ ba anh ta khát khao muốn 
chữa khổ và thứ tư anh ta không nhận biết sự sanh khởi của 
Ưu và Tham Ái vốn là vô minh, như vậy theo ví dụ này, anh 
được ví giống như một người bị đâm bốn lần với một ngọn 
giáo. 
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Đối với một vị Thánh A-la-hán khi cảm thọ khô vị ấy 
chỉ bị khô thân chứ không có khô tâm bởi vì trong vị ây Ưu 
(domanassa) đã bị Đạo Quả tuyệt diệt. 


Như vậy, vị thánh hay thánh đệ tử nhờ hành thiền trên 
tính chất sanh và diệt (hay trên tính chất vô thường) của thọ 
lạc và thọ khổ nên đối với vị ấy Thọ không làm Duyên cho 
Ưu cũng không làm duyên cho Tham Ái, mà thay vào đó nó 
trở thành duyên cho Trí Tuệ; nói cách khác Thọ không trở 
thành nhân cho Ưu và Tham Ái mà nó trở thành nhân cho 
Trí Tuệ bởi vì thọ đã được thấy đúng như thực, tức thấy nó 
là Vô Thường và không bên vững, thọ không thể duy trì sự 
giống nhau trong hai sát-na liên tiếp. 


Bị đánh lừa bởi vô minh người ta tin rằng Thọ là một 
cái đau liên tục và kéo dài không dứt. 


Trong khi hành thiền, người hành thiền chắc chắn sẽ 
phải gặp Thọ Khổ. Theo phép loại suy nó có thể được so 
sánh với một mũi giáo đâm vào. Mỗi cú thọc phải được đáp 
trả lại; nghĩa là khi thọ Ưu sanh nó phải được hành thiền 
trên đó như sự sanh và diệt (vô thường) đơn thuần. Nếu 
người hành thiền thấy được sự sanh và diệt của thọ nhanh 
chóng như vậy, Ưu sẽ không thê sanh và do ưu không sanh, 
sầu, bi, khổ, ưu và não cũng không thể sanh. Và vòng Duyên 
Sanh kể như đã bị cắt đứt ở chặng giữa. 


Vô Minh cân phải được hiểu rõ như một yếu tô Đồng 
Sanh, Đông Trú, và Đông Diệt với các yêu tô khác, đó là, A1 
(anha) hay Sâu (o&Äa), B1 (paridawd), Ưu (domanassa) và như vậy 
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khi những yếu tổ này diệt Vô Minh không thể còn là Vô 
Minh mà sẽ trở thành Minh (j4 wáapadl, mình sanh), khi mình 
thay thế chỗ của vô minh nó phải được hiểu rằng Duyên 
Sanh đã bị bẻ gãy ngay ở đầu (awiiãniodhäsankhara nữodho, vô 
mình diệt thời hành diệt) 


Trong khi hành thiền nếu cảm giác ngứa xuất hiện 
trên trân, người hành thiền không nên quên hành thiền trên 
sự sanh và diệt của nó; vì nễu quên Tham, Sân, S1 sẽ có cơ 
hội lẻn vào, 


Tham khảo lại lược đồ chúng ta thấy “Thọ làm duyên 
cho Ái”. Điều quan trọng ở đây là Minh Sát Đạo (/24ssanã 
maøsa) hay Đạo ĐI Trước (pubbabhaga maggq) phải được thực 
hiện giữa Thọ và Ái hay nói cách khác, hành giả phải hành 
thiền trên sự sanh và diệt của bất kỳ thọ nào có mặt để cho 
sự nối kết giữa thọ với ái không thê xảy ra, Phần II không 
thể nối kết với Phần III (tham khảo lại lược đồ). Sự nói kết 
trong chuỗi Luân Hồi đã bị bứt đứt; hay Duyên Sanh đã bị bẻ 
gãy ở chặng giữa. 


Nhập lưu thánh đạo, Nhất lai thánh đạo, Bắt lai thánh 
đạo và A-la-hán thánh đạo có thê được đạt đên ở điêm này, 
tức giữa Thọ và A1; nói khác hơn Ai đã bị cắt lìa khỏi Thọ 
băng Đạo (M⁄qggd). 

Kinh nói, '@œkma Nrodha Tanha Nrodho `(“Thọ Diệt thời 


Ái Diệt). Khi thọ diệt ái sẽ tự động diệt, và khi ái diệt Đạo 
sẽ được đạt đến. Khi nhân bị sát trừ quả không thê xảy ra vì 
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thế khi Thọ được hành thiền trên đó như Vô Thường tham ái 
sẽ không thê khởi lên. 


Có Trưởng Lão Mogok luôn nhắc nhở chúng ta rằng, 
trong ý nghĩa cùng tột không phải Đức Phật của chúng ta đạt 
đến sự Giác Ngộ Tối Thượng khi ngồi trên Ngôi Bảo Tọa 
(Bồ Đoàn) mà Phật Quả được đạt đến ở tại điểm Ái bị cắt rời 
khỏi Thọ. 


Có thể một số người cho rằng lời tuyên bố này hơi kỳ 
lạ và khác thường nhưng phải nói nó hoàn toàn chính xác 
mặc dù chính khi trên Ngôi Bồ Đoàn dưới cội Bồ Đề Đức 
Phật đã đạt đến sự Giác Ngộ Tối Thượng. 


Đến đây có lẽ mọi người có thể thấy điều quan trọng 
đối với người hành thiền là cố gắng làm sao để không liên 
kết Phần II với Phần III của Duyên Sanh. Và công việc 
(không nối kết) này chỉ là cố gắng hành thiền trên tính chất 
sanh và diệt của Thọ để cho Ái không sanh vậy thôi. 


Cuối cùng, phải nhân mạnh một lần nữa rằng không 
có sự cứu rỗi nào khác ngoài việc hành thiền trên các cảm 
thọ, đây là pháp hành có thể cứu kẻ phảm phu khỏi bị đọa 
vào các cõi khổ (apäyagati, khổ thú) và đạt đến giải thoát tối 
hậu. 
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SỰ LẮC LƯ CỦA THÂN CÓ THÍCH HỢP 
VỚI VIỆC HÀNH THIÊN MINH SÁT KHÔNG? 


Thời Đức Phật, có lần Trưởng lão Mahã Kappina đến 
viếng chùa Kỳ Viên nơi Đức Phật đang trú ngụ. Ở một chỗ 
không xa Đức Phật ngài ngồi kiết già lưng thắng lặng lẽ thực 
hành chánh niệm. Đức Phật nhìn thấy Trường lão bèn gọi 
các vị Tỳ-kheo và nói rằng, “Này các T}-kheo, các ông có 
thấy bất kỳ sự lắc lư nào của thân hay của tâm vị Trưởng lão 
đó hay không?” Các vị Tỳ kheo trả lời “Thưa không, bạch 
Đức Thế Tôn, chúng con không thấy bắt kỳ sự lắc lự nào của 
thân hay của tâm của vị Trưởng lão ấy cả. 


'Này các Tỳ kheo, ` Đức Phật tiếp tục, 'Khi định hay 
niệm được thực hành đi thực hành lại nhiêu lần sự lắc lư của 
thân hay của tâm sẽ không xảy ra, bởi vì sao? Bởi vì định 
(vốn là nhân sanh an tịnh) đã được thực hành thuần thục 


vậy. ` (Maha Waggq SdumyuHf3). 


Trong Vô Ngại Giải Đạo (Pafsambhida Maøog) có nói, 
Thán hay tâm của vị hành giả hành định hơi thở (anapana 
samadl) sẽ không lắc lư, hay nói đúng hơn, ít nhất thân hay 
tâm của vị ây cũng không giao động. ` Như vậy, rõ ràng 
người thực hành Định thuộc niệm hơi thở (ãn-pãma sứii 
samad) theo đúng lời dạy của Đức Phật sẽ không bị giao 
động hoặc ở thân hoặc ở tâm. Đây là nói về thuần chỉ hay 
thiền chỉ thuần túy. 
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Chúng ta không nên quên rằng có ba giai đoạn tu tập 
trong Giáo Pháp của Đức Phật, đó là, Giới, Định, và Tuệ. Ở 
đây tuệ có nghĩa là tuệ minh sát (w2ssana pañnag). Không ai 
phủ nhận rằng định cao quý hơn giới, vả tuệ cao quý hơn 
định, vì vậy tuệ được nói là cao quý nhất trong các đức vì chỉ 
có tuệ mới giúp người hành thiền tuyệt diệt mọi phiền não và 
đạt đến Niễt-bàn. Nó là sự thể hiện của tất cả các Đạo Chi 
(magganga) có chánh kiến dẫn đầu. Trong thiền chỉ, chánh 
định (sœmmaäsamääï¡) là yêu tô dẫn đầu, do đó thiền chỉ không 
thể được tuyên bố là sự thực hành bao hàm cả tuệ, vì tuệ 
minh sát chỉ có thể đạt được bằng việc hành thiền trên các 
hiện tượng sanh và diệt của các uân. Do đó có thể nói một 
cách chắc chắn ở đây rằng trong thiền minh sát không có sự 
g1ao động của thân và tâm là nhờ có như lý tác ý đi cùng với 
Tâm đại thiện hợp trí onwomanasNara và maha kusala 
fñanasampayuia củg). 


Người ta nói rằng ở một vài nơi trên nước Miễn có 
nhiều trường hợp (người hành thiền) bị đơ người, ngất, bất 
tỉnh, mất trí, hay bị đồ gục trong lúc hành thiên. 


Đối với người hành thiền minh sát thuần túy, phải 
khẳng định răng những trường hợp xấu như vậy không bao 
g1ờ xảy ra vì pháp hành minh sát tự nó là tâm đại thiện hợp 
trí dưới sự dẫn dắt của chánh kiến và chánh tư duy. 


Người hành thiền có chánh kiến, chánh tư duy và như 


lý tác ý sẽ có Như Thực Trí (aiabhiamana) nghĩa là trí thấy 
các pháp đúng như thực, hay nhìn các Uẫn đúng như chúng 
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thực sự là, đó là, thấy chúng chỉ là những hiện tượng sanh và 
diệt (aiccäa, duk&ha sacca vô thường, khô đô). 


Do đó, vì lợi ích của những người hành thiền chúng 
tôi cần phải nhắn mạnh ở đây rằng trong thiền minh sát tuyệt 
đối không thê nào gặp phải những chuyện không đáng mong 
muốn như vậy. Không ở đâu trong Kinh Điền Pã|i cũng như 
không ở đâu trong các bản chú giải người ta bắt gặp những 
trường hợp tồi tệ và không đáng mong muốn như thế, vì lẽ 
đó người hành thiền được khuyên phải rất thận trọng trong 
việc chọn lựa người thầy dẫn dắt thiền minh sát cho mình. 
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Phụ Lục I 


Một SóThuật Ngữ Pä]i— Anh — Việt 
Sử Dụng Trong Tập Sách Này 


Pañcakkhandhã: Năm Uẫn ?ve aggregafes — Sắc, 
thọ, tưởng, hành, và thức - rupa, vedana, sanna, sankhara, 
vinnana) 

Rũpakkhandhã: sắc uẫn gồm: bốn đại /owr primary 
elemens), 

Pathavĩ: địa đại hay yếu tố cứng và mềm (elemens of 
hardness and soƒi) 

Äpo: thủy đại hay yếu tố kết dính (elememt oƒ 
cohesion) 

Vãyo: phong đại hay yếu tô chuyển động (elemenf of 
motion) 

Tejo: hỏa đại hay yếu tố nhiệt hay động năng và 
những đặc tính vật chất xuất phát từ chúng (elemen oƒ heaf 
or kenefics energy and mafterial qualiies derived from 
them). 


Vedanakkhhandhãä: thọ uẫn gồm: 
Sukha: thọ lạc leasurahle ƒeeling) 
Dukkha: thọ khổ (unpleasurale ƒeeling) 
Upekkhã: thọ xả (indifferemt ƒeeling) 


Saññakkhandhäã: tưởng uẫn 
Ripa Sañña: sắc tưởng (crcepfion oƒ form) 
Sadda Sañña: thính tưởng (0ercepfion oƒ sound) 


Mogok Sayadaw 169 


Gandha Sañña: hương tưởng (?ercepfion oƒ smel]) 

Rasa Sañña: vị tưởng (0ercepfion oƒ †asfe) 

Phothabba Sañña: xúc tưởng (0erception oƒ bodily 
Cconfacf) 

Dhamma Sañña: pháp tưởng (?ercepftion oƒ mental 
objecf) 


Sankhãrakkhandhã: hành uẫn 

Mental or volitional formations with the exception of 
vedana and saññã all remaining fifty cetasikas (memral 
ƒactor, 52 tâm hành hay tâm sở, trừ thọ và tưởng, năm mươi 
tâm hành còn lại gọi là hành uẩn) 


Viññãnakkhandhä: thức uẫn 
Cakkhuviññana (eye consciowusness) 
Sotaviññana (ear consciowsness) 
Ghãnaviññäna (nose consciousness) 
kaäyaviññana (body consciousness) 
manoviññana (mind consciousness) 
(citta, mano là những từ đồng nghĩa) 


Äyatana: 12 xứ, gồm 6 nội xứ và 6 ngoại xứ 
6 nội xứ (infernal base): 

Cakkhãyatana: nhãn xứ (eye base) 
Sotäyatana : nhĩ xứ (ear base) 

GhanAyatana: tỷ xứ (0ose base) 
Jivhäyatana: thiệt xứ (ongue base) 
Kayayatana: thân xứ (boäy base) 
Manayatana: ý xứ 
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6 ngoại xứ: 

Rũpãyatana: sắc xứ (1isible form base) 

Saddayatana: thinh xứ (sound base) 

Gandhãyatana: hương xứ (odowr base) 

Rasäyatana: vị xứ (1aste or gustatory base) 

Photthabbatyatana: xúc xứ (/acfility base) 

Dhammäyatana: pháp xứ (cognizabhle object, pháp xứ 
bao gôm 52 tâm sở, 16 sắc tế, Niễt-bàn, và những khải niệm) 


Ariya Sacca (Noble Truths, Bốn Thánh Để) 

Dukkha saccã (ruth oƒsufjering, khổ để - 81 tâm hiệp 
thế (lokiya ciHas), 51 tâm sở (cetasikas) ngoại trừ tâm sở 
tham) 

Samudaya Saccä (1ruth oƒthe cause 0ƒ suƒJering, tập 
đề, hay nhân sanh khô) — tâm sở tham (lobha cetasika) 

__ Nirodha Saccäã (íruíh oƒthe extinction 0ƒ dukkha, diệt 
đề) 

Maggsa Saccãä (ruth oƒ the Path leading to the 
extincfion 0ƒ suƒƒering). 


Äsavas: bốn lậu hoặc (Defilemens) 

Kamasava (dục lậu, greed or craving) 

Bhavasava (hữu lậu, lust ƒor the next lie in higher 
planes). 

Ditthãsava (kiến lậu, wrong and perverted view) 

AvIJJäsava (vô minh lậu, ignorance oƒ ariya sacc8). 


Ogha: Bốn bộc lưu (4#, whiripool) 
Kamopgha: dục bộc lưu (đỏng nước xoáy của tham 
dục, whirlpool oƒcraving-[lobha]) 
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Bhavogha: hữu bộc lưu (đông nước xoáy của tham 
muốn được tải sanh vào các cảnh giới cao hơn trong kiếp 
sau, whirpool of desire ƒor the existence in the higher pÏlanes 
in new ljƒe). 

Ditthogha: kiến bộc lưu (dòng nước xoáy của kiến 
chấp sai lâm, xuyên tạc sự thực, đó là chấp thủ ngã kiến, 
thường kiến, đoạn kiến và sảu mươi loại tà kiển khác, 
whirlipool oƒ wrong and perverted views, i.e, qaftadIfthi, 
sassatadi†thi, uccheda đi†thi, and sixty other kinds öoƒ di†thi.) 

Avijljogha: Vô minh bộc lưu (đông nước xoáy của vô 
mình không hiểu biết tứ thánh đề, whirpool ofignorance 0ƒ 
the ƒour noble truths). 


Upädãna: bốn thủ (2/achmem), 

Kaãmupadãna: dục thủ (sự chấp giữ vào các dục lạc 
thể gian, attachment to sensual pleasure). 

Ditthupädãna: kiến thủ (sự chấp giữ vào những quan 
kiến sai lâm, điên đảo). 

STlabbatupädãna: giới cấm thủ (sự chấp giữa vào 
những giới điều và pháp hành sai lạc, atachment to wrong 
preceptfs and pracfices). 

Attavadupädãna: Ngã luận thủ (sự chấp giữ vào 
những lý thuyết về tự ngã). 


Nivarana: năm triển cái (indrances) 

Kãmacchanda nivarana: dục tham triền cái (indrance 
Oƒ sensual pleasure©), 

Vyäpäda nivarana: sân triền cái (ñindrance öƒ il- 
ƒceling or hatred), 
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Thinamiddha nivarana: hôn trầm thụy miên triền cái 
(hindrance oƒ sloth and torpor), 

Uddhacca Kukkucca nivarana: trạo cử hối hận triền 
cái (ndrance öoƒ distraction and remorse). 

Vicikicchã nivarana: hoài nghi triền cái (hindrance of 
doubis and undecisiveness or perplexity oƒ one s mind), 


iønorance of ariya sacca) 


Anusayas: Tùy miên, thất tùy miên (0hững trạng thái 
ác ngủ ngâm hay những phiên não ngủ ngầm, latent stafes 0ƒ 
eviÏ]) 

Kamarägãnusaya: dục á1 tùy miên (đesire ƒor sensual 
Ppleasures); 

Bhavaraganusaya: Hữu ái! tùy miên (khát khao những 
hiện hữu mói trong kiếp sau, desire for existences in next 
le); 

Patighanusaya: Sân hận tùy miên (afred or anger); 

Mãnãnusaya: ngã mạn tùy miên (ride or self 
COnC€If); 

Ditthãnusaya: tả kiến tùy miên (wrong and perverted 
VieW); 

Vicikicchanusaya: hoài nghi tùy miên (đowubís and 
undecisiveness); 

Avijjhanusaya: vô minh tùy miên (/gnorance oƒariya 
Saccđ). 


Samyojana: Mười kiết sử /efers) 
Kãmaräga SamyoJana: dục ái kiệt sử; 
Rũparaga SamyoJana: sắc ái kiệt sử; 
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Arũparãga Samyojana: vô sắc ái kiết sử; 

Patighã Samyojana: Sân hận kiết sử; 

Mãna Samyojana: Ngã mạn kiết sử; 

STlabbata paramäsa Samyojana: giới câm thủ kiết sử; 
Vicikicchã Samyojana: Hoài nghỉ kiết sử; 
Uddhacca Samyojana: Trạo cử kiết sử; 

Avijjã Samyojana: vô minh kiết sử. 


Kilesa: mười Phiền não 

Lobha: tham (greed, craving) 

Dosa: sân (hatfred, rllwill); 

Moha: sI (delusion); 

Mãna: mạn (selƒfconcerf); 

Ditthi: tà kiến (wrong or perverted view): 

Vicikicchãa: hoài nghĩ (doubfs or unđecisiveness); 

Thina Middha: Hôn trầm thụy miên (sioh and 
fOrpoF); 

Uddhacca: trạo cử (đ/sđraction of min); 

Ahirika: vô tàm (shameless); 

Anottappa vô quý (⁄wøconsciemtiosness or 
ƒearlessness). 


Bodhipakkhiya Dhamma: Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ 
Đạo 

(thirty seven ƒactors oƒ enlightenment). 

4 Satipatthãna: bốn niệm xứ (owr ƒoundations oƒ 
minƒulness); 

4 Samma Padhãna: bốn chánh cần (righứ effor4s); 

4 lIddhipada bốn như ý túc (meam øƒ 
accomnpPlishment); 
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5 Indriya: năm căn (ƒaculfies); 

5 Bala: năm lực (/0ower); 

7 Bojjihanga: thất giác chỉ (comstituens oƒ 
enlightenment); 

8 Magsanga: Bát chánh đạo (Path constituen6s). 


Five Sammã DitthiNawm Loại Chánh Kiến (right 
views) 

Kammasakatãä Sammä Ditthi: chánh kiến về nghiệp, 
tức tin nghiệp và quả của nghiệp (?zighf view ordinarily that 
'what he sows so he reaps, chánh kiến theo cách thông 
thường, đó là tin rằng 'gieo nhân nào gặt quả nấy). Tuy 
nhiên, thực sự người Phật tử chân chánh còn tin vào những lí 
tưởng cao hơn nghiệp rất nhiều. 

Vipassana Samma Ditthi: chánh kiến minh sát (right 
view gained by meditation on one oƒ the ƒfive aggregafte that 
there is nothing but arising and vanishing, chánh kiến có 
được nhờ hành thiên trên các uẩn và thấy rằng chúng không 
là gì ngoài sự sanh và diệt); 

Magga Sammäã Ditthi: chánh kiến Thánh Đạo (zig”ứ 
view gained by realization of magsa, chánh kiến có được 
nhờ sự chứng đắc thánh đạo); 

Phala Sammã Ditthi: chánh kiến Thánh Quả (zig”ứ 
view gained by phala, chánh kiến có được nhờ đắc thánh 
quả.): 

Paccavekkhana Sammäã Ditthi: chánh kiến phản khán 
(right view gained by reflection, chánh kiến có được nhờ sự 

phản khán, tức sau khi đắc đạo quả vị này nhìn lại những 
phiên não đã được diệt và những phiên nào chưa được điệt): 
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Three Sankhara: Ba Loại Hành, 
Kayasankhãra: thân hành (bodily action): 
Vacïsankhãra: khẩu hành („erbalaction); 
Cittasankhara: ý hành (menfal acHon). 


Three Sankhara: Ba loại hành khác 

Puññãbhisankhãra: phúc hành (meriforious or 
wholesome actiVities), 

Apuññabhisankhara: phi phúc hành (đemeforiows or 
unwholesome qcfivities), 

Äneñjãbhisankhãra: bất động hành (wnshakable 
acfivifies). 


Bốn Loại Hành theo Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagsa) 

Sankhatasankhara: Hữu VI hành 
(Sankhatasankhara, law oƒcause and effect as expounded in 
aniccavdata sankhara, quy luật nhân quả như đã được giải 
thích trong câu chư hành vô thường (aniccavata sankhara). 

Abhisankhata Sankhara: Dĩ Vị Tác Hành (a1! oƒ the 
Ripa and Nama which exist in the three planes 0ƒ exislence 
as the result 0ƒ Kammic Force, "1t ất cả danh và sắc hiện hữu 
trong tam giới như kết quả của Nghiệp Lực `) 

Abhisankharanaka Sankhara: Hành Tác Hành (wen£y 
nine kusala and akusala cetanas which arise in the three 
planes oƒexistence, 29 tư tâm sở thiện và bất thiện phát sanh 
trong tam giới.) 

Payogäbhisankhãra: Cần thăng hành (eo: and 
endeavour mentally and physically, tỉnh tấn và nghị lực của 
tâm và thản). 
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Four Attributes of Sotäpanna: Bốn Thuộc Tính của 
bậc Nhập Lưu 

Sappuriya Samvwesa: thân cận bậc thánh nhân 
(association with noble person); 

Dhammasavana: nghe diệu pháp (hearing the 
Ssermons oƒ riyq); 

YonIsomanasikara: Như lý tác ý (right affitude 
toward realiiies); 

DhmmanudhammapatipatI: Tùy pháp hành 
(pracfice to aftain realization by ƒollowing the path oƒ eighf 
magganas, thực hành theo bát thánh đạo đề chứng đắc giải 
thoái). 


Sakkãya Ditthi: Egoistic Wrong View: Thân Kiến 
Sassata Ditthi: Thường Kiến (efernalist wrong view). 


Uccheda Ditthi: Đoạn Kiến (annihilationist WFOHĐ 
view). 


Kilesa Vatta: Phiền Não Luân (he round øƒ 
passion): gồm 3 chỉ 

Avijjã: vô minh hay không hiểu biết về tứ thánh để 
(ignorance oƒ sacca). 

Tanhã: tham ái (sensual desire), 

Upädãna: chấp thủ (2//achmem). 
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Kamma Vatta: Nghiệp Luân (he round of kamma): 
gồm 

Sankhara: Hành (menral, verbal, bodily activities, 
những hoạt động của thân, khẩu, và ÿ). 

Kammabhava: Nghiệp Hữu (những hoạt động của 
thân, khẩu ý đưa đến tái sanh). 


Vipaka Vatta: Quả Luân (he round oƒ resultant 
eƒJecfs) 

Viññana: thức (zebirth consciousness), 

Nãmaripa: danh và sắc (đmind and mafter), 

Salayatana: lục nhập (s¡x sense bases), 

Phassa: xúc (cormfact), 

Vedanä: thọ ƒeeling), 

JãtI: sanh (binh), 

Upapattibhava: sanh hữu (sự tái sanh trong chín cối 
hữu, nine pÏlanes oƒ existence, i.e, kamabhava, ripabhava, 
aruipabhava, sannibhava, asannIbhava, 
nevasannrnasannibhava, ekavokara, cafuvokara, 
pafñcavokara, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, tưởng hữu, vô 
tưởng hữu, phi tưởng phi phi trởng hữu, nhất uẩẫn hữu, tử 
uẩn hữu, ngũ uẩn hữu. ) 


Yonisomanasikãra: Như Lý Tác Ý (ighứ atfitude 
fowards realities). 


Ayonisomanasikãra: Phi Như Lý Tác Ý (wrong 
aftitude towards realifies). 
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Yathaãbhitañana: Như thực trí (4 &#Ä“lï, như kỳ 
bồn nhiên trí, kuowledge gained by seeing things as they 
really are, trí có được do thấy các pháp đúng như chúng 
thực sự là.) 


Ñãta Pariññã: Trí Biến Tri (#Hj8ZH, exací 
knowledee gained through hearing oƒ dhamma, trí có 
được do nghe pháp) 


TranapariññA: Độ Đạt Tri (J#jliff, exact 
knowledee gained by meditation on anicca, dukkha and 
annatä, trí có được do hành thiên trên tính chất vô thường, 
khổ và vô ngã của danh sắc.) 


Pahãna-Pariññã: Đoạn Biến Tri (lÑf]lÃ#H, exacf 
knowledee gained by uprooting Kkilesa, anusaya and 
Samyojanas, qaccording fo stages oƒ`. enlightenmemt 
achieved, trí có được do bứng gốc các phiên não, tùy 
miên, kiết sử theo các giai đoạn giác ngộ đã thành tựu.) 


Kusala Kamma: Thiện Nghiệp (wholesome acfion). 


Akusala Kamma: Bắt Thiện Nghiệp (uuwholesome 
acfion). 


Kaya Kamma: Thân Nghiệp (bodđily acfion). 


Vacï Kamma: Khẩu Nghiệp (verbal action). 


Mogok Sayadaw 179 


Mano Kamma: Ý Nghiệp (nemtal action). 


Lobha: Tham (greed or craving). 
Dosa: Sân (hatfred or anger). 


Moha: S1 (delusion). 


Mãna: Mạn (selƒ-conceit). 
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Phụ Lục 2 


Tỏm Tắt Tiểu Sử Thiền Sư Mlogok 


Thiền sư Mogok sinh năm 1900 (1261 Myanmar 
ra), trong một gia đình có tám anh chị em. Cha ngài, ông U 
Aung Tun và mẹ ngài, bà Daw Shwe Eik sinh sông trong 
ngôi làng U Yin Daw, ở Myit Nge, một thành phố nhỏ gần 
Mandalay (cố đô Miến Điện). Tên thuở nhỏ của ngài là 
Maung Hla Baw. Ngay từ lúc còn ấu thơ, cậu bé Maung Hla 
Baw đã là người có bản chất tốt, và hầu như không bao giờ 
biết nóng giận. Ngài biết tri túc với những gì cha mẹ cho, 
không bao giờ cãi nhau với những anh chị em trong gia đình 
về vẫn đề ăn mặc. Ngài không bao giờ sử dụng những ngôn 
ngữ thông tục, thấp hèn hay vô ích, và cũng không thích 
người khác dùng những ngôn ngữ Ấy. Khi đến tuổi đi học, 
ngài được gởi đến thầy U San Ya, (hồi đó ở làng không có 
trường học), ngài học nhanh hơn Bồi výiuôi được thầy giáo 
yêu mến và ngợi khen. Ngài chỉ chơi đùa sau khi đã học 
thuộc những gì thầy dạy (nhiễu bài học phải được học thuộc 
lỏng). Nếu chưa học xong, ngài sẽ không đứng dậy ra chơi 
với bạn bè. Ngài không bao giờ cãi nhau hay đánh nhau với 
a1. 

Maung Hla Baw xuất gia sa-di năm mới vừa chín 
tuổi, thầy tế độ của ngài là Sayadaw U Jagara, trụ trì của tu 
viện Gway Bin Tawya, ngay trong ngôi làng U Yin Daw của 
ngài. Là một đứa trẻ sinh vào ngày thứ Tư, theo phong tục 
Miến Điện, ngài được đặt pháp danh là Vimala (các vị sư và 
sa-di sinh vào ngày thứ Tư thường được đặt cho pháp danh 
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bắt đầu với vần Y, R, L, V, đối với những người sinh vào 
ngày khác trong tuần tất nhiên cũng có những pháp danh 
tương xứng với ngày sinh của họ.). Sadi Vimala rất biết vâng 
lời, không bao giờ miễn cưỡng làm những bổn phận của 
người học trò đôi với các vị thầy của mình. Trong các buổi 
đi khát thực ngài luôn luôn nhận được sự cúng dường nhiều 
hơn các vị sa-di khác, do đó ngài được đặt cho biệt danh là 
ssa-di Sivali° (theo tên của Tôn giả Sivali, người được xem 
là tối thăng trong việc thọ nhận của cúng dường, ngoài Đức 
Phái). Trong khi sa-di Vimala tu học tại Tu Viện Gway Bin 
Tawya, ở làng U Yin Daw, nhiều bầy ong đã bay đến bu lên 
trên những tắm y của ngải phơi trên sào. Trước hiện tượng 
bất thường này, vị trụ trì Tu Viện nhận xét rằng Vimala 
không phải là một người bình thường, vả tiên đoán sau này 
ngài sẽ trở thành một bậc xuất chúng. Khi sa-di Vimala sắp 
được mười bốn tuôi, trước sự nài nỉ của Sa-di Canda, một 
người bà con của mình, ngài đã nhận lời vượt qua Sông 
Duttavati trên một chiếc thuyền nhỏ cùng với Canda. Lúc 
bấy giờ là mùa mưa, mực nước dâng cao, sóng lớn, và sông 
thì rộng. Giữa sông có một xoáy nước không lò, “khi ngài 
chèo đến, chiếc thuyền nhỏ bị cuốn vào xoáy nước ấy. Nói gì 
đến việc chèo thuyền qua xoáy nước, từ hồi nào đến giờ 
chưa từng có ai dám đến gần nó dù bằng những con tàu lớn 
hơn. Người dân hai bên bờ chứng kiến sự việc nghĩ răng 
chiếc thuền nhỏ của hai vị sa-di này đang đi vào vùng nước 
xoáy nguy hiểm và chắc chắn sẽ bị nhấn chìm. Quá lo lắng, 
họ vội cột thuyền của mình vào những cây cọc trên bờ sông 
và cùng ùa bơi ra chỗ chiếc thuyền của hai vị, hy vọng sẽ 
cứu được họ. Khi đến gần, họ thấy rằng mặc dù chiếc thuyền 
của hai vị thực sự đang bơi qua vùng nước xoáy không lồ 
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đáng sợ nhưng rõ ràng là nó giống như đang bơi qua một 
vùng nước hoản toàn yên tĩnh. Và khi được mọi người hỏi, 
hai vị sa-di nhìn họ kinh ngạc, nói rằng họ thậm chí còn 
không biết họ đã đi vào vùng nước xoáy, họ nghĩ là mình 
đang ở trên vùng nước yên tĩnh. 


Một thời gian sau, khi thấy vị thây thời thơ âu của 
mình ngày càng già đi, và ý thức được sự cân thiết phải theo 
đuôi việc học hỏi kinh điển của mình, ngài xin cha mẹ gởi 
ngài đến Tu viện Mangala Taik ở Amarapura. Do sự lần lữa 
của cha mẹ ngài quyết định hỏi xin thầy tế độ và cuối cùng, 
chỉ với một ít vật dụng cần thiết, ngài ra đi mà không thông 
báo cho cha mẹ biết. Ngài được những thí chủ của ngôi chùa 
mới ở Amarapura yêu thích đến nỗi việc thuyết pháp đã tốn 
rất nhiều thời giờ của ngài, và vị sayadaw thường trú của Tu 
viện Mangala Taik phải nhắc ngài không nên phí thời giờ 
vào những buổi thuyết pháp như vậy. Ngài được xem là 
người đức hạnh, thông minh và năm bắt nhanh trong những 
vấn đề thế tục cũng như Phật Pháp vượt ra ngoài tuôi tác của 
ngài, và điều này đã làm ngạc nhiên ngay cả các vị trưởng 
lão cao hạ ở đó. Chính trí tuệ này đã đem lại cho ngài biệt 
danh “Sa-di Xá-lợi-phất”. Sa-di Vimala được thọ giới tỳ- 
kheo vào ngày mông tám của tuân trăng khuyết tháng Wazo, 
năm 1281 Miễn Lịch (ức ngày mông 8 tháng 7 năm 1920 
DL) do vợ chồng thương gia U Win và Daw Daw Saw làm 
thí chủ; với thầy tế độ là đại trưởng lão Bhaddanta Sujata, 
thường trú tại Tu viện Mangala Taik, Amarapura. Khi vừa 
thọ đại giới xong, tân Tỳ kheo Vimala bước ra khỏi giới 
phòng treo tắm y thượng (y vai trái) của mình lên phơi cho 
khô mồ hôi, ngay lập tức những bầy ong bay đến và từng 
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đám ong bu kín trên tâm y của vị tân tỳ kheo (/ẩn thử hai 
trong đời). Thấy điều này, Sayadaw U Nagavamsa' ” tiên 
đoán răng đây là một vị sư chắc chắn sẽ đạt đến sự giác ngộ 
trong kiếp này. Kê từ đây Tỳ kheo Vimala tiếp tục nghiên 
cứu kinh điển dưới sự chỉ dạy của Sayagyi U Ohn, và hàng 
ngày phải đi xe lửa đến Mandalay đề học với các vị Sayadaw 
nổi tiếng khác như, Khemasivam Sayadaw, Toung Byin 
Payagyli Taik, U Khanti Sayadaw, Toung Byin Shwe Yay 
Soung TaIk sayadaw U AdiccaramsI. 


Tỳ kheo Vimala nỗi tiếng với việc dạy tụng đọc môn 
Vi Diệu Pháp hàng đêm đến nỗi các tăng sinh từ nhiều nơi 
phải đến sống tạm dưới các bóng cây, các ngôi lều che tạm 
gần chùa, chỉ để có cơ hội được học dưới sự chỉ dẫn của 
Vimala. Có được một chỗ nho nhỏ để ngồi nghe U Vimala 
giảng đã là một điều khó đối với các tăng sinh, sau khi nghe 
xong họ còn phải đi đến một nơi khác, thường là Lake 
Toung Tha Man, dưới những bóng cây để học thuộc lòng 
những gì đã nghe hôm đó. Người ta nói rằng thời đó những 
cánh rừng gần Lake Toung Tha Man đây bóng y vàng của 
những tăng sinh theo học. Khi Sayadaw U Nagavamsa nghe 
rằng U Vimala, không những bận rộn dạy kinh điển Pã]i cho 
tăng sinh hằng ngày mà còn thyết Pháp cho Phật tử nữa, ngài 
đã cảnh tỉnh, 'Dạy kinh và thuyết pháp như thể này con sẽ 
chỉ kiếm được chút phước mà thôi. Hãy cổ gắng hoàn thành 
công việc (chứng ngộ Tứ Thánh Đê) của con trước đi đã. ` 
Lời nhắc nhở này ngay lập tức đã khơi dạy ý thức khẩn cấp 


.: Oung Gin Shippar, Eight Victorys Sayadaw, Vị Sayadaw Tám Chiến 
Thắng? 
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tâm linh (sazwega) nơi U Vimala. Từ đó mỗi đêm Vimala 
chỉ ngủ vài tiếng, và bắt đầu hành thiền khi trời đã quá nửa 
đêm. Sau đó ngài đi đến Mandalay và Monywa để tiếp tục 
hành thiền, nhưng vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Trở lại 
Mangala Taik, Amarapura, ngài tiếp tục công việc nghiên 
cứu kinh điển Pã|i mà Đức Phật đã giảng dạy trong suốt 45 
năm của ngài. Học hết Dhammapada Pã|i (Pháp Cú Kinh). 
Anguttara PA]T (Tăng Chi Bộ Kinh), Samyutta Pä]I (Tương 
Ung Bộ Kinh),...ngài thỏa mãn khi thấy rằng chỉ có ba biến 
tri pháp 'Ÿ @ariññä) là cần thiết cho hàng thinh văn (sãvaka4). 


Chỉ sau khi hoàn tất việc thực hành của mình U 
Vimala mới bắt đầu giảng dạy pháp trở lại cho mọi người. 
Có lần Daw Vilasi, một vị tu nữ thâm niên ở Mogok, 
Mingun giải thích cho U Vimala biết rằng mặc dù bà đã học 
hết lớp Vi Diệu Pháp ban đêm của ngài, và đang dạy cho các 
vị sư và tu nữ khác, nhưng bà vẫn không hiểu được hết 
những bài học ấy, vì thế bà cảm thấy không vui. Sau đó bà 
thỉnh cầu U Vimala, vì lòng bi mẫn, hãy dạy lại cho bả và 
những học trò của bả về Sangaha (yếu hiệp), phụ chú giải, 
cũng như các bài giảng lớp đêm VI Diệu Pháp,... Khi Ledi U 
Paduma Sayadaw, người trước đây chịu trách nhiệm giảng 
pháp hàng năm ở Nyaung Lay Bin, bất ngờ bị đột quy, vị 
này khuyên U Vimala, lúc đó đã có đây. đủ pháp học và pháp 
hành, thay thế mình. Từ đó, trong suốt mười một năm U 





18 tisso pariñña,( 18 ZII) three stages of knowledge, ba giai đọan trí, 1. 


ñãta pariññã (trí biến tri, #11jZil); 2. tirãna pariñãã, diệc tác độ biến tri, 
7JR{EIE]lii ZII, và 3. pahãna pariññã, (đoạn biến tri, l†?bj #I) 
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Vimala đã giảng pháp hàng năm ở Nyaung Lay Bin. Tại khu 
vực Mogok ở Mingun, những ngôi tháp, những tu viện, cùng 
với hồ nước cho chư tăng và tu nữ dùng quanh năm, đã mọc 
lên. U Vimala hàng năm cũng đi đến Mogok (một nơi sản 
xuất các loại đá rubies), phía Bắc của bang Shan. Các thí chủ 
ở vùng Mogok, đã hiến tặng cho ngài những ngôi tháp, hồ 
nước, tu viện, nhà nghỉ..., không phải chỉ ở vùng Mogok quê 
hương của họ, mà còn cả ở khắp mọi nơi, chỗ nào có dấu 
chân U Vimala đi đến. Và từ đó chư tăng cũng như tu nữ bắt 
đầu gọi ngài là 'Mogok Sayadaw'. 


Vào ngày thứ 13 của tuần trăng khuyết tháng I1 
(Thadingyuf) năm 1324 Miễn Lịch ( tức tháng 10 DL), lúc 
nửa đêm có một tiếng sắm lớn nỗi lên. Trời rực sáng như ban 
ngảy và kéo dài khoảng hai phút, hàng chục ngàn con chim 
se sẻ thường ngủ trên cây me không lồ trong tu viện của 
Sayadaw nhiều năm nay, bỗng nhiên vụt bay đi đâu mất. 
Cảnh tượng cả chục ngàn con chim bay đi một lúc trong ánh 
sáng rực rỡ đã ám ảnh và thậm chí còn khiến cho mọi người 
nổi cả da gà. Bầy chim không quay trở lại nữa. Khoảng nửa 
đêm ngày mồng một, mồng hai và mồng ba tháng mười một 
1324 (tức tháng 10 năm 1962), những ánh sáng rực rỡ phát 
ra nơi căn phòng của Sayadaw, và U Hla Bu, người ngủ bên 
ngòai phòng của ngài nghe thấy tiếng Sayadaw như thể đang 
nói chuyện với ai đó. Mọi cánh cửa đều đóng. Vì thế U Hla 
Bu quyết định đi vào để hỏi Sayadaw, “Bạch ngài, con vừa 
mới thấy có ánh sáng và nghe giọng nói của ngài. Ngài đang 
nói chuyện với ai vậy?` 'Này, Hla Bu, ông biết đấy. Không 
còn nhiễu thời gian nữa ', Sayadaw trả lời. Những bóng đèn 
chiếu sáng mà người ta thấy trong khuôn viên chùa là những 
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bóng đèn được chuẩn bị cho buổi lễ dâng y Kathina sắp đến, 
chiếu qua mái phòng của Sayadaw, và từ đó phát ra ánh 
sáng vậy thôi. (Theo Hành Trạng của Thiền Sư Mogok 
Sayadaw, ấn bản tháng Giêng năm 1994, trang 313). 


Ngày 15 tháng 10 năm 1962 (ngày thứ hai của tuần 
trăng khuyết tháng Thadingyut (11) hai ngày trước khi 
Sayadaw chuẩn bị viên tịch— parinibbãna), Ngài nói, /S đã 
già rồi. Dứt khoát một điều là giáo pháp (sasana) này sẽ 
không còn nữa, giáo pháp này sẽ không còn nữa. Nó sắp sửa 
diệt vong rồi. Nếu quý vị hỏi tại sao giáo pháp này phải diệt, 
Tôi sẽ nói rằng vì nó tôn tại theo thời gian. Kinh điển này, 
pháp hành này, hấu hết mọi người không còn hành theo nữa. 
Ông sư (là Tôi) đang già đi. Vì thể nó sẽ biến mắt, sẽ diệt 
mắt. Giáo pháp sẽ không mất sao?' “ Quỷ vị hãy tranh thủ, 
ngay trước khi giáo pháp nảy biến mất. Hãy gấp rút thực 
hành. Quý vị còn kịp thì giờ.` 'Xe lửa sắp sửa khởi hành. 
Quý vị chỉ vừa kịp thì giờ thôi đấy. Quý vị chỉ vừa mới bước 
xuông xe. Quý vị có ý thức được răng xe lửa sắp sửa khởi 
hành rồi không. ` (Hành Trạng của Thiền Sư Mogok, ấn bản 
tháng Giêng năm 1994, P, 309). 


Ngày Cuối Cùng (Ngày thứ tư của tuần trăng khuyết 
tháng Thadingyut 1324, tức ngày 17 tháng Mười năm 1962). 


Lúc 5 giờ sáng ngày L7 tháng 10 năm 1962, khi cô 
Daw Tin Hla, người đệ tử thân tín của Sayadaw và bả tu nữ 
Daw Kumari đến dâng điểm tâm sáng cho ngài, ngài nói, 
“Con hãy còn trẻ. Con sẽ còn bị tác động bởi tám pháp thể 
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gian”. Chắc chắn con sẽ phải đối mặt với tám pháp thể 
gian. Vì thể con hãy cô găng thực hành pháp một cách tích 
cực để có thể chịu đựng được tảm ngọn sóng đời này. ` Sau 
đó Sayadaw cho gọi U Kyaw Thein, chồng của Daw Tin 
Hla, đến và nói với anh ta, '##ãy nghe sư nói cho cần thận, 
khi sư không còn nữa, anh sẽ phải đối mặt với tám pháp thế 
gian. Là người thực hành pháp có thể anh sẽ vượt qua được 
chúng.` Anh đã ghỉ âm lại những bài Pháp sư giảng. Hãy 
nghe lại những bài pháp ấy. Nếu không hiểu, nghe đi nghe 
lại tất sẽ hiểu. Hãy ở lại sau và nghe kỹ những gì sư đã dạy 
cho anh. ` (Hành Trạng Thiền Sư Mogok, 1994, trang 317). 


Đảnh Lễ Lần Cuối Cùng 


—— (Ngày 17 tháng Mười năm 1962, tức ngày thứ tư của 
tuân trăng khuyêt tháng Thadingyut, 1324 Miễn Lịch) 


Lễ dâng y Kathina cuối mùa an cư do U Chít Hla và 
Daw Thaung Hut làm thí chủ. Trong khi các vị Trưởng lão 
(Sayadaw) từ các ngôi chùa và tu viện khác đang được dâng 
bữa điểm tâm, Mogok Sayadaw đi từ bàn này đến bàn khác 





'? Tám Pháp Thế Gian hay Bát Phong Xuy Động: 1.Được lợi 
(Lãbha), 2. Mắt lợi (Alãbha) 3. Được danh (Yasa) 4. Mất danh 
(Ayasa) 5. Chê bai (Ninda) 6. Khen ngợi (Pasamsa), 7. Hạnh 
phúc (Sukha), 8. Đau khổ (Dukkha). 


188 Pháp Duyên Sanh 


để chào hỏi mọi người. Tới một bản kia ngài ngồi xuống và 
tham gia vào cuộc nói chuyện. Trong bàn có Sayadaw U 
Nagavamsa, người mà từ khi Mogok Sayadaw còn trẻ, đã 
được xem như một người anh cả, từng dẫn dắt và khích lệ 
Mogok Sayadaw trong suốt cuộc đời ngài, lúc các vị sắp sửa 
đứng dậy, Mogok Sayadaw cúi đầu xuống và đặt trán của 
mình lên chân ngài và nói, 'Được đảnh lễ ngài theo cách này 
chắc sẽ là lần cuối đối với con, bạch ngài. Các vị sư và cư sĩ 
gần đó đều nghe rõ lời ấy, và thấy Mogok Sayadaw chạm 
trán của mình vào chân bậc trưởng lão. Việc làm này thật là 
ý nghĩa. Sau đó Mogok Sayadaw chắp tay và cúi đầu đưa 
tiễn các vị trưởng lão ra tận xe của các vị. 


Sầu Ưu Bắt Đầu 


Sayadaw vẫn nói pháp như thường lệ. Ngài vẫn dạy 
các hàng đệ tử, 'Hãy đi và thực hành pháp của mỗi người `. 
Chỉ có U Kyaw Thein ở lại bên cạnh ngài. 'K?i fa đi rồi, hãy 
tiếp tục thực hành pháp. Hãy dừng mọi công việc mua bán 
của anh lại. Con người đã có đủ để ăn. ` 'Bạch ngài, khi nào 
ngài đi Yangoon?` 'Năm uẩn của ta sẽ nói cho ta biết ta sẽ 
đi đâu và sẽ phải làm gì. Chỉ việc nghe những gì ta nói với 
anh. Ta không cảm thấy khỏe lắm. ` 'Vậy con sẽ đi mời bác 
sĩ, bạch ngài ` 


'Nếu như anh muốn đi mời bác sĩ, sau 1.30 giờ hãy 
đi." Khoảng 1.00 chiều Sayadaw nói, "Mất ía đã mờ đi rồi. 
Anh hãy cô gắng thực hành để vượt qua những cảm thọ mà 
một người mang tấm thân năm uẩn sẽ phải chịu đựng. Hãy ở 
lại sau và đừng quên chánh niệm. ` Lúc 1.20 P.M sayadaw 
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được giải thoát khỏi gánh nặng của năm uẫn, và đi vào sự 
bình yên tối thượng. Trước khi hỏa táng nhục thân Sayadaw, 
ngải Trưởng lão Agga Mahapandita Janakabhivamsa ở tự 
viện Mahagandharama, Amarapura, và ngải trưởng lão A Ne 
Sa Khan Sayadaw đã đọc lời khuyến giáo. Lượng người 
tham dự lễ tang ngài đông chưa từng thấy trước đây. 


Những Dấu Hiệu Bất Thường Trong Lễ Trà Tỳ 

Tóc, móng tay, móng chân của Sayadaw vẫn tiếp tục 
mọc dải ra. Xá lợi một phần được hình thành từ xương hoanf 
toàn không bị đốt cháy. Hai con mắt, vẫn giữ nguyên hình 
dạng, và chuyên thành những viên xá lợi màu sắc giông như 
đá quý. Những xương khớp tay của ngài được nôi móc vảo 
nhau. (Theo Hành Trạng của Thiền Sư Mogok, U Kyaw 
Thein, tháng Giêng năm 1994 trang 338). 

Di cốt ngài sau đó được lưu giữ tại nơi cư ngụ của U 
Thaung và người ta phát hiện ra chúng đã chuyên thành xá 
lợi và thỉnh thoảng phát ra ánh sáng. Một phần xương hàm 
của ngài không bị đốt cháy, về sau còn mọc ra những chân 
răng ở cả hai bên. 


Viên Không Thiền Viện những ngày cuối năm Giáp Ngọ 
Tỳ Kheo Pháp Thông dịch 
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Pháp Duyên Sanh 


Danh Sách Hùn Phước 2014 


ĐĐ Pháp Từ; ĐĐMInh Hạnh (Canada); Sư Thiện Giàu 
(Bửu Quang); Sư Viên Trí 

SC Huyền Nghị, SC Liễu Tâm; Tu Nữ Hạnh Thiền; Tu 
Nữ Hạnh Trí; Cô Tu Nữ Diệu Tâm (Cần Tho) và gia 
đình; Tu Nữ Loka (Quang Nhung); TN Quang Chúc; 
TN Quang Định; SC Như Nguyện (Phòng Phát Hành 
Chùa Bửu Long) 

HCM City: GĐÐ Tín Hạnh; GD Vưu Viễn Long, Vưu 
Viễn Tuấn, Đỗ Thị Xuân Quỳnh; Vưu Khải An, Vưu 
Khải An, Vưu Bội Kim; GĐÐ Nguyễn Nho Phong, Trần 
Văn Thìn, Nguyễn Phương Nghĩa; GÐ Nguyễn Đạt 
Văn, Vũ Thị Thương; Nhóm Phật Tử Tâm Bình An và 
Sống Thiền; Phật Tử Tín Hạnh; Nguyễn Thị Thanh 
Vân; GŒÐ cô giáo Lan (Trung+Thuỷ Tiên); Nhóm Thanh 
Hạnh, Trần Thị Yến, Ngô Thị Phương Dung, Ngô Thị 
Hoà, Trần Thị Bảo Khánh, Trần Thị Nhự; GÐ Giới Bảo 
(Vũng Tàu); Đỗ Thanh Hà, Đỗ Thị Thu Hương, Phan 
Trọng Nghĩa; GÐ cô Lan (Phước Sơn); GĐÐ Nguyễn Trí 
Dũng; GÐ Bá Học; GĐÐ Hoàng Anh; GĐÐ Lê Thị Phấn; 
GÐ Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Hồng; GĐÐ 
Trần Thúy Nga; GÐ Nguyễn Đình An; Nguyễn Thị 
Bích Hạnh, Nguyễn Thị Bích Hiền; Mai Thúy Nga; 
Trần Thị Hiển (HH Trần Quang Tấn); Ma Văn Lợi, Ma 
Văn Nhung; GĐÐ Ma Văn Bản; GĐÐ Ma Văn BI; GĐÐ Ma 
Thị Nhung; GÐ Đỗ Ngọc Trinh; GĐÐ Cao Hoàng Tân; 
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GĐÐ Hạnh Hoàng; Nguễn thị Kim Hoàn (HH cầu siêu ô 
Nguyễn Đình An); GĐ Phật Tử Khánh Huệ (USA), GĐ 
PT Nguyễn Thị Ánh ; PT Hoàng Hoa (Ngọc Châu), 
Giác Ngọc; Nguyên Ngọc; Lương Dung; Dịu Huệ, Dịu 
Hạnh; Nguyên Thủy; Nguyên Hỷ; Anatta Diệu Phương; 
GĐÐ Hạnh Hoàng; GĐÐ Lê Thị Phiếu; GĐ Liêng Ngọc 
Ánh; GÐ Lâm Thanh Thảo; GÐ Trần Văn Nam; GĐÐ 
Phạm Ngọc FrancoIs; Gđ Hồng Tuấn; GÐ Hồng Thị 
Nhơn; GÐ Nguyễn Thị Vinh (HH Nguyễn Thị Bích 
Thu); Lê Thị Huệ (HH Lê Trung Thành; bé Minh Lộc; 
Như Pháp; Nguyên Đài; GÐ Lê Tấn Hà, Lê Thị Lan 
Hương; Cô Hằng, Tâm Huệ; Vũ Văn Minh, Phan Thị 
Lan Anh; GĐ Phan Thân, Tú Anh; GÐ Đặng Thị Tiền 
(cô Tám Tiên); Ma Thúy Ngọc, Nguyễn Thị Lệ, Phạm 
Chí Nhân (Uttamañam); GĐÐ Phùng Thế Lưu; Trần Thị 
Thanh Thúy, Trần Thị Thanh, Trần Thị Thanh Hồng, 
Trần Thị Thanh Hường, Trần Thị Thanh Nga; Nhóm 
Phật tử Thủ Đức: GĐÐ cô Cúc, Nguyễn Thị Nghĩa, 
Huỳnh Thị Túy, Thanh Âm, Con gái sư Viên Trí; Cô 
Thanh Hoan (đệ tử sư Pháp Hảo) 

se Đà Nẵng: Cô Hựu Huyền, Ngô Thị Phượng; 

e Đồng Nai, Lâm Đồng: GÐ cô Thuỳ Hương (BH), Nhóm 
Phật Tử Sư Tùng (Dầu Giây); GÐ cô Liên (Long 
Thành); GĐ Đức+Ý Nhĩ; cô Tám Tiền; 

e_ Hà Nội: Nhóm PT Hải Phòng; Trần Thị Thanh Hương; 
Trần Duy Minh; Trần Thị Thanh Hằng, Tạ Quốc Trung; 
Nguyễn Trọng Linh; GĐÐ Thành Ngọc, Hoa Minh; 
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QUÁN THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN THED PHÁP MOGOK 
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